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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ Đề: Bản thân - Lớp Mẫu giáo 3 - 4  tuổi
(Thời gian thực hiện: 3 tuần từ ngày: 29/09/2025 đến ngày 17/10/2025)
I. Mục tiêu 
1. Phát triển thể chất
- MT1: Trẻ thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
- MT5: Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:
+ Chạy được 15 m liên tục theo hướng thẳng. 
+ Ném trúng đích ngang (xa 1,5 m).
+ Bò trong đường hẹp (3 m x 0,4 m) không chệch ra ngoài.
- MT6: Thực hiện được các vận động:
+ Xoay tròn cổ tay. 
+ Gập, đan ngón tay vào nhau.
- MT7: Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay trong một số hoạt động: 
+ Vẽ được hình tròn theo mẫu.
+ Cắt thẳng được một đoạn 10 cm. 
+ Xếp chồng 8 - 10 khối không đổ.
+ Tự cài, cởi cúc.
- MT8: Trẻ nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh (thịt, cá, trứng, sữa, rau...).
- MT9: Trẻ biết việc ăn để cơ thể khoẻ mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
- MT10: Trẻ thực hiện được một số việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn:
- Rửa tay, lau mặt, xúc miệng….
- Tháo tất, cởi quần, áo...
- MT11: Trẻ sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách
- MT13: Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:
+ Chấp nhận: Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giầy khi đi học. 
+ Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu.
- MT14: Trẻ nhận ra và tránh một số vật dụng nguy hiểm (bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng...) khi được nhắc nhở.
+ Trẻ biết tránh nơi nguy hiểm (hồ, ao, bể chứa nước, giếng, hố vôi…) khi được nhắc nhở.
+ Trẻ biết tránh nơi nguy hiểm (hồ, ao, bể chứa nước, giếng, hố vôi…) khi được nhắc nhở.
+ Trẻ biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở: Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt....;không tự lấy thuốc uống; không leo trèo bàn ghế, lan can.
2. Phát triển nhận thức
- MT15: Trẻ quan tâm, hứng thú với các sự vật, hiện tượng gần gũi, như chăm chú quan sát sự vật, hiện tượng; hay đặt câu hỏi về đối tượng
- MT16: Trẻ sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, nghe, ngửi, sờ,.. để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng
- MT21: Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.
- MT32: Nhận ra qui tắc sắp xếp đơn giản (mẫu) và sao chép lại.
- MT35: Trẻ sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân.
3. Phát triển ngôn ngữ
- MT36: Trẻ thực hiện được yêu cầu đơn giản, ví dụ: “Cháu hãy lấy quả bóng, ném vào rổ”.
- MT40: Trẻ sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm...
- MT41: Trẻ sử dụng được câu đơn, câu ghép
- MT42: Trẻ kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: thăm ông bà, đi chơi, xem phim.
- MT46: Trẻ sử dụng các từ vâng ạ, dạ, thưa, … trong giao tiếp
- MT49: Đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh.
- Nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh
- MT50: Trẻ thích vẽ, “viết” nguệch ngoặc
4. Phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội
- MT51: Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân.
- MT55: Trẻ nhận ra cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, giọng nói, tranh ảnh.
- MT63: Bỏ rác đúng nơi quy định.
5. Phát triển thẩm mĩ
- MT66: Trẻ vui sướng, chỉ, sờ, ngắm nhìn và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình.
- MT68: Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa).
II. Yêu cầu
- Trẻ có hiểu biết về bản thân qua một số đặc điểm cá nhân: Họ và tên, tuổi, giới tính, hình dáng bên ngoài và sở thích.  
- Nhận biết được một số trạng thái cảm xúc của bản thân
- Biết được một số yêu cầu đơn giản của người lớn
- Có một số hành vi tốt trong ứng xử với người thân
- Trẻ biết cách ném xa bằng một tay, tay đưa từ đằng trước ra đằng sau để ném. 
-Trẻ có kỹ năng ném xa bằng một tay, ném trúng đích nằm ngang, ném mạnh về phía trước. 
- Trẻ nhận biết được trang phục bạn trai, bạn gái để tô màu cho phù hợp. 
-Trẻ nhận biết phân biệt được một và nhiều vật
- Phát triển ngôn ngữ, phát triển tư duy cho trẻ
- Kỹ năng nhận xét và ghi nhớ, Trẻ biết dán trang trí chiếc mũ. 
- Trẻ có kỹ năng chấm hồ và dán trang trí chiếc mũ
- Trẻ có kỹ năng dán xen kẽ. 
- Biết tác dụng của các bộ phận cơ thể trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. 
- Biết tên, biết tác dụng của các giác quan là để nhận biết các đồ vật, sự vật, hiện tượng gần gũi với trẻ.  
- Hiểu được ích lợi của việc giữ gìn vệ sinh cơ thể, vệ sinh môi trường đối với cơ thể.  
- Khi ném trẻ biết đứng chân trước chân sau cầm túi cát cùng phía với chân sau, đưa tay ngang tầm mắt và ném vào đích. 
- Ăn uống đủ chất hợp vệ sinh, đảm bảo giấc ngủ để cơ thể khoẻ mạnh chóng lớn.  
- Trẻ biết lắp ghép các bộ phận cơ thể bằng các hình khối, tranh cắt rời.  
- Trẻ biết tên truyện và hiểu nội dung: truyện nói về bạn Gấu con vì ăn nhiều bánh kẹo và đồ ngọt nhưng lại không chịu đánh răng nên đã bị sâu răng và phải đi bác sĩ. 
- Trẻ  nhận biết thể hiện cảm xúc, tình cảm với người, sự vật, hiện tượng xung quanh.  
- Giữ vệ sinh cơ thể, vệ sinh môi trường. 
- Vui vẻ tham gia các hoạt động chung của lớp. 
- Phát triển kỹ năng tự lập cho trẻ. 
- Phát triển khả năng mạnh dạn tự tin ở trẻ. 
- Trẻ có kĩ năng cách xếp bông hoa trước khi dán. 
- Trẻ có kĩ năng chấm hồ và dán thành một bó hoa, phân biệt được hình dạng màu sắc của hoa như: màu đỏ, màu xanh, màu vàng. 
- Trẻ phát âm chữ Ơ theo cô rõ ràng, mạch lạc…
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát. 
- Trẻ hát đúng giai điệu lời ca cùng với cô. 
- Biết thực hiện 1 số hành vi văn minh lịch sự trong giao tiếp, sinh hoạt, biết tự hào về bản thân. 
- Trẻ kể được những điều trẻ thích, không thích trong ăn uống, ăn mặc.  Trẻ kể được những biểu hiện cảm xúc. 
- Kể tên được những bạn thân, những công việc trẻ thích, không thích và có thể làm được. Trẻ nhận biết được tay phải, tay trái của bản thân. 
- Biết 1 số bài thơ về chủ đề: Bạn của bé, đi dép, nhận biết chữ cái “ê”. 
- Thực hiện được một số vận động cơ bản: Bật liên tục về phía trước. 
- Làm được một số sản phẩm tạo hình: Tô mày giày, dép, xé dán cái mũ. . . 
- Hát và vận động theo nhạc một số bài hát về chủ đề: VĐÂN bài “nào! chúng ta cùng tập thể dục”, nghe hát bài “bé em tập nói”. 
- Trẻ biết cơ thể lớn lên và thay đổi theo thời gian (cao hơn, béo hơn, gầy hơn, biết được nhiều điều hơn)
- Biết ích lợi của việc ăn uống đủ chất, và môi trường xanh, sạch đẹp, an toàn và tình thương yêu của người thân đối với sức khoẻ của bản thân. 
- Trẻ biết cách đánh răng, rửa mặt 
- Trẻ có kỹ năng rửa mặt, đánh răng . 
- Biết con người có thể bị bệnh, ốm yếu, do đó cần phải giữ gìn sức khoẻ
- Trẻ biết tên vận động: “Bật qua suối nhỏ (25 cm)”
- Trẻ  biết phối hợp được nhún chân, dùng sức để bật, tiếp đất bằng mũi bàn chân sau đó dần dần hạ cả bàn chân xuống. 
- Trẻ có kỹ năng bật xa, có kỹ năng chơi trò chơi tung  bóng. 
-  Trẻ biết tô màu trang phục bạn trai, bạn gái, biết cách cầm bút, ngồi thẳng lưng.
- Có kỹ năng chơi các trò chơi, sử dụng các nhạc cụ, 
- Trẻ có ý thức học bài, ý thức giữ gìn môi trường trong sạch
- Biết ăn uống hợp lý, mặc quần áo phù hợp với thời tiết. 
III. Chuẩn bị
* Đồ chơi cho trẻ 
- Ở các góc: mũ múa, phách tre, xắc xô, lôtô chủ đề bản thân.  Vòng, gậy thể dục
- Những bức tranh về chủ đề, lô tô, sách báo, truyện có liên quan đến chủ đề. 
- Sách, vở tạo hình, toán, bút sáp màu, bảng, phấn, đất nặn. 
- Bộ đồ chơi xây dựng, bộ đồ nấu ăn
- Các câu đố, bài hát về các giác quan, các bộ phận cơ thể. 
- Các tranh ảnh về người. 
- Trang trí lớp theo chủ đề.  
- Bộ đồ chơi xây dựng.  
- Đồ chơi nấu ăn. 
- Tranh ảnh quần áo các mùa, ảnh của bé. 
- Đồ dùng học toán. 
- Tranh thơ “bạn của bé”. 
- Sáp màu, giấy vẽ, tranh các khuôn mặt thể hiện các trạng thái cảm xúc khác nhau. 
- Băng đĩa, đài, đàn nhạc. . . 
- Phấn, bóng, đồ chơi ở các góc
* Đồ dùng của cô
- Làm đủ hồ sơ sổ sách, lên kế hoạch giảng dạy
- Sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ dung phục vụ cho chủ đề
- Tranh ảnh, sách báo về chủ đề.  
- Một số hột hạt, lá cây. . . 
- Chậu cây cảnh, bút màu, giấy vẽ…
- Các tranh ảnh về người. 	 
- Băng, đĩa nhạc. 
- Tranh ảnh về chủ đề bản thân.
- Đồ chơi cho trẻ ở các góc: mũ múa, phách tre, xắc xô, lôtô chủ đề bản thân
- Vòng, gậy thể dục
- Đồ chơi các góc. 
- Giấy vẽ, sáp màu, đất nặn,  vở…
- Các câu đố, bài hát về bản thân. 
- Bộ đồ chơi xây dựng
- Tranh, truyện về bản thân. 	  
- Trang trí   nhóm lớp và bố trí góc chơi
IV. Ngày hội ngày lễ:  Ngày tết trung thu
* Yêu cầu: Trẻ biết ngày tết trung thu là ngày rằm tháng 8 hằng năm. Trẻ biết một số hoạt động và món ăn có trong ngaỳ tết trung thu. Trẻ biết một số đồ dùng trang trí trong ngày tết trung thu
* Chuẩn bị: Hình ảnh về một số hoạt động đón tết trung thu, Một số bài hát về trung thu, đèn lồng
* Tiến hành
- Cô cho trẻ xem video về ngày tết trung thu và trò chuyện với trẻ về cách trang trí, một số món ăn và các hoạt động diễn ra trong ngày tết trung thu
- Cô và trẻ cùng nhau hát múa chơi các trò chơi có trong ngày tết trung thu
- Cô cho trẻ liên hoan phá cỗ trung thu
c. Trang trí lớp
- Cô trang trí nhóm lớp và bố trí góc chơi theo đúng chủ đề. 
V. Kế hoạch giáo dục tuần
	Hoạt động
	Tuần 1
Từ 29/9 đến 3/10/2025
	Tuần 2
Từ 6/10 đến 10/10/2025
	Tuần 3
Từ 13/10 đến 17/10/2025

	Lưu ý

	Chủ đề
	Bé là ai ?
	Cơ thể bé
	Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh
	

	Đón trẻ
Trò chuyện

	- Cô đón trẻ ân cần vui vẻ, nhắc trẻ chào cô và chào bố, mẹ, ông, bà
- Cô dẫn trẻ vào lớp, gần gũi và trò chuyện với trẻ, trẻ nào khóc  hay nhút nhát cô cần nhẹ nhàng rỗ giành trẻ. 
- Cô trao đổi nhanh về tình hình của trẻ trước khi vào lớp. 
- Giúp cháu cất đồ dùng cá nhân gọn gàng
- Nhắc trẻ ăn sáng nếu có. 
- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi tự chọn
- Có thể cho trẻ chơi góc cháu thích
- Trò chuyện về những cảm xúc của trẻ trong những ngày nghỉ cuối tuần
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về ngày phụ nữ việt nam. Ngày 20/10 là ngày gì ? Ngày đó của ai ? Chúng mình sẽ làm gì trong ngày đó ? (Làm thiệp, đọc thơ, múa hát những bài về bà, mẹ, con sẽ nói gì với bà, mẹ ?…) 
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề sắp học. 
- Trò chuyện với trẻ về bản thân bé
- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi tự chọn ở các góc.
	

	TD sáng
	Trẻ tập các động tác kết hợp với lời bài hát “ Hoà bình cho bé”
 Tay, chân, bụng, bật
(Mỗi động tác 2 lần 2 nhịp)
 Đt hô hấp: Thổi nơ
 ĐT Tay: Hai tay đưa lên cao, ra  phía trước, sang 2 bên
ĐT Chân: Bước lên phía trước
ĐT Bụng Lườn  :  Quay sang bên trái, bên phải cúi gập người xuống. 
ĐT Bật: Bật tách chụm chân tại chỗ
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	HĐTDVĐ
Đề tài:
-VĐCB: Ném xa bằng một tay
- TCVĐ: Bật qua vạch kẻ
	HĐTDVĐ
Đề tài :
-VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang xa 1.5m
- TCVĐ: Bắt bướm
	HĐPTTC
Đề tài :
- VĐCB:  Bật liên tục về phía trước
- TCVĐ: Tung cao hơn nữa
	

	
	Thứ 3
	HĐGDÂN
- Dạy hát: Mừng sinh nhật 
- NH: Năm ngón tay ngoan 
- TCÂN:
Đoán tên bạn hát tên tôi
	HĐGDÂN
- Dạy hát: “Rửa mặt như mèo	                - NH: Tay thơm tay ngoan                                      - TCÂN: Ai đoán giỏi
	HĐGDÂN
- VĐÂN bài “Nào! chúng ta cùng tập thể dục”.
- Nghe hát “bé em tập nói”
- TCÂN: Tai ai tinh.
	

	
	Thứ4
	HĐKPKH
Nhận biết bạn trai bạn gái (Steam)
	HĐLQVT
Đề tài: Nhận biết phía trước, phía sau của bản thân
	HĐKPKH
Đề tài: Khám phá đôi mắt
( Steam)
	

	
	Thứ 5
	HĐTH
- Tô màu trang phục của bé (STEAM)
	HĐTH
Thiết kế khuôn mặt cảm xúc 
( Steam)
	HĐTH
Đề tài: Làm thiệp tặng bà, tặng mẹ
(STEAM)
	

	
	Thứ 6
	HĐLQVH
 Dạy trẻ đọc thơ: Bạn của bé.

	HĐLQVVH
Kể truyện cho trẻ nghe: “Gấu con bị đau răng”
	HĐLQVH
 Dạy trẻ đọc thơ: Bác bầu bác bí

	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐCCĐ: Quan sát trang phục của bé trai, bé gái
- TCVĐ: kéo co
- Chơi tự do: Chơi với phân, vẽ tự do, ĐCNT
	- HĐCCĐ: Lao động góc thiên nhiên
- TCVĐ: Tai mồm
- Chơi tự do: Chơi với cát, tạ, vòng và ĐCNT
	- HĐCCĐ: QS thời tiết
- TCVĐ: Tìm bạn
- Chơi tự do: tạ, bóng, vòng, ĐCNT

	

	
	Thứ3
	- HĐCCĐ: Lao động nhặt lá sân trường
-TCVĐ:Lộn cầu vồng, Mèo đuổi chuột
- Chơi tự chon: Chơi với nước, thuyền giấy, ĐCNT
	- HĐCCĐ: Quan sát: Đôi mắt
- TCVĐ: Chân đùi
- Chơi tự do: Chơi với cát, bóng, vòng, phấn và ĐCNT
	- HĐCCĐ: - Giao lưu trò chơi vận động: Kéo co, chuyển bóng
- Chơi tự do: chơi với bóng, vòng, phấn, đồ chơi ngoài trời

	

	
	Thứ4
	- HĐCCĐ: Trải nghiệm cảm giác của bé: nóng và lạnh
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự chon:Chơi với bóng, vòng, cát, ĐCNT
	- HĐCCĐ: Quan sát: 2 bàn chân
- TCVĐ: Nu na nu nống
- Chơi tự do: Chơi với bóng, vẽ tự chọn và ĐCNT
	- HĐCCĐ: Lao động nhặt lá sân trường
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Chơi với nước, thuyền giấy, ĐCNT
	

	
	Thứ 5
	- HĐCCĐ Giao lưu các trò chơi vận động
- Chơi tự do: Xem tranh, xâu vòng, vẽ nặn và ĐCNT
	- HĐCCĐ: Trải nghiệm với đôi bàn tay
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Chơi với
nước, thả thuyền giấy và ĐCNT
	- HĐCCĐ: Làm thí nghiệm trứng nổi trên nước
- TCVĐ: Chó sói xấu tính  TCDG: Rồng rắn
- Chơi tự do: chơi với bóng, vòng, phấn, ĐCNT
	

	
	Thứ 6
	- HĐCCĐ: QS bạn trai, bạn gái
-TCVĐ: Tìm bạn
- Chơi tự do: tạ, bóng, vòng, ĐCNT
	- HĐCCĐ: Lao động nhặt lá sân trường
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do với bóng, vòng, cát, nước, ĐCNT
	- HĐCCĐ: Trải nghiệm cảm giác của bé: nóng và lạnh
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự chon: Chơi với bóng, vòng, cát, ĐCNT
	

	Hoạt động Thay thế HĐ góc
	Thứ3
	lao động dọn vệ sinh xung quanh sân trường
	Chăm sóc vườn rau của trường
	Thăm quan khu thiên nhiên của bé
	

	
	Thứ5
	Thăm quan khu vườn cổ tích
	  lao động dọn vệ sinh xung quanh sân trường
	Giao lưu trò chơi vận động với các bạn khối MGB
	

	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai: Bán hàng, Nấu ăn 
a. Yêu cầu: 
- Biết công việc của người bán hàng, người nấu ăn. 
- Trẻ thể hiện hành động phù hợp với vai chơi (Người bán hàng niềm nở, chào, mời khách mua hàng,…; người mua hàng tự chọn hàng, trả tiền… cho người bán; mọi người trong gia đình yêu thương, quan tâm chăm sóc cho nhau…)
- Trẻ biết vai chơi của mình, cùng nhau chơi, biết sử dụng các nguyên vật liệu, các đồ dùng đồ chơi để thực hiện ý định chơi
- Rèn luyện kỹ năng phối hợp vai chơi trong nhóm, bước đầu trẻ biết liên kết với góc chơi khác; rèn kỹ năng giao tiếp tự tin, ngôn ngữ mạch lạc.
b. Chuẩn bị
- Các loại thực phẩm (Rau, củ, quả, thịt, cá, trứng…)
- Bộ đồ chơi nấu ăn: Xoong, nồi, chảo, bát đĩa, thìa, dao, thớt,......
- Quầy bán hàng: đồ ăn, nước uống, trang phục các mùa
c. Cách chơi
- Trẻ phân vai chơi bán hàng, nấu ăn
- Quá trình chơi thể hiện mối quan hệ chơi, giao tiếp giữa các vai chơi, nhóm chơi: Hôm nay các bác định chế biến món ăn gì? Và điều đặc biệt hơn là hôm nay các bạn học sinh ăn cơm sẽ học cách tự xúc cơn nhé, tay nào cầm thia và tay nào cầm bát và khi ăn thì như thế nào, khi ăn ngồi như nào nhỉ, ăn xong thì làm gì?
2. Góc xây dựng : 
- xây dựng ngôi nhà của bé 
- Xây dựng khu vườn nhà bé
- Xây công viên
 a. Yêu cầu: 
- Trẻ biết xây dựng nhà, công viên có hàng rào, cây xanh, hoa, đồ chơi. . 
- Trẻ biết xây khu vườn có các loại rau xanh, cây ăn quả, hoa, hàng rào, cây xanh,….
- Trẻ biết giữ gìn sản phẩm cả nhóm làm ra
- Trẻ biết thể hiện một số hành động phù hợp với vai chơi, biết chơi cùng nhau
b. Chuẩn bị :
hàng rào gỗ, cây xanh, thảm cỏ, ngôi nhà, rau, hoa, cây ăn quả……. 
c. Cách chơi
- Trẻ phối hợp cùng nhau bố trí hợp lí để xây dựng công trình thật đẹp và sáng tạo
3. Góc tạo hình: 
- Tô màu bé trai, bé gái. Tô màu trang phục của bé  
- Nặn đồ chơi bé thích
- Tô màu các loại thực phẩm cần thiết cho cơ thể.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tô màu bé trai, bé gái, trang phục của bé và các loại thực phẩm
- Trẻ biết sử dụng các kĩ năng lăn tròn, ấn dẹt để nặn một số đồ chơi bé thích
- Trẻ biết giữ gìn sản phẩm của mình
b. Chuẩn bị: Tranh bé trai, bé gái, tranh một số trang phục của bé, tranh một số loại thực phẩm, bút màu, đất nặn, bảng nặn, khăn ẩm đĩa đựng sản phẩm
c. Cách chơi
- Trẻ cầm bút tô màu tranh, bố trí màu sắc hợp lí
- Trẻ dùng đất nặn để nặn những gì bé thích
4. Góc sách truyện: 
- Xem tranh ảnh về cơ thể bé, hình ảnh của các bộ phận trên cơ thể
- Tranh ảnh một số nhóm thực phẩm cần thiết cho cơ thể
- Xem tranh giữ gìn vệ sinh cơ thể, tranh ảnh các giác quan, tranh ảnh về cách ăn mặc theo thời tiết. 
a. Yêu cầu
- Trẻ biết xem tranh ảnh về cơ thể bé, hình ảnh của các bộ phận trên cơ thể, tranh ảnh một số nhóm thực phẩm cần thiết cho cơ thể và tranh giữ gìn vệ sinh cơ thể, tranh ảnh các giác quan, tranh ảnh về cách ăn mặc theo thời tiết
b. Chuẩn bị: Tranh ảnh về cơ thể bé, ảnh chân dung các bé, tranh ảnh một số nhóm thực phẩm cần thiết cho cơ thể và tranh giữ gìn vệ sinh cơ thể, tranh ảnh các giác quan, tranh ảnh về cách ăn mặc theo thời tiết
c. Cách chơi:
- Trẻ xem tranh về chủ đề và trò chuyện về nội dung bức tranh
5. Góc thiên nhiên: chăm sóc cây xanh
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết cách chăm sóc và bảo vệ cây xanh
b. Chuẩn bị:
- Cây xanh, nước, khăn ướt, kéo, xẻng, xô, chậu, ca múc nước
c. Cách chơi:
- Trẻ sử dụng các dụng cụ để chăm sóc cây 
	

	HĐ ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng. Tiếp tục dạy trẻ kỹ năng lau mặt khi bẩn. Trẻ tự mặc, thay quần áo khi thấy có mồ hôi, bẩn 
- Giáo dục giới tính cho trẻ, kỹ năng phòng tránh nguy cơ xâm hại
	

	








Hoạt động chiều 
	Thứ 2
	- Dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân
- Chơi theo góc tự chọn
	- Dạy trẻ kỹ năng an toàn khi ngồi trên xe máy
(ATGT)
	Hướng dẫn trẻ cách sử lí khi bị bạn cô lập 
(PCBLHĐ)
	

	
	Thứ 3
	- Dạy trẻ biết cách đội mũ bảo hiểm.
(ATGT)
	Đề tài: HD cách xử lý khi bị bạn phá lấy đồ chơi
PC bạo lực học đường
	- Cho trẻ làm vở Bé với 5 điều Bác Hồ dạy (trang 5)

	

	
	Thứ 4
	- HD trẻ làm bài tập trong vở “bé LQ với PTGT” trang 2. 
- Chơi theo góc tự
	- HD trẻ làm vở tập tạo hình, bài: Hoàn thiện bức tranh bé gái. 
- Vui chơi theo góc tự chọn.
	Đề tài: Dạy trẻ một số kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn
	

	
	Thứ 5
	Hướng dẫn trẻ cách sử lí khi bị khi bạn đánh
(PCBLHĐ)
	HTLTTGĐ ĐHCM: Câu chuyện: “Khen các cháu Đào Đức-Sơn Liên”(Sưu tầm biên soạn chuyện kể về Bác)
	- Hướng dẫn trò chơi: Tay trái, tay phải của bé
- Chơi theo góc tự chọn

	

	
	Thứ 6
	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1
Chủ đề nhánh: Bé là ai?
Thời gian thực hiện: 1 tuần  (từ 29/09/2025 - 03/10/2025)
Thứ 2 ngày 29 tháng 09 năm 2025

	[bookmark: _Hlk207265250]Đón trẻ; chơi; TD sáng
	- Cô niềm nở, đón các cháu vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, cho trẻ chơi tự chọn.  Quan tâm nhiều hơn với các cháu còn nhút nhát cô gần gũi trò chuyện với trẻ, chơi cùng trẻ, gợi hỏi về đồ chơi con thích, bạn con muốn chơi… để trẻ dễ hòa nhập vào lớp với cô và bạn. 
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ 
- Cho trẻ chơi các góc để tìm hiểu chủ đề nhánh mới. 
- Cô trò chuyện với phụ huynh về chủ đề mới, nhờ phụ huynh tìm 1 số nguyên vật liệu để cô làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc học và chơi của trẻ. 
- Thể dục sáng 
*  Khởi động; 
     Cho trẻ đi vòng quanh sân 1-2 vòng rồi đứng thành vòng tròn để tập
* Trọng động: Tập bài: Hoà bình cho bé
     Hô Hấp: 	Hai tay khum  trước miệng  làm gà  gáy. 
     Tay Vai : Hai tay đưa ra trước xoay cổ tay
      Chân: Hai tay chống hông xoay người sang 2 phía
      Bụng lườn :  Ngồi xổm đứng lên dậm chân
      Bật : Bật tại chỗ
* Hồi tĩnh: Vươn thả lỏng 2 lần

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	HĐTD:
VĐCB: Ném xa bằng một tay
TCVĐ: Bật qua vạch kẻ

	a, Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài tập và biết cách ném xa. 
- Trẻ biết cách ném xa bằng một tay, tay đưa từ đằng trước ra đằng sau để ném
- Trẻ biết được sự cần thiết của các quyền được phát triển: khả năng và sở thích đối với các hoạt động vận đông của bản thân và người khác
b, Kĩ năng
- Phát triển sức mạnh sự khéo léo của bàn tay. 
- Trẻ có kỹ năng ném xa bằng một tay, ném mạnh về phía trước. 
- Trẻ tập đúng nhịp bài tập phát triển chung
- Rèn tố chất nhanh nhẹn, khéo léo và khả năng định huớng trong không gian
c.  Thái độ:
 - Trẻ hứng thú, mạnh dạn trong hoạt động. 
 - Giáo dục trẻ tính kiên trì tỉ mỉ thích thể dục. 
- Trẻ tôn trọng quyền của mình và quyền của mọi người xung quanh, vui vẻ, tự giác, tích cực và hào hứng khi tham gia hoạt động.
2.  Chuẩn bị:

	*Đồ dùng của cô 
+ Vạch kẻ
+ Bao cát
* Đồ dùng của trẻ: 
+ Quần áo gọn gàng. 

	1-  Ổn định tổ chức gây hứng thú:
- Trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên cơ thể của trẻ. 
+ Hàng ngày vào mỗi buổi sáng các con thường làm công việc gì?
+ Muốn có một cơ thể khỏe mạnh các con phải làm gì?
2- Nội dung
 2. 1.  Hoạt động 1: Khởi động
- Cho trẻ đi thành vòng tròn, đi các kiểu chân, chạy nhanh, chạy chậm, đi về thành 2 hàng ngang để tập bài tập phát triển chung. 
 2. 2.  Hoạt động2: Trọng động
BTPTC:
+ Tay: Hai tay giơ cao đưa sang ngang 
+ Bụng:  hai tay giơ lên cao cúi gập người. 
+ Chân: hai tay giang ngang, chân khuỵu gối 
+ Bật : Nhảy chụm tách chân. 
Mỗi động tác tập 2 lần x 8 nhịp 
ĐT tay 3 lần x 8 nhịp
 - VĐCB: Ném xa bằng một tay
- Cô cho trẻ đứng thành 2 hàng ngang cách nhau 4m, giới thiệu tên vận động.  Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện vân động '' Ném xa bằng một tay '', bây giờ cô sẽ thực hiện trước nhé.  
*Cô làm mẫu :
- Cô làm mẫu lần 1: không giải thích
- Cô làm mẫu lần 2 kết hợp với giải thích: Cô đứng chân trước chân sau trước vạch xuất phát một tay cầm túi cát tay đưa vòng từ dưới ở phía trước ra sau lên cao và ném mạnh về phía trước
* Trẻ thực hiện : 
- Mời 1 trẻ lên làm mẫu
- Lần 1: Cô cho trẻ lên thực hiện lần lượt (Sau mỗi lần trẻ tập xong cô động viên khuyến khích trẻ tập)
- Lần 2: Cô cho 2 trẻ lên đi lần lượt và lấy hộp quà mang về. (Sau mỗi lần trẻ tập xong cô động viên khuyến khích trẻ tập)
 - Củng cố: Hỏi lại trẻ tên bài tập
- Mời 1 trẻ lên tập lại
 * TCVĐ: Bật qua vạch kẻ
- Cô giới thiệu tên trò chơi “Bật qua vạch kẻ”
- Cô nói cách chơi: Cô đã kẻ sẵn hai vạch kẻ cho mỗi đội chơi, cô chia lớp mình thành hai đội chơi, nhiệm vụ của hai đội chơi là mỗi bạn phải bật qua vạch kẻ thật nhanh và khéo.  
- Luật chơi: Trò chơi được tính bằng một bản nhạc, bản nhạc kết thúc thì trò chơi sẽ kết thúc .  Đội nào bật qua vạch kẻ được nhiều bạn hơn đội đó sẽ chiến thắng. 
- Cô cho trẻ chơi 3  lần. 
- Giáo viên hãy tận dụng cơ hội này để trò chuyện giúp trẻ hiểu rằng: mỗi người đều có sở thích, mong muốn, khả năng khác nhau, điều này là hết sức bình thường và chúng ta cần học cách tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng sự khác biệt ở người khác.
2. 3.  Hoạt động 3 :Hồi tĩnh                               
 Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập. 
3- Kết thúc :
- Trẻ ra ngoài chuyển hoạt động
	

- Trẻ trả lời





-Trẻ đi các kiểu chân



- Trẻ tập BTPTC






- Trẻ đứng 2 hàng ngang



- Trẻ quan sát cô làm mẫu





- Trẻ thực hiện







- Trẻ chơi trò chơi









- Trẻ lắng nghe


- Trẻ đi nhẹ nhàng

- Trẻ ra ngoài

	HĐ Ngoài trời
- HĐCCĐ: Quan sát trang phục của bé trai, bé gái
- TCVĐ: Kéo co, lộn cầu vồng
- Chơi tự do: phấn, vẽ tự do, đồ chơi ngoài trời
	a.  Kiến thức: Trẻ biết gọi tên trang phục, 1 số trang phục đặc trưng theo giới tính, màu sắc của trang phục. 
b.  Kỹ năng: Trẻ biết thời tiết lúc quan sát và mặc cho phù hợp với thời tiết
c.  Thái độ: GD trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân, không nghịch làm bẩn quần áo
	a.  Đồ dùng của cô: 
Một số trang phục của bé trai, bé gái
b.  Đồ dùng của trẻ:  
Phấn, ĐCNT

	1. HĐCCĐ: Quan sát trang phục của bé trai, bé gái
- Cô cho trẻ đến địa điểm quan sát và trò chuyện 
- Cô đưa các trang phục của bạn trai, bạn gái ra cho trẻ cùng quan sát.  đặt câu hỏi: 
Đây là cái gì? 
Đây là trang phục của bạn trai hay bạn gái?
Có màu gì? Bây giờ đang là mùa gì? 
   Mặc ntn cho không bị lạnh?
- Cô mời một số trẻ lên cho trẻ quan sát bộ trang phục trẻ đang mặc
Hôm nay bạn mặc gì?
Quần áo, váy của bạn có màu gì?
Mặc ntn có lạnh/ ấm không?. . . . 
Làm thế nào cho quần áo luôn sạch sẽ?
- GD trẻ biết giữ gìn quần áo sạch sễ. 
2. TCVĐ
*  Trò chơi “Kéo co”
- Cô nói cách chơi, luật chơi
Cô chia lớp mình làm hai đội, ở giữa là vạch chuẩn hai đội đứng đối mặt nhau cầm một đoạn dây thừng ở giữa có buộc cái nơ, khi có hiệu lệnh cả hai đội cùng kéo mạnh dây về phía đội mình, đội nào kéo được dây thừng về đội mình thì đội đó chiến thắng
- Cô cho trẻ chơi 4 – 5 lần
* TCDG: Lộn cầu vồngCô nói cách chơi và cho trẻ chơi
3. Chơi tự do với bóng, vòng, phấn
Cô còn rất nhiều đồ chơi bây giờ ai thích chơi ở góc nào thì chúng mình về góc chơi đó
- Cô nhắc nhở trẻ chơi vui vẻ đoàn kết, không xô đẩy nhau
- Trong khi trẻ chơi cô quan sát theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ
Khi hết giờ chơi cô kiểm tra sĩ số trẻ cho trẻ rửa tay và vào lớp
Kết thúc: Cô kiểm tra sĩ số trẻ cho trẻ lên lớp
	








- Trẻ trả lời





- Trẻ trả lời





- Trẻ chơi trò chơi






- Trẻ chơi trò chơi theo ý thích của trẻ

	Chơi HĐ các Góc
	1. Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng
2. Góc xây dựng: Xây ngôi nhà cho bé
3. Góc tạo hình: Tô màu bé trai, bé gái
4. Góc sách truyện: Xem tranh về các bộ phận trên cơ thể bé
5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh

	HĐ chiều
Dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân.
	* Kiến thức:
Dạy trẻ không chơi những đồ vật có thể gây nguy hiểm
* Kỹ năng:
Rèn cho trẻ các kỹ năng khéo léo khi chơi và cách sử dụng các đồ chơi, đồ dùng.
* Thái độ:
Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động, trẻ biết chơi các đồ chơi đúng cách. 

	* ĐD của cô
- Bài hát về: Đôi mắt
- Tranh về các hành động đúng sai
- Tranh về những đồ dùng gây nguy hiểm
* ĐD của trẻ

	* HĐ 1: Gây hứng thú
- Cho trẻ hát múa “Đôi mắt xinh” hỏi trẻ bài hát nói đến cái gì?
- Còn mắt dùng để làm gì?..
- Các con nói đúng rồi đấy tai dùng để nghe, mũi dùng để thở và mắt dùng để nhìn
- Hằng ngày các con phải làm gì để cho cơ thể khỏe mạnh?
- Các con ạ! Xung quanh trường, lớp của chúng ta có rất nhiều đồ dùng, đồ chơi. Tuy nhiên có những đồ dùng đồ chơi an toàn và một số đồ dùng đồ chơi nguy hiểm. Cô cháu mình cùng tìm hiểu đồ dùng đó để không gây thương tích cho cơ thể nhé.
* HĐ 2: Bé khám phá về một số đồ dùng đồ chơi nguy hiểm
+ Hình ảnh 1: 1 bạn dùng kéo cắt tóc bạn
- Các con nhìn xem các bạn đang làm gì?
- Bạn trong hình làm như vậy có đúng không?
- Theo các con ở lớp chiếc kéo dùng để làm gì?
- Vậy kéo nếu không sử dụng đúng cách gây nguy hiểm gì?
- Các con ạ, kéo dùng để cắt giấy, cắt các hình vẽ theo yêu cầu của cô chứ các con không được dùng kéo cắt tóc bạn nhé. Và khi cắt xong các con phải để lại chỗ cũ thật cẩn thận không cầm kéo đuổi nhau các con nhớ chưa nào?
+ Hình ảnh 2: Một bạn đang cầm bút để chơi đùa với bạn
- Bạn Nam đang làm gì bạn Hoa vậy các con?
- Bạn đang cầm gì trên tay?
- Bạn làm vậy có đúng không các con?
- Vì sao các con lại nói sai?
- Cô cho trẻ sờ và nhận xét chiếc đầu bút.
- Vậy hằng ngày các con  bút vẽ hay viết xong chú ý không được chọc vào bạn, dùng xong các con phải cho vào hộp cất vì bút có thể chọc vào mắt bạn, vào người bạn
+ Hình ảnh 3: Trẻ thực hành bật quạt (xem hình ảnh một bạn thò tay vào quạt)
- TC: Trời tối - Trời sáng
- Các con nhìn xem cô có cái gì nào?
- Cô trò mình muốn ngồi học mát mẻ thì phải làm gì?
- Bạn nào có thể giúp cô lên bật quạt nào? (cho 1 trẻ lên thực hiện)
- Trong lúc quạt đang quay nếu thò tay vào quạt thì điều gì sẽ xảy ra.
- Vậy các con có biết tắt và bật quạt ở chỗ nào không?
- Khi sử dụng quạt con không sờ vào chỗ nào?
- À đúng rồi, trong lúc quạt đang quay nếu chúng ta thò tay vào hoặc cho một vật gì vào cánh quạt sẽ làm gãy cánh quạt và sẽ đứt tay máu chảy và cũng có thể sẽ bị gãy tay các con nhớ không thò tay vào cánh quạt, vào ổ điện
+ Hình ảnh 4: Bàn là, phích nước nóng, dao, bếp ga
- Ngoài những đồ dùng ở trên thì còn có những đồ dùng nào gây nguy hiểm nữa nào?
- Những đồ dùng đó gây nguy hiểm như thế nào?
- Cơ thể chúng ta rất dễ bị tổn thương. Các đồ vật hàng ngày nếu ta sử dụng không đúng cách, sử dụng sai có thể gây ta bị thương, thâm chí ảnh hưởng đến tính mạng nữa đấy các con ạ.
*Mở rộng kiến thức: Các con ạ, không những chỉ có đồ dùng đồ chơi trong lớp học gây nguy hiểm đâu mà  ở ngoài sân trường các con cũng phải cẩn thận với các đồ chơi ngoài trời. Bây giờ cô mời tất cả các con hãy hướng lên màn hình.
+ Hình ảnh 5: Một bạn chơi cầu trượt mà đu người lên – Trượt đầu xuống trước.
- Các con nhìn xem trong hình các bạn đang làm gì? (các bạn đu người lên) (Trượt đầu xuống trước). Các bạn chơi như vậy là đúng hay sai? Vì sao?
- Vậy khi ra chơi cầu trượt các con có được đu người, trượt giống bạn trong hình không?
–-Đúng rồi, nếu các con chơi giống các bạn không may trật tay thì các con sẽ bị thương, gãy tay, gãy chân,…sẻ rất nguy hiểm các con nhớ chưa nào?
* Giáo dục: Qua bài học này giúp chúng ta biết cách phòng tránh một số đồ dùng, đồ chơi sẽ gây nguy hiểm cho bản thân chúng ta như không được thò tay vào quạt điện, sử dụng các đồ dùng, đồ chơi đúng cách, không được chơi với các đồ chơi nhọn và tránh những đồ chơi nguy hiểm các con nhớ chưa nào.
+ Hoạt động 3: Trò chơi củng cố
+ Trò chơi 1: Gạch bỏ đồ dùng gây nguy hiểm.
– Cách chơi: Chia lớp học thành 3 nhóm. Mỗi nhóm có một tranh. Các con cùng thảo luận và chọn những đồ dùng gây nguy hiểm và gạch bỏ.
Luật chơi: Đội nào gạch đúng sẽ là đội chiến thắng.
– Cô tổ chức cho trẻ chơi
– Kết thúc cô nhận xét, động viên trẻ
d. Hoạt động 4: Kết thúc
Cô cho cả lớp đứng dậy và đọc bài thơ “Đôi mắt của em”
	
- Trẻ hát








- Trẻ trả lời




- Trẻ lắng nghe




- Trẻ trả lời









- Trẻ trả lời







- Trẻ trả lời













- Trẻ trả lời













- Trẻ trả lời














- Trẻ chơi trò chơi



- Trẻ đọc thơ

	Nhật ký
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng:
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….………………………



Thứ 3, ngày 30 tháng 9 năm 2025

	Đón trẻ; chơi; TD sáng
	- Cô niềm nở, đón các cháu vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, cho trẻ chơi tự chọn.  Quan tâm nhiều hơn với các cháu còn nhút nhát cô gần gũi trò chuyện với trẻ, chơi cùng trẻ, gợi hỏi về đồ chơi con thích, bạn con muốn chơi… để trẻ dễ hòa nhập vào lớp với cô và bạn. 
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ 
- Cho trẻ chơi các góc để tìm hiểu chủ đề nhánh mới. 
- Cô trò chuyện với phụ huynh về chủ đề mới, nhờ phụ huynh tìm 1 số nguyên vật liệu để cô làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc học và chơi của trẻ. 
- Thể dục sáng 
*  Khởi động; 
     Cho trẻ đi vòng quanh sân 1-2 vòng rồi đứng thành vòng tròn để tập
* Trọng động: Tập bài: Hoà bình cho bé
     Hô Hấp: 	Hai tay khum  trước miệng  làm gà  gáy. 
     Tay Vai : Hai tay đưa ra trước xoay cổ tay
      Chân: Hai tay chống hông xoay người sang 2 phía
      Bụng lườn :  Ngồi xổm đứng lên dậm chân
      Bật : Bật tại chỗ
* Hồi tĩnh: Vươn thả lỏng 2 lần

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	HĐGDÂN
Dạy hát: Mừng sinh nhật
Nghe hát: Năm ngón tay ngoan
TCAN: Đoán tên bạn hát



	* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát: "Mừng sinh nhật, Năm ngón tay ngoan"
- Trẻ biết chơi TCÂN
- Trẻ hát múa theo cách mà trẻ cảm nhận được từ giai điệu của bài hát, bản nhạc 
* Kỹ năng:
- Trẻ hát đúng giai điệu lời ca cùng với cô
- Trẻ hát với tư thế thoải mái, hát giọng tự nhiên
- Trẻ có kĩ năng chơi trò chơi: "Đoán tên bạn hát". 
- Trẻ có kỹ năng trình bày suy nghĩ của mình
*  Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô 

	* Đồ dùng của cô
- Nhạc bài hát: 
"Mừng sinh nhật, Năm ngón tay ngoan"
* Đồ dùng của trẻ
- Xắc xô, phách tre, mũ chóp máy chiếu 

	1.  Ổn định tổ chức:
- Cô trò chuyện với trẻ về ngày sinh nhật:
- Trong ngày sinh nhật có những gì?
- Chúng mình được làm gì trong ngày sinh nhật?
2. Nội dung
2. 1. Hoạt động 1 : Dạy hát: Mừng sinh nhật, tác giả: Đào Ngọc Dung
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1(có nhạc): kết hợp với cử chỉ điệu bộ
- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả?
- Cô hát cho trẻ nghe lần 2:(không nhạc)
-  Hỏi trẻ tên bài hát và giảng giải về nội dung của bài hát: Bài hát nói tới sinh nhật của 1 bạn nhỏ, ngày sinh nhật của bạn có anh chị đến vui cùng bạn. 
- Cô hát cho trẻ nghe lần 3: kết hợp với nhạc
Dạy trẻ hát:
- Cô cho cả lớp hát cùng cô 2 lần (Cô chú ý sửa sai cho trẻ, động viên khuyến khích trẻ)
- Cô cho trẻ hát dưới nhiều hình thức:
+ Cho trẻ hát theo tổ: mỗi tổ 1 lần
+ Cho trẻ hát theo nhóm: 2 nhóm lên hát
+ Cá nhân trẻ hát: 1 trẻ lên hát (Cô chú ý sửa sai cho trẻ, động viên khuyến khích trẻ)
2. 2.  Hoạt động 2:  Nghe hát: "Năm ngón tay ngoan” tác giả: Trần Văn Thụ
- Cô giới thiệu tên bài hát nghe, tên tác giả
- Cô hát lần 1 với nhạc kết hợp với cử chỉ điệu bộ. 
+ Các con vừa nghe cô hát bài hát có tên là gì?
+ Do ai sáng tác?
 - Cô giảng giải về nội dung bài hát: Bài hát nói về 5 ngón tay đẹp của chúng mình, mỗi ngón tay có 1 công việc riêng của mình vì vậy các con phải giữ gìn, vệ sinh sạch sẽ bàn tay của mình. 
- Lần 2: Cô hát kết hợp với cử chỉ minh họa
- Cô khuyến khích trẻ hưởng ứng âm nhạc cùng cô
+ Giáo dục trẻ: các con phải biết yêu quý bàn tay, giữ gìn cho bàn tay sạch sẽ. 
2. 3.  Hoạt động 3: TCÂN: Đoán tên bạn hát
- Cô giới thiệu tên trò chơi, nói cách chơi và luật chơi
+ Cách chơi: Cô sẽ mời một bạn lên đội mũ chóp sau đó cô mời một bạn khác hát một bài hát sau khi bạn hát xong cô hỏi bạn đội mũ chóp nói tên bạn vừa hát. 
+ Luật chơi: Nếu bạn nào không đoán được tên bạn vừa hát thì thua cuộc.  
- Cho trẻ chơi 2 lần (Sau mỗi lần chơi cô nhận xét, động viên khuyến khích trẻ)
- Củng cố: Hỏi lại trẻ tên bài học
3.  Kết thúc: Cô nhận xét giờ học, chuyển hoạt động
	

-Trẻ trả lời







- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ hát 









- Trẻ hát múa cùng cô
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời









-Trẻ tham gia trò chơi






- Trẻ trả lời

	HĐ Ngoài trời
- Hoạt động có chủ đích: Lao động nhặt lá sân trường
- Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng; TCDG: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: phấn, vòng, bóng, ĐCNT
 
	- Kiến thức : Trẻ biết cùng cô cầm chổi, xô để lao động, nhặt lá, rác rơi trên sân trường.  chơi tốt TC, và chơi tự do với đồ chơi mà trẻ thích
- Kỹ năng : Biết cách chơi, luật chơi trò chơi, chơi vui vẻ, đòan kết, sử dụng tốt đồ chơi
- Thái độ : Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, giữ vệ sinh môi trường không vứt rác bừa bãi, giữ gìn đồ chơi, chơi xong thu dọn đồ chơi cùng cô. 
	* Đồ dùng của cô 
- Chổi, xô, hót rác, vòng, phấn, bóng, 2 cái vòng có treo các con bướm đồ chơi...

	1. HĐCCĐ: Lao động nhặt lá sân trường
Các con nhìn xem  dưới sân trường có nhiều lá rơi không?
Mùa đông đến lá vàng rụng rất nhiều, và còn có những bạn ăn quà sáng còn vứt rác ra sân đấy, 
Vậy để sân trường được sạch sẽ thì các con phải làm gì?
À hôm nay cô cháu mình cùng nhau tham gia lao động nhé.  Các bạn cùng cầm chổi, hót rác, và gang tay nữa. . .  các con cùng nhặt lá và rác nhé. . 
Cô qs trẻ lao động và động viên trẻ tham gia
Cô hỏi? Thế các con đang làm gì vậy?
Con nhặt được gì? Con bỏ vào đâu?
Nếu là con khi ăn song thì vỏ của nó con bỏ vào đâu?
Khi trẻ đã nhặt song cô cho trẻ mang rác bỏ đúng nơi quy định và nhận xét khen trẻ. 
Gd trẻ Có ý thức VSMT không vứt rác bừa bãi?
2. TCVĐ: Trò chơi vận động
Trò chơi : Lộn cầu vồng
Cô nói cách chơi, luật chơi
Cô cho trẻ chơi 3 – 4 lần
TCDG: Mèo đuổi chuột 
Cô nói cách chơi, luật chơi cho trẻ nghe. 	
- Trẻ chơi 2 – 3 lần. 
3. Chơi tự do
Cô còn rất nhiều đồ chơi bây giờ ai thích chơi ở góc nào thì chúng mình về góc chơi đó
- Cô nhắc nhở trẻ chơi vui vẻ đoàn kết, không xô đẩy nhau
- Trong khi trẻ chơi cô quan sát theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ
Khi hết giờ chơi cô kiểm tra sĩ số trẻ
Kết thúc : Cô tập trung trẻ điển danh cho vào lớp . 
	



Trẻ trả lời




- Trẻ nhặt lá








Trẻ chơi trò chơi






Trẻ chơi tự do




Trẻ về lớp

	HĐ thay thế HĐ góc
Lao động, dọn dẹp vệ sinh xung quanh sân trường

	- Kiến thức: Trẻ biết cùng cô cầm chổi, xô để lao động, nhặt lá, rác rơi trên sân trường.
- Kĩ năng:
Rèn kĩ năng lao động, kĩ năng hoạt động nhóm
- Thái độ: Biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ để bảo vệ môi trường

	- ĐD của cô: Xô, chổi, khăn, hót rác 
- ĐD của trẻ: găng tay, túi bóng
	* Ổn định tổ chức
-Cô cho trẻ xúm xít quanh cô và trò chuyện về ngồi trường trẻ đang học
* Tiến hành
- Các con nhìn xem  dưới sân trường có nhiều lá rơi không?
- Lá vàng rụng rất nhiều, và còn có những bạn ăn quà sáng còn vứt rác ra sân đấy, 
- Vậy để sân trường được sạch sẽ thì các con phải làm gì?
- À hôm nay cô cháu mình cùng nhau tham gia lao động nhé. Các bạn cùng cầm chổi, hót rác, và gang tay nữa... các con cùng nhặt lá và rác nhé..
- Cô qs trẻ lao động và động viên trẻ tham gia
- Cô hỏi? Thế các con đang làm gì vậy?
- Con nhặt được gì? Con bỏ vào đâu?
- Nếu là con khi ăn song thì vỏ của nó con bỏ vào đâu?
- Khi trẻ đã nhặt song cô cho trẻ mang rác bỏ đúng nơi quy định và nhận xét khen trẻ.
- Gd trẻ Có ý thức VSMT không vứt rác bừa bãi?
* Kết thúc: 
- Cô cho trẻ rửa tay và đi vào lớp học
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô



- Trẻ lao động 












- Trẻ lắng nghe

	HĐ chiều
Dạy trẻ biết cách đội mũ bảo hiểm:

	* Kiến thức
- Trẻ biết cài và mở quai mũ bảo hiểm
* Kĩ năng:
Ren thói quen đội mũ khi tham gia giao thông
* Thái độ
- Giáo dục trẻ có ý thức đảm bảo khi tham gia giao thông an toàn cho bản thân

	* ĐD của cô:
- Clip mũ bảo hiểm thần kỳ
- Mũ bảo hiểm mỗi bé một cái
- Xe đạp nhỏ
* ĐD của trẻ:
	+ Hoạt động 1: Mình cùng đi xem phim
- Cô và trẻ cùng hát bài “ Em đi qua ngã tư đường phố”
- Cho trẻ xem clip mũ bảo hiểm thần kỳ
- Trò chuyện về đoạn clip
- Trong bộ phim có những ai?
- Em Bơ rủ anh Bo đi đâu?
- Anh Bo có đội mũ bảo hiểm không?
- Chuyện gì xảy ra khi Anh Bo đi xe đạp? Vì sao Anh Bo bị đau?
- Vậy nón bảo hiểm có công dụng gì?
  -  Khi các con ngồi trên xe máy, xe đạp ba mẹ chở đi các con phải làm gì?
+ Hoạt động 2: Đội mũ bảo hiểm
- Cô chuẩn bị ba loại nón bảo hiểm cho trẻ xem
- Cô mời một vài bạn lên đội thử
- Cô hướng dẫn trẻ cách đội mũ và mở mũ bảo hiểm
- Cô mời cả lớp lên lấy bảo hiểm đội
- Cô bao quát và giúp đỡ trẻ
+ Hoạt động 3: Mình cùng đi xe đạp
- Cô và trẻ cùng ra sân
- Trẻ đội mũ bảo hiểm vào và đạp xe đạp theo làn đường cô quy định
- Kết thúc: Cô cho trẻ dắt xe đạp đi cất và vào lớp mở nón bảo hiểm ra đem đi cất
	
Trẻ hát





- Trẻ trả lời






- Trẻ tập đội mũ bảo hiểm





- Trẻ đi xe đạp

	Nhật ký
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng:
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………………………………



NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN MÔN NHÀ TRƯỜNG
Giáo án ký duyệt từ ngày………….đến ngày…………….
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phó Hiệu trưởng



Nguyễn Thị Hồng Vân 




Thứ 4 ngày 01 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ; chơi; TD sáng
	- Cô niềm nở, đón các cháu vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, cho trẻ chơi tự chọn.  Quan tâm nhiều hơn với các cháu còn nhút nhát cô gần gũi trò chuyện với trẻ, chơi cùng trẻ, gợi hỏi về đồ chơi con thích, bạn con muốn chơi… để trẻ dễ hòa nhập vào lớp với cô và bạn. 
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ 
- Cho trẻ chơi các góc để tìm hiểu chủ đề nhánh mới. 
- Cô trò chuyện với phụ huynh về chủ đề mới, nhờ phụ huynh tìm 1 số nguyên vật liệu để cô làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc học và chơi của trẻ. 
- Thể dục sáng 
*  Khởi động; 
     Cho trẻ đi vòng quanh sân 1-2 vòng rồi đứng thành vòng tròn để tập
* Trọng động: Tập bài: Hoà bình cho bé
     Hô Hấp: 	Hai tay khum  trước miệng  làm gà  gáy. 
     Tay Vai : Hai tay đưa ra trước xoay cổ tay
      Chân: Hai tay chống hông xoay người sang 2 phía
      Bụng lườn :  Ngồi xổm đứng lên dậm chân
      Bật : Bật tại chỗ
* Hồi tĩnh: Vươn thả lỏng 2 lần

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	HĐKPKH
Đề tài: Nhận biết bạn trai- bạn gái

	1. Kiến thức:
* Khoa học
- Trẻ nhận biết và phân biệt được bạn trai, bạn gái qua đặc điểm bên ngoài như: mái tóc, trang phục
- Trẻ biết rõ bản thân là trai hay gái
- Trẻ kể tên được 1 số bạn trai, bạn gái trong lớp 
* Công nghệ:
- Trẻ biết bóc băng dính 2 mặt và dán hình ảnh bạn trai, bạn gái
- Trẻ biết sử dụng que kem hoặc hình học để xếp hình bạn trai, bạn gái
* Kĩ thuật:
- Trẻ biết chọn và ghép hình ảnh về trang phục kiểu tóccho phù hợp với bạn trai bạn gái
- Biết xếp hình bạn trai, bạn gái
- Quyền bất khả xâm phạm cơ thể, quyền của mỗi người trong việc quyết định ai được phép chạm vào cơ thể của mình
- Quyền tìm hiểu về các bộ phận trên cơ thể, biết được đâu là khu vực/ vùng riêng tư mà không ai được phép xâm phạm
2. Kỹ năng:
- Phát triển ngôn ngữ, kĩ năng tư duy phản biện, kĩ năng sáng tạo
3. Thái độ:
- GD trẻ yêu thương, đoàn kết với tất cả các bạn trong lớp, biết lựa chọn trang phục phù hợp với giới tính của bản thân

	* Đồ dùng của cô : 
- Bảng chia cột có ảnh của bạn trai, bạn gái
- Phiếu ghi chép
* Đồ dùng của trẻ: 
- Ảnh của trẻ trong lớp
- Các mẫu trang phục, mẫu tóc bạn trai, bạn gái bằng nguyên liệu tái chế
- Que kem hoặc hình khối để trẻ xếp hình

	E1.  Gắn kết
- Cô giới thiệu tên 2 bạn trong lớp và cho 2 bạn đứng lên chào cô giáo và các bạn
- Cô đặt câu hỏi thăm dò:
+ Các con thấy 2 bạn có đáng yêu không?
+ Theo con bạn nào là bạn trai?
+ Bạn nào là bạn gái?
+ Điều gì khiến con nghĩ như vậy?
Đặt vấn đề: Để biết bạn nào là bạn trai, bạn nào là bạn gái cô mời các con hãy về nhóm và cùng nhau thảo luận để tìm ra những đặc điểm nổi bật nhất chứng minh giới tính trai hay gái của 2 bạn nhé
E2: Khám phá
- Trong quá trình khám phá cô QS từng nhóm và khuyến khích trẻ tương tác và giao tiếp với nhau bằng cách tự đặt câu hỏi cho bạn
- Nếu trẻ chưa biết cách đặt câu hỏi cô sẽ gợi ý :
+ Hai bạn tên là gì?
+ Minh Anh là con trai hay con gái?
+ Sao con lại nghĩ bạn ấy là con gái?
+Bạn ấy có đặc điểm gì?
+ Bạn ấy có mái tóc dài hay ngắn?
+ Bạn ấy mặc trang phục gì?
+ Váy là trang phục yêu thích của bạn trai hay bạn gái?
- Cô khuyến khích trẻ tự nêu ý kiến cá nhân của mình
+ Con có đồng ý với ý kiến của bạn không?
+ Đứng cạnh bạn Minh Anh là bạn nào?
Theo con bạn ấy là bạn trai hay bạn gái? Con thử hỏi các bạn xem?
+ Sao con nghĩ bạn ấy là bạn trai?
+ Mái tóc của bạn ấy như thế nào?
+ Bạn ấy có mặc váy như bạn Minh Anh không?
+ Bạn ấy mặc gì đây?
* E3: Chia sẻ:
- Cô lần lượt mời đại diện các nhóm lên giới thiệu tên mình, tên nhóm khám phá và thảo luận của nhóm
- Trẻ không tự thuyết trinh được cô gợi ý:
+ Tên con là gì?
+ Con ở nhóm mấy?
+ Theo nhóm con bạn nào là bạn gái?
+ Bạn ấy có đặc điểm gì khiến con nghĩ bạn ấy là bạn gái?
+ Mái tóc của bạn ấy như thế nào?
+ Bạn ấy mặc gì đây?
+ Bạn Anh Khoa là bạn trai hay bạn gái?
+ Tóc của bạn Anh Khoa như thế nào?
+ Bạn ấy có mặc váy gioongs bạn Minh Anh không?
+ Áo của bạn ấy có hình gì đây?
- Các nhóm có đồng ý với ý kiến của nhóm bạn không?
+ Bạn gái có đặc điểm gì?
+ Bạn trai có đặc điểm gì?
+ Lớp mình có những bạn nào là bạn gái/ bạn trai?
- Bạn nào có ý kiến khác không?
* E4: Áp dụng:
- TC: dán ảnh bạn trai- bạn gái
Cách chơi: Cô chia trẻ về các nhóm. Mỗi bạn sẽ lựa chọn ảnh các bạn trong lớp. nhiệm vụ dán ảnh các bạn trai vào bảng có ảnh bạn Anh Khoa, ảnh các bạn gái vào bảng có ảnh bạn Minh Anh. Sau khi hoàn thành các nhóm kiểm tra kết quả của nhau. Cô động viên trẻ giải thích vì sao các con cho rằng đó là bạn trai/ bạn gái
- TC: Xếp hình bạn trai bạn gái
Mỗi nhóm được phát một bộ que kem hoặc hình khối, trong vòng 1 phút nhóm sẽ phối hợp ddể xếp hình bạn tai bạn gái theo ý tuởng của mình. Sau khi hoàn thành trẻ trình bày ngắn gọn về sản phẩm
* E5: Đánh giá:
- Cô cho trẻ tự nhận xét các bạn trong nhóm theo hệ thống câu hỏi gợi ý về kĩ năng 4C của trẻ
- Cô đánh giá nhận xét chung
- Động viên khích lệ trẻ
	


- Trẻ trả lời












- Trẻ trả lời








- Trẻ trả lời









- Trẻ chia sẻ 











Trẻ trả lời








- Trẻ chơi trò chơi











Trẻ nhận xét



	HĐ Ngoài trời
- HĐCCĐ: Trải nghiệm cảm giác của bé nóng và lạnh
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do : phấn, bóng, ĐCNT
 
	a.  Kiến thức: Trẻ nhận được những cảm giác khác nhau như: nóng, lạnh, ấm
b.  Kỹ năng: Rèn luyện thính giác và khả năng định hướng âm thanh cho trẻ
c.  Thái độ: Trẻ chơi với bạn vui vẻ, đoàn kết

	a.  Đồ dùng của cô: Hai cái chậu, nước (nước lạnh, nước ấm)
b.  Đồ dùng của trẻ: Bóng, vòng, phấn; Khăn để bịt mắt trẻ, trống còi

	1. HĐCCĐ: Trải nghiệm cảm giác của bé nóng và lạnh
- Cô lần lượt đổ nước lạnh, nước ấm vào hai chậu khác nhau, cô cho hai tay vào hai chậu hai bên
- Cô mời trẻ lên làm thí nghiệm như cô
Hỏi trẻ: Tay phải cháu cảm thấy thế nào?
             Tay trái cháu cảm thấy thế nào?
2. TCVĐ: Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”
- Cô nói cách chơi, luật chơi
Cô cho 1 trẻ lên làm người bắt dê bịt mắt lại còn trẻ khác đi, chạy xung quanh, miệng kêu “ be, be…” không để bị bắt nếu ai bị bắt thì “người bắt dê” phải nói tên con dê, nếu đúng thì phải làm “người bắt dê”
- Cô cho trẻ chơi 4 – 5 lần
3. Chơi tự do với bóng, vòng, phấn
Cô còn rất nhiều đồ chơi bây giờ ai thích chơi ở góc nào thì chúng mình về góc chơi đó
- Cô nhắc nhở trẻ chơi vui vẻ đoàn kết, không xô đẩy nhau
- Trong khi trẻ chơi cô quan sát theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ
3. Kết thúc:
Khi hết giờ chơi cô kiểm tra sĩ số trẻ cho trẻ rửa tay và vào lớp
	



Trẻ trả lời



Trẻ chơi trò chơi







Trẻ chơi tự do




Trẻ vào lớp

	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng
2. Góc xây dựng: Xây ngôi nhà cho bé
3. Góc tạo hình: Tô màu bé trai, bé gái
4. Góc sách truyện: Xem tranh về các bộ phận trên cơ thể bé
5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh

	HĐ chiều
Hướng dẫn trẻ làm vở: Bé làm quen với phương tiện và luật giao thông : Bài nhận biết một số phương tiện giao thông (trang 2)
	* Kiến thưc:
- Trẻ biết tên một số phương tiện giao thông
- Biết khoanh tròn vào các PTGT có trong bức tranh. 
* Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng quan sát và ghi nhớ cho trẻ
* Thái độ:
- GD trẻ giữ an toàn khi tham gia giao thông
	* ĐD của cô
- Tranh hướng dẫn mẫu
- Sáp màu
* ĐD của trẻ:
- Vở “Bé làm quen với phương tiện và luật giao thông”, bút sáp màu

	- Cô trò chuyện với trẻ về những gì trẻ nhìn thấy trên đường đi học. 
- Hỏi trẻ:
    + Sáng nay ai đưa con đi học?
    + Các con thấy trên đường có những PTGT nào?
- Bây giờ các con quan sát tranh xem trong bức tranh có những PTGT nào?
- Trẻ nhận xét tranh. 
->GD trẻ giữ an toàn khi tham gia giao thông
- Cô cho trẻ khoanh tròn vào các PTGT có trong bức tranh 
- Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô

	- Trẻ trò chuyện cùng cô


- Trẻ trả lời


- Trẻ làm bài theo hướng dẫn của cô




	Nhật ký
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: 
…………………………………………………………….……………………………………………………………………..
…………..………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng:
…………………………………………………………….……………………………………………………………………..
…………..………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
…………………………………………………………….……………………………………………………………………..
…………..………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục
…………………………………………………………….……………………………………………………………………..
…………..………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………



Thứ 5 ngày 02 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ; chơi; TD sáng
	- Cô niềm nở, đón các cháu vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, cho trẻ chơi tự chọn.  Quan tâm nhiều hơn với các cháu còn nhút nhát cô gần gũi trò chuyện với trẻ, chơi cùng trẻ, gợi hỏi về đồ chơi con thích, bạn con muốn chơi… để trẻ dễ hòa nhập vào lớp với cô và bạn. 
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ 
- Cho trẻ chơi các góc để tìm hiểu chủ đề nhánh mới. 
- Cô trò chuyện với phụ huynh về chủ đề mới, nhờ phụ huynh tìm 1 số nguyên vật liệu để cô làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc học và chơi của trẻ. 
- Thể dục sáng 
*  Khởi động; 
     Cho trẻ đi vòng quanh sân 1-2 vòng rồi đứng thành vòng tròn để tập
* Trọng động: Tập bài: Hoà bình cho bé
     Hô Hấp: 	Hai tay khum  trước miệng  làm gà  gáy. 
     Tay Vai : Hai tay đưa ra trước xoay cổ tay
      Chân: Hai tay chống hông xoay người sang 2 phía
      Bụng lườn :  Ngồi xổm đứng lên dậm chân
      Bật : Bật tại chỗ
* Hồi tĩnh: Vươn thả lỏng 2 lần

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	    Hoạt động tạo hình 
Đề tài: Tô màu trang phục của bé (STEAM). 

	* S - Khoa học: 
- Trẻ biết nói ra sở thích của mình, biết đuợc giới tính của bản thân.
- Trẻ lựa chọn trang phục phù hợp với giới tính của mình.
* T- Công nghệ:
- Trẻ biết cầm bút, phối hợp màu và tô màu trùng khít không chờm ra ngoài.
* E - Kỹ thuật:
- Trẻ biết cách cầm bút sáp màu bằng 3 đầu ngón tay phải, khả năng tô khéo léo mềm dẻo của tay.
* Nghệ Thuật: 
- Trẻ hứng thú học, tích cực tham gia các hoạt động
- Trẻ biết yêu quý giữ gìn sản phẩm.
* M - Toán:
- Trẻ biết hình dạng trang phục của bé  
* Kỹ năng thế kỷ 21
- Trẻ sáng tạo trong cách phối màu, biết hợp tác trong hoạt động, giao tiếp, tư duy phản biện
	* Đồ dùng của cô: 
- Tranh ảnh trang phục của bé. 
* Đồ dùng của trẻ: 
- Tranh vẽ quần áo (4 tranh đã tô màu), sáp màu. 
- Tranh vẽ chưa tô màu đủ số lượng trẻ

	* HĐ1: Thu hút
- Trò chuyện về sở thích và giới tính của trẻ:
+ Con là con trai hay con gái? Con thích mặc quần áo như thế nào? Thích chơi những đồ chơi gì? 
=> GD trẻ lựa chọn quần áo phù hợp với giới tính của mình. 
Tạo tình huống: Các bạn cần quần áo đẹp để đi dự SN của gấu con mà chưa chuẩn bị được quần áo màu đẹp
Cô cháu mình giúp các bạn tô màu nhiều quần áo đẹp cho bạn để đi dự SN nhé.
* HĐ2: Khám phá
- Cho trẻ quan sát tranh ảnh trang phục của bé và nhận xét. Cô cho trẻ chia nhóm và thảo luận
- Về trang phục bạn gái:
+ Đây là trang phục gì? Trang phục này là của con trai hay con gái? Váy áo của con gái có những gì?
+ Con gái có mặc được quần không?
- Về trang phục bạn trai. 
+ Bạn trai thường mặc trang phục gì? Bạn trai có mặc váy không?
* Giới thiệu về tranh mà trẻ sẽ tô:
- Đây là trang phục của bạn trai và bạn gái. 
- Cho trẻ chỉ và gọi tên trang phục. 
- Con sẽ tô màu gì cho những trang phục này?
- Cô cháu mình cùng tô màu trang phục cho bạn trai bạn gái để đi dự SN nhé
*HĐ3: Giải thích:
- Cô hỏi trẻ các con định tô màu như thế nào cho đẹp. Để tô được trang phục đẹp cô chọn bút màu đỏ vàng xanh phối màu quần áo cho đẹp. Cô tô từng màu cầm bút bằng 3 đầu ngón tay phải tô kín hình sao cho không chờm ra ngoài tô cho thật mịn.
* HĐ4: Củng cố.  
- Nhắc nhở trẻ cầm bút bằng tay phải, bằng 3 đầu ngón tay, tay trái giữ sách, ngồi đúng tư thế
- Cô theo dõi, trò chuyện với trẻ về ý thích của trẻ, nhắc nhở trẻ chăm chú tô màu và gìn giữ sách của mình. 
- Cô giúp đỡ những trẻ làm còn lúng túng
* HĐ5. Đánh giá. 
- Cô giúp đỡ và hướng dẫn trẻ trưng bày sản phẩm của mình. 
- Trò chuyện về những bức tranh của trẻ:
+ Hôm nay con được làm gì? Tô màu cái gì?
+ Con thích tranh của ai? Vì sao?
+ Đâu là tranh của con? Con thấy tranh của mình có đẹp không? Con đã làm như thế nào? 
- Nhận xét đánh giá kiến thức kỹ năng của trẻ và động viên trẻ. 
- Hát và vận động "Đưa tay ra nào…" và đi ra
	

- 3 trẻ trả lời

- Lắng nghe







1-2 trẻ trả lời







- 1-2 trẻ trả lời


- 

- Trẻ lắng nghe






- Trẻ thực hiện




- Trưng bày sản phẩm



- Hát vận động "Đưa tay ra nào…" và đi ra

	HĐ Ngoài trời
HĐCCĐ: Giao lưu các trò chơi vận động
Chơi tự do : Xâu vòng, hột hạt quả bông, đồ chơi ngoài trời 
	a.  Kiến thức: Trẻ biết tên một số trò chơi và biết chơi giao lưu với nhau, biết chơi các trò chơi tự chọn. 
b.  Kỹ năng: Trẻ biết giữ gìn và bảo quản đồ dùng cá nhân của các bé. Biết cách chơi
c.  Thái độ: Trẻ chơi vui vẻ đòan kết. 

	a.  Đồ dùng của cô: Vị trí chơi, cô thuộc lời ca các trò chơi
b.  Đồ dùng của trẻ: Hột hạt, quả bông

	1. HĐCCĐ: Giao lưu các trò chơi vận động
Các con ơi chúng mình hãy kể các trò chơi mà hôm trước các con đã được chơi nào?
Cho trẻ kể tên các trò chơi mà cô đã tổ chức. 
Hôm nay các con xẽ được chơi các trò chơi đó và cùng chơi giao lưu với nhau rất nhiều trò chơi theo tổ và nhóm chơi nữa đấy. 
Cô có thể chia 2 tổ chơi : tổ 1 chơi dung dăng dung dẻ, và trời nắng trời mưa, tổ 2 thì chơi lộn cầu vồng và kéo cưa lừ xẻ, sau đó đổi lại. 
Có thể cho các nhóm nhỏ nữa. 
Trước khi chơi cô hỏi lại trẻ cách chơi các trò chơi. 
2. Chơi tự do với vòng , hột hạt, quả bông
Cô còn rất nhiều đồ chơi bây giờ ai thích chơi ở góc nào thì chúng mình về góc chơi đó
- Cô nhắc nhở trẻ chơi vui vẻ đoàn kết, không xô đẩy nhau
- Trong khi trẻ chơi cô quan sát theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ
Khi hết giờ chơi cô kiểm tra sĩ số trẻ cho trẻ rửa tay và vào lớp
 Kết thúc: Cho trẻ tập trung vào lớp
	

Trẻ trả lời





Trẻ chơi trò chơi




Trẻ chơi tự do

	HĐ thay thế HĐ góc
Tham quan trải nghiệm khu vườn cổ tích 

	* Kiến thức:
- Trẻ chú ý quan sát và trò chuyện trao đổi cùng cô. Biết được các nhân vật trong truyện cổ tích được mô phỏng trong vườn cổ tích của nhà trường
* Kĩ năng:
  - Rèn sự chú ý và phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Rèn thói quen giữ trật tự không chen lấn xô đẩy khi dạo chơi tập thể
* Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động 
	* ĐD của cô
- Câu hỏi trò chuyện đàm thoại với trẻ.
- Khu vườn cổ tích sạch sẽ.
* ĐD của trẻ:
- Trang phục, giầy dép trẻ gọn gàng


	Cô và trẻ cùng hát bài “ Vườn cổ tích” đi đến khu vườn cổ tích của nhà trường. Cô hỏi trẻ
+ Con có biết cô cháu mình đang đứng ở đâu đây không?
+ Cô cùng các con thăm quan quan sát vườn cổ tích xem trong vườn cổ tích có gì nhé
+ Các con nhìn thấy gì?
+ Nhân vật này có trong câu truyện cổ tích gì?
+ Vườn cổ tích có đẹp không?
+ Chúng mình có thích vườn cổ tích không?
+ Vậy các con sẽ phải làm gì?
1. Chia các nhóm trẻ ngồi cạnh các nhân vật trong vườn và kể cho trẻ nghe câu chuyện “ Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn”.
1. GD trẻ không ngắt hoa, bẻ cây và không vứt giấy rác bừa bãi. 
1. Cô và trẻ cùng nhặt lá cây trong vườn cổ tích
Hết giờ chơi cô tập trung trẻ lại kiểm tra sĩ số, nhận xét giờ chơi rồi cho trẻ xếp hàng rửa tay vào lớp.

	

- Trẻ trả lời








- Trẻ nghe kể chuyện

	HĐ chiều
Hướng dẫn trẻ cách xử lí khi bị bạn đánh

	* Kiến thức
- trang bị cho trẻ kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp để tự bảo vệ mình, không đánh trả, biết cách tìm sự giúp đỡ từ người lớn, đồng thời giảm thiểu xung đột và hình thành nhân cách tốt
* Kĩ năng:
· - Phát triển kỹ năng ứng xử và giao tiếp: Giúp trẻ biết cách bày tỏ cảm xúc một cách tích cực, kiềm chế cơn giận, và giao tiếp với bạn bè một cách khéo léo, tự tin. 
· * Thái độ:
· - Giáo dục trẻ giải quyết xung đột văn minh: Dạy trẻ không đánh trả bạn, không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, mà nên tìm cách xử lý khác như nói lên suy nghĩ và cảm xúc của mình. 
	* Chuẩn bị của cô:
- Video ngắn về hành vi đánh bạn
	* Cho trẻ xem video ngắn về hành vi đánh bạn.
– Con thấy hành động đánh bạn là đúng hay sai?
– Con có đánh bạn bao giờ không?
– Nếu bị bạn đánh con làm gì?
–  Nếu đánh lại bạn là đúng hay sai?
>> Giáo dục trẻ không được đánh lại bạn khi bị bạn đánh vì bàn tay là để yêu thương chứ không phải để đánh bạn và bạn khác cũng không có quyền làm đau con. Vì vậy nếu có bạn đánh con, con hãy giữ tay bạn lại, không cho phép bạn làm đau mình
1. Cô hướng đẫn trẻ các bước giải quyết vấn đề.
      + Giữ bình tĩnh: Đầu tiên, con cần giữ bình tĩnh và không nên trả đũa bằng cách đánh lại bạn. Điều này sẽ không giải quyết vấn đề và chỉ làm tình huống trở nên tồi tệ hơn.
     + Nói lên suy nghĩ của mình: Con nên nói lên suy nghĩ của mình với người đánh và cho họ biết rằng hành động của họ gây đau đớn cho con. Tuy nhiên, con cần nói nhẹ nhàng và không nên trút giận ra bằng cách lăng mạ hoặc đe dọa.
     + Tìm sự giúp đỡ: Nếu con không thể giải quyết vấn đề một mình, con có thể tìm sự giúp đỡ từ những người lớn trong gia đình hoặc những người đang xung quanh. Họ có thể giúp con làm dịu tình huống và giải quyết vấn đề một cách hòa bình.
     + Học cách giải quyết xung đột: Khi con bị bạn đánh, đó là một cơ hội để con học hỏi cách giải quyết xung đột một cách khôn ngoan và hòa bình. Con có thể học cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác, và học cách đưa ra các giải pháp hợp tác để giải quyết xung đột.
      + Tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia: Nếu con vẫn cảm thấy không thoải mái sau khi con bị bạn đánh, con nên tìm sự giúp đỡ từ các chuyên gia, như các nhà tâm lý học hoặc các chuyên gia giáo dục. Họ có thể giúp con xử lý cảm xúc và học cách giải quyết xung đột một cách hiệu quả.



	
- Trẻ xem video



- Trẻ trả lời








- Trẻ lắng nghe


	Nhật ký
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: 
……………………………………………………………………….………………………………………………………...
…………………..………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng:
……………………..………………………………………………….……………………………………………………….
……..………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………………..
…………………………..…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
…………………………………………………………………….………………………………………………………….
……………..………………………………………………………………………………………………………..………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………..………………………………………………………………………………………………………..………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Biện pháp khắc phục
………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………..………………………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………………………………….



Thứ 6 ngày 03 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ; chơi; TD sáng
	- Cô niềm nở, đón các cháu vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, cho trẻ chơi tự chọn.  Quan tâm nhiều hơn với các cháu còn nhút nhát cô gần gũi trò chuyện với trẻ, chơi cùng trẻ, gợi hỏi về đồ chơi con thích, bạn con muốn chơi… để trẻ dễ hòa nhập vào lớp với cô và bạn. 
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ 
- Cho trẻ chơi các góc để tìm hiểu chủ đề nhánh mới. 
- Cô trò chuyện với phụ huynh về chủ đề mới, nhờ phụ huynh tìm 1 số nguyên vật liệu để cô làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc học và chơi của trẻ. 
- Thể dục sáng 
*  Khởi động; 
     Cho trẻ đi vòng quanh sân 1-2 vòng rồi đứng thành vòng tròn để tập
* Trọng động: Tập bài: Hoà bình cho bé
     Hô Hấp: 	Hai tay khum  trước miệng  làm gà  gáy. 
     Tay Vai : Hai tay đưa ra trước xoay cổ tay
      Chân: Hai tay chống hông xoay người sang 2 phía
      Bụng lườn :  Ngồi xổm đứng lên dậm chân
      Bật : Bật tại chỗ
* Hồi tĩnh: Vươn thả lỏng 2 lần

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	HĐLQVH
Dạy trẻ đọc thơ: “Bạn của bé” của tác giả (Vương Trọng.) 

	* Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả bài thơ: “Bạn của bé”   
- Nắm được nội dung, ý nghĩa của bài thơ: Nói về những bạn thân thiết với bé hằng ngày là bạn thìa và bạn bát, lúc nào bát thìa cũng ở bên các bé, bé nào khi ăn không tự xúc sẽ bị chê cười. 
- Mọi trẻ trai/ gái đều có quyền bày tỏ ý kiến với mọi người xung quanh về sự vật, sự việc. Được tôn trọng, lắng nghe ngữ điệu riêng, phát âm của trẻ.
* Kĩ năng: Rèn luyện phát âm, khả năng chú ý, ghi nhớ của trẻ. 
- Mọi trẻ trai/gái đều có trách nghiệm nói lên ý kiến.
*Thái độ: trẻ ý thức tự giác khi ăn, tình cảm với những đồ dùng của mình. 
	* Đồ dùng của cô:
- Tranh thơ “bạn của bé”
- Đàn nhạc. 
* Đồ dùng của trẻ
- Chỗ ngồi hình U

	1.  Ổn định tổ chức, gây hứng thú. 
- Trẻ cùng hát và vận động bài “tóm được rồi”.  Cô động viên trẻ. 
- Hỏi trẻ:
+ Khi đến lớp con được làm những công việc gì?
+ Đến giờ ăn các con được phát cho những đồ dùng gì?
- Giới thiệu bài thơ: “Bạn của bé” của Văn Trọng. 
2. Nội dung
* HĐ1:  Dạy thơ “bạn của bé”
- Cô đọc diễn cảm cho trẻ nghe 2 lần, lần 2 cô sử dụng tranh minh họa. 
- Phân tích nội dung bài thơ và đọc trích dẫn. 
+ Bài thơ bạn của bé nói về những người bạn nhỏ bé, thân thiết với các con đó là “bạn thìa, bạn bát”
+ Bạn thìa, bạn bát có hình dáng “nho nhỏ, tròn tròn”.  Những bạn này “theo bé đến lớp, vào trường mầm non”
+ Đến trường các bé được học, chơi.  Khi các bé học, chơi thì bát thìa đợi các bé “Bé học. . . . nằm đợi”.  Khi đến giờ ăn thì “bữa ăn. . . . cùng vội”
+ Cô giáo chia cơm canh vào bát cho bé, còn bé cầm thìa để xúc cơm, bạn nào không tự xúc sẽ bị chê cười “cơm canh. . . . cũng chê”
* HĐ2: Đàm thoại về bài thơ:
+ Tên bài thơ là gì? Của tác giả nào?
+ Trong bài thơ nhắc đến ai? Tác giả nói thìa và bát  như ai? 
+ Bạn thìa, bạn bát trông như thê nào? Khi bé học và chơi thì bát, thìa làm gì? Khi đến bữa ăn thì sao?
+ Bát để đựng gì? Thìa thì sao? Bé cầm thìa để làm gì?
+ Các con đã tự xúc cơm chưa?
-> Cô nhận xét và động viên trẻ. 
* HĐ3: Dạy trẻ đọc thơ.  
+ Dạy trẻ đọc từng câu đến hết bài 1 lần. 
+ Trẻ đọc cùng cô 2 lần. 
+ Trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân. 
Cô chú ý lắng nghe để sửa sai và động viên trẻ. 
- Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả. 
-> GD trẻ ý thưc tự giác khi ăn và giữ gìn đồ dùng của mình. 
c.  Kết thúc. 
- Hát "tóm được rồi" và đi ra
	
- Hát+VĐ "tóm được rồi"

- 1-2 trẻ trả lời
- Trẻ trả lời



- Lắng nghe cô đọc

- Lắng nghe cô phân tích








- Bạn của bé, của Vương Trọng
- Trẻ trả lời
- 1-2 trẻ trả lời


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Đọc từng câu
- Đọc cả bài cùng cô
- Đọc theo tổ, nhóm, cá nhân
- Trẻ trả lời

- Hát "tóm được rồi" và đi ra

	HĐ Ngoài trời
- HĐCCĐ: Quan sát bạn trai, bạn gái
- Trò chơi vận động: Tìm bạn
- Chơi tự do : Cát, tạ, bóng đồ chơi ngoài trời

	a. Kiến thức: Trẻ biết một số đặc điểm về hình dáng các bộ phận, trang phục, sở thích của bạn trai, bạn gái.  
b. Kỹ năng: Trẻ trả lời các câu hỏi của cô
c. Thái độ: GD  trẻ biế giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ, biết giúp đỡ nhau, trẻ chơi vui vẻ đoàn kết. 

	a. Đồ dùng của cô:
Tranh bạn trai, bạn gái
 b. Đồ dùng của trẻ: Cát, tạ, bóng
 c. Địa điểm: Sân trường sạch sẽ, thoáng

	1. HĐCCĐ: Quan sát bạn trai, bạn gái
- Cô mời 1 trẻ lên cô bịt mắt trẻ lại và cho trẻ chơi trò chơi TC: bịt mắt bắt dê khi trẻ bắt được bạn hỏi trẻ:  Đây là bạn trai hay bạn gái? Vì sao con biết… ?
- Cô cho trẻ quan sát tranh bạn trai, bạn gái.  Cô đặt câu hỏi:
+ Đây là ai? Bạn là bạn trai hay bạn gái?
+ Trên khuôn mặt bạn có những bộ phận nào? 
+ Đây là cái gì? Tóc bạn gái/ bạn trai ntn?
+Quần áo của bạn ntn? Bạn trai/ bạn gái thích mặc gì, chơi những đồ chơi gì?
+ Các bạn gái/ trai thường dùng những đồ dùng gì? 
- GD trẻ biết giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ, biết giúp đỡ nhau. 
2. Trò chơi vận động “Tìm bạn”
- Cô nói cách chơi, luật chơi
Luật chơi: trẻ tìm đúng bạn có đặc điểm hình dáng . .  mà cô đã miêu tả, gọi tên bạn đó. 
- Cách chơi: Cô cho trẻ đứng thành vòng tròn sao cho trẻ có thể quan sát được tất cả các bạn trong lớp.  Sau đó cô y/c tìm bạn dựa theo đặc điểm, hình dáng…VD: Tìm cho cô 1 bạn gái, tóc buộc bằng nơ hồng, mặc váy xanh….  Trẻ tìm đóng bạn đó và gọi tên.  Nếu trẻ trả lời chưa đúng cô có thể gợi mở rõ hơn cho trẻ đóan.  Nếu trẻ trả lời đúng cô động viên khen ngợi trẻ
- Cô cho trẻ chơi 4 – 5 lần
3.  Chơi tự do với bóng, cát, tạ
Cô còn rất nhiều đồ chơi bây giờ ai thích chơi ở góc nào thì chúng mình về góc chơi đó
- Cô nhắc nhở trẻ chơi vui vẻ đoàn kết, không xô đẩy nhau
- Trong khi trẻ chơi cô quan sát theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ
Khi hết giờ chơi cô kiểm tra sĩ số trẻ cho trẻ rửa tay và vào lớp
Kết thúc: Cô cho trẻ về lớp
	






Trẻ trả lời


Trẻ trả lời











Trẻ chơi trò chơi







Trẻ chơi tự do

	Chơi HĐ các Góc
	1. Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng
2. Góc xây dựng: Xây ngôi nhà cho bé
3. Góc tạo hình: Tô màu bé trai, bé gái
4. Góc sách truyện: Xem tranh về các bộ phận trên cơ thể bé
5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh

	HĐ chiều
Vui văn nghệ cuối tuần

	* Kiến thức: 
Trẻ thuộc các bài hát, bài thơ trong chủ đề
* Kĩ năng:
Trẻ tự tin biểu diễn trước đám đông
* Thái độ:
 Trẻ thích thú khi được hát múa các bài hát trong chủ đề. 

	* ĐD của cô:
 Nhạc cụ âm nhạc: mõ, phách, xắc xô. 
* ĐD của trẻ: 
Giống cô
	Cô tổ chức cho trẻ hát múa một số bài hát có trong chủ đề:
+Cả nhà thương nhau, tổ ấm gia đình. cháu yêu bà, nhà của tôi…
+ Vận động tự do theo nhạc bài: Nhà là nơi, 3 ngọn nến lung linh, gia đình nhỏ hạnh phúc to. 
- Cô khuyến khích trẻ múa hát mạnh dạn, tự tin. 
- Thay đổi các hình thúc biểu diễn: tổ nhớm, cá nhân và kết hợp dụng cụ âm nhạc. 

	
- Cô và trẻ biểu diễn các các bài hát trong chủ đề

	Nhật ký
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..……………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng:
……………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………..
Biện pháp khắc phục:
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………................…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2
Chủ đề nhánh:  Cơ thể bé
(Thực hiện 1 tuần, từ ngày 06/10 đến ngày 10/10/2025)
Thứ 2 ngày 06 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ; chơi; TD sáng
	- Cô niềm nở, đón các cháu vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, cho trẻ chơi tự chọn.  Quan tâm nhiều hơn với các cháu còn nhút nhát cô gần gũi trò chuyện với trẻ, chơi cùng trẻ, gợi hỏi về đồ chơi con thích, bạn con muốn chơi… để trẻ dễ hòa nhập vào lớp với cô và bạn. 
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ 
- Cho trẻ chơi các góc để tìm hiểu chủ đề nhánh mới. 
- Cô trò chuyện với phụ huynh về chủ đề mới, nhờ phụ huynh tìm 1 số nguyên vật liệu để cô làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc học và chơi của trẻ. 
- Thể dục sáng 
*  Khởi động; 
     Cho trẻ đi vòng quanh sân 1-2 vòng rồi đứng thành vòng tròn để tập
* Trọng động: Tập bài: Hoà bình cho bé
     Hô Hấp: 	Hai tay khum  trước miệng  làm gà  gáy. 
     Tay Vai : Hai tay đưa ra trước xoay cổ tay
      Chân: Hai tay chống hông xoay người sang 2 phía
      Bụng lườn :  Ngồi xổm đứng lên dậm chân
      Bật : Bật tại chỗ
* Hồi tĩnh: Vươn thả lỏng 2 lần

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	HĐTH:
VĐCB: Ném đích nằm ngang
TCVĐ: “Bắt bướm’’

	* Kiến thức:     
- Trẻ biết cách ném trúng đích nằm ngang. 
- Trẻ biết chơi trò chơi. 
- Mọi trẻ (trai/gái) đều được nhìn nhận khả năng, và tạo cơ hội như nhau trong tập luyện tham gia vào các hoạt động phát triển thể chất, vận động
* Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ năng ném trúng đích nằm ngang 
- Khi ném trẻ biết đứng chân trước chân sau cầm túi cát cùng phía với chân sau, đưa tay ngang tầm mắt và ném vào đích. 
- Trẻ có tư thế đứng vững. 
- Trẻ có phản ứng nhanh khi nghe thấy tín hiệu. 
- Phát triển tố chất nhanh mạnh. 
- Giúp trẻ phát triển thị giác, phát triển các nhóm cơ tay cơ chân, sự nhanh nhẹn và khéo léo. 
- Ngoài ra phát triển khả năng định hướng trong không gian, cảm giác thăng bằng. 
- Trẻ có kỹ năng chơi trò chơi. 
 * Thái độ:      
- Trẻ yêu thích tập luyện, hứng thú khi tham gia bài tập. 
- Trẻ biết nghe lời cô, có ý thức kỷ luật, mạnh dạn và tự tin. 

	* Đồ dùng của cô 
Giấy đề can, xắc xô, rổ :2 cái, 20-25 túi cát. 
-Vòng tròn:2 cái
+ Trang phục:
Gọn gàng, thoải mái, phù hợp với thời tiết, thuận tiện cho cử động. 
* Đồ dùng của trẻ: Quần áo gọn gàng, một con bướm để trẻ bắt. 

	1.  Ổn định tổ chức:
- Cho trẻ hát bài" Rửa mặt như mèo”
- Các con vừa hát bài gì?
- Bài hát nói về ai?
2. Nội dung. 
2. 1. Hoạt động 1: Khởi động:
Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp kiểng chân, đi bằng gót chân, chạy nhanh, chậm và về đứng thành 3 hàng ngang. 
2. 2. Hoạt động 2 :Trọng động
+ Bài tập phát triển chung:
- Tay: Hai tay dang ngang rồi đưa lên cao
- Bụng: Hai tay chống hông quay người sang hai bên 
- Chân: hai tay giang ngang, chân khuỵu gối
- Bật: tiến về phía trước
Mỗi ĐT tập 2 lần x 8 nhịp ĐT tay tập 3 lần x 8 nhịp
+Vận động cơ bản: Ném  đích nằm ngang          
- Cho trẻ đứng 2 hàng đối diện nhau. 
+ Cô làm mẫu:
- Lần 1:  Cô làm mẫu lần cho trẻ xem và cho trẻ  làm cùng cô
- Lần 2:  Cô làm mẫu lần 2 giải thích:
Tư thế chuẩn bị : Cô đi từ ghế ra trước vạch và lấy một túi cát.  Khi có hiệu lệnh “chuẩn bị” cô đứng chân trước, chân sau, tay cầm túi cát cùng phía với chân sau, cô đưa tay cao ngang tầm mắt nhằm vào đích (vòng tròn).  Khi có hiệu lệnh “ném” cô ném túi cát vào trong vòng tròn. 
- Gọi trẻ lên tập thử: 1-2 trẻ. 
+ Nếu trẻ làm được cho tiến hành tập luyện. 
+ Nếu trẻ chưa làm được cô cho trẻ làm lại, sửa sai và nhắc lại yêu cầu của bài tập.  
- Cho trẻ tập luyện:
+ Lần 1: Từng tổ lên tập. 
+ Lần 2: Hai tổ thi đua. 
Trong quá trình trẻ tập luyện cô quan sát sửa sai cho trẻ. 
- Củng cố:
+ Cô gọi 1-2 trẻ nhắc lại bài tập. 
+ Gọi 1-2 trẻ tập tốt nhất lên tập lại. 
- Củng cố: Cho trẻ nhắc lại tên vận động
 2. 3. Hoạt  động 3: Trò chơi vận động: “Bắt bướm”
- Hôm nay các con học rất giỏi cô sẽ thưởng cho các con chơi một trò chơi rất hay, đó là trò chơi “Bắt bướm”
- Cô giải thích luật chơi, cách chơi: Cô đứng giữa và các con sẽ đứng xung quanh. Cô cầm cây có con bướm và nói : “Chúng ta có một con bướm đẹp đang bay, khi con bướm đấy bay đến trước mặt ai thì người đấy hãy nhảy lên bắt bướm. ”
 Cô hướng dẫn cầm cây có con bướm giơ lên, hạ xuống  ở nhiều chổ khác nhau để cho trẻ vừa nhảy được cao vừa nhảy được xa. 
 Ai chạm được vào con bướm coi như bắt được bướm. Ai bắt được nhiều lần sẽ được mọi người hoan hô khen ngợi. 
-Luật chơi :Trẻ  chỉ cần chạm tay vào con bướm là coi như bắt được bướm
 - Cho cả lớp chơi  (3 lần).  Sau mỗi lần trẻ chơi cô nhận xét, khuyến khích trẻ chơi
* Hoạt động 4 : Hồi tĩnh 
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp 
3.  Kết thúc: Trẻ ra ngoài và chuyển hoạt động. 
	
- Trẻ hát. 
- Trẻ trả lời



- Trẻ đi theo hiệu lệnh của cô



- Trẻ tập bài tập phát triển chung. 








- Trẻ quan sát


- Trẻ lắng nghe và quan sát cô thực hiện




- Trẻ thực hiện





- Trẻ thực hiện







- Trẻ tham gia trò chơi













- Trẻ ra ngoài

	HĐ Ngoài trời
- HĐCCĐ: Lao động góc thiên nhiên
- TCVĐ : Tai tai mồm
- Trò chơi tự do : phấn, vòng, bóng, đồ chơi ngoài trời


	- Kiến thức : 
Trẻ biết cùng cô cầm chổi, xô, kéo, để lao động, nhặt lá, cắt lá héo…  chơi tốt TC, và chơi tự do với đồ chơi mà trẻ thích
- Kỹ năng :
 Biết sử dụng các dụng cụ, luật chơi trò chơi, chơi vui vẻ, đòan kết, sử dụng tốt đồ chơi
- Thái độ :
 Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, giữ vệ sinh môi trường không vứt rác bừa bãi, giữ gìn đồ chơi, chơi xong thu dọn đồ chơi cùng cô. 
	* ĐD của cô:
- Chổi,  xô, hót rác, kéo, vòng, phấn, bóng, 2 cái vòng có treo các con bướm đồ chơi. . . 
* ĐD của trẻ:


	1. HĐCCĐ: Lao động ở góc thiên nhiên
Các con nhìn xem ở góc thiên nhiên lớp mình có nhiều lá rơi không?
Nhìn xem ở các cây cảnh có lá héo không? đất có khô không?
Vậy để góc thiên nhiên được sạch sẽ, được xanh tốt thì các con phải làm gì?
À hôm nay cô cháu mình cùng nhau tham gia lao động nhé.  Các bạn cùng cầm chổi, hót rác, kéo. .  và gang tay nữa. . .  các con cùng nhặt lá và rác nhé. . 
Cô qs trẻ lao động và động viên trẻ tham gia
Cô hỏi? Thế các con đang làm gì vậy?
Con nhặt được gì? Con bỏ vào đâu?
Nếu là con khi ăn song thì vỏ của nó con bỏ vào đâu?
Khi trẻ đã nhặt song cô cho trẻ mang rác bỏ đúng nơi quy định và nhận xét khen trẻ. 
Gd trẻ Có ý thức VSMT không vứt rác bừa bãi?
2. TCVĐ: Tai mồm 
Cô nói cách chơi, luật chơi
Cô cho trẻ chơi 3 – 4 lần
 Trò chơi dân gian: Nu na nu nống
- Cách chơi: Mỗi nhóm 5-6 trẻ ngồi sát nhau thành hàng ngang, chân duỗi thẳng.  Mỗi trẻ làm “Cái” ngồi ở giữa vừa hát vừa lấy tay đập nhẹ vào chân các bạn, mỗi tiếng là một cái đập tay theo lời bài đồng giao.  Từ cuối cùng rơi vào ai thì người đó rút chân. 
3. Chơi tự do:  Chơi với cát, tạ, vòng và ĐCNC 
- Bây giờ cô còn có rất nhiều đồ chơi nữa như vòng, phấn, các đồ chơi ngoài trời bạn nào thích đồ chơi nào thì chúng mình lựa chọn và chơi nhé
- Cô cho trẻ chơi, cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ
- Cuối giờ chơi cô nhận xét, điểm danh và cho trẻ về lớp
 Kết thúc: Cô cho trẻ tập trung lại nhận xét giờ chơi, điểm danh và cho trẻ xếp hàng vào lớp
	

Trẻ trả lời




- Trẻ quan sát và trả lời các câu hỏi của cô











- Trẻ tham gia trò chơi






- Trẻ chơi theo ý thích

	Chơi HĐ các Góc
	1. Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng
2. Góc xây dựng: Xây ngôi nhà cho bé
3. Góc tạo hình: nặn đồ chơi bé thích
4. Góc sách truyện: Xem tranh về các bộ phận trên cơ thể bé
5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh

	HĐ chiều
Dạy trẻ kĩ năng an toàn khi ngồi trên xe máy
	* Kiến thức
- Trẻ biết ngồi sau xe máy an toàn và đúng cách.
- Biết lên xuống xe từ bên trái, lên xe khi có người giữ thăng bằng và xuống xe khi xe đã dừng hẳn.
* Kĩ năng
- Trẻ nhận biết, phân biệt một số hành vi đúng, hành vi sai và thực hiện được một số quy định đảm bảo an toàn khi ngồi trên xe máy.
* Thái độ
- Giáo dục trẻ có ý thức và hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn
	* Đồ dùng của cô:
- Video hướng dẫn trẻ ngồi trên xe máy an toàn.
- Một số hình ảnh về hành vi đúng và không đúng khi ngồi trên xe máy.
- Nhạc bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”, sáng tác Hoàng Văn Yến.
* Đồ dùng của trẻ
	Hoạt động 1: Gây hứng thú
Cô và trẻ giải câu đố:     Xe hai bánh
                                     ………….
                                        Kêu bình bịch
                                                 (Đố là xe gì?)
- Đó là xe máy.
Dẫn dắt trẻ vào bài học: Kĩ năng an toàn khi ngồi trên xe máy.
Hoạt động 2: Kĩ năng an toàn khi ngồi trên xe máy
Cô cho trẻ xem video
- Cô mời các con xem 1 đoạn video để biết điều gì đã xảy ra với Bi, Bo, Ben khi tham gia giao thông.
Trò chuyện với trẻ về đoạn video:
- Theo các con, khi ngồi trên xe máy bạn nào đã ngồi đúng? (Bạn Bi)
=> Bạn Bi đã ngồi phía sau bố và thắt dây an toàn. Dây buộc cố định giúp bạn Bi an toàn trong trường hợp bạn có ngủ gật hay nghịch ngợm cũng không bị rơi xuống đường.
- Các con tuyệt đối không được đứng hoặc ngồi ở phía trước người điều khiên giao thông vì đây là vị trí nguy hiểm nhất.
- Trước khi ngồi trên xe máy, các con phải làm gì?
- Khi lên/ xuống xe, con lên/ xuống từ phía bên nào của xe?
- Ngồi trên xe, con ngồi như thế nào?
Cô khái quát lại một số quy tắc an toàn khi tham gia giao thông:
- Các con hãy đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy. Trèo lên từ phía bên trái của xe. Chỉ được lên xe khi có người lớn ngồi trước giữ thăng bằng. Ngồi thẳng, ôm eo người lái xe, đầu gối khép nhẹ, 2 chân đặt lên thanh để chân,  không đưa chân vào trong bánh xe hoặc đưa chân ra ngoài để tránh va quệt. Không nô nghịch, thò đầu ra ngoài để nhìn xung quanh. Không đứng trên yên xe, không la hét nhún nhảy khi ngồi trên xe. Khi xe đang nổ máy, con không được nghịch tay ga hoặc chìa khóa vì có thể khiến xe lao đi hoặc dừng lại đột ngột gây nguy hiểm đến tính mạng.
Hoạt động 3: Luyện tập
Trò chơi: Ai thông minh hơn?
- Giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Chia lớp làm 4 đôi chơi.
- Cách chơi: Trò chơi “Ai thông minh hơn” có 5 câu hỏi. Nhiệm vụ của các đội đó là: Sau khi nghe cô đọc xong câu hỏi, các đội có thời gian suy nghĩ là 5 giây. Khi thời gian kết thúc, bạn đội trưởng nhanh chóng nhấn chuông để giành quyền trả lời
- Luật chơi: Đội nào trả lời đúng câu hỏi sẽ nhận được một phần quà.
Câu hỏi 1: Khi tham gia giao thông, người ngồi trên xe máy phải thực hiện những yêu cầu gì?
A. Phải đội mũ bảo hiểm
B. Không phải đội mũ bảo hiểm
Câu hỏi 2: Nếu ngồi sau xe máy đang di chuyển trên đường, các con phải ngồi như thế nào?
A. Đứng trên yên xe máy.
B. Ngồi ngay ngắn phía sau có thắt dây an toàn.
Câu hỏi 3: Khi ngồi trên xe máy, con ngồi ở phía nào của người điều khiển giao thông?
A. Ngồi ở phía sau có thắt dây an toàn.
B. Ngồi ở phía trước
Câu hỏi 4: Các PTGT khi tham gia giao thông gặp tín hiệu đèn đỏ thì phải làm gì?
A. Dừng xe lại trước vạch sơn trắng.
  B. Không dừng lại vẫn cho xe di chuyển.
Câu hỏi 5: Theo các con, hành vi nào sau đây vi phạm luật lệ ATGT?
A. Xe máy trở nhiều người và không đội mũ bảo hiểm?
B. Các bạn nhỏ sang đường đi đúng phần đường quy định.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi. Kết thúc cô nhận xét, khen ngợi trẻ trẻ.
Hoạt động 4: Kết thúc
Cô cho trẻ hát bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”, sáng tác: Hoàng Văn Yến.
	

- Trẻ lắng nghe và trảv lời câu hỏi




- Trẻ xem video




- Trẻ trả lời














- Trẻ lắng nghe



















- Trẻ chơi trò chơi








1. Trẻ trả lời các câu hỏi

	Nhật ký
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: 
……………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng:
……………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
……………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Biện pháp khắc phục:
……………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….




Thứ 3 ngày 07 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ; chơi; TD sáng
	- Cô niềm nở, đón các cháu vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, cho trẻ chơi tự chọn.  Quan tâm nhiều hơn với các cháu còn nhút nhát cô gần gũi trò chuyện với trẻ, chơi cùng trẻ, gợi hỏi về đồ chơi con thích, bạn con muốn chơi… để trẻ dễ hòa nhập vào lớp với cô và bạn. 
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ 
- Cho trẻ chơi các góc để tìm hiểu chủ đề nhánh mới. 
- Cô trò chuyện với phụ huynh về chủ đề mới, nhờ phụ huynh tìm 1 số nguyên vật liệu để cô làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc học và chơi của trẻ. 
- Thể dục sáng 
*  Khởi động; 
     Cho trẻ đi vòng quanh sân 1-2 vòng rồi đứng thành vòng tròn để tập
* Trọng động: Tập bài: Hoà bình cho bé
     Hô Hấp: 	Hai tay khum  trước miệng  làm gà  gáy. 
     Tay Vai : Hai tay đưa ra trước xoay cổ tay
      Chân: Hai tay chống hông xoay người sang 2 phía
      Bụng lườn :  Ngồi xổm đứng lên dậm chân
      Bật : Bật tại chỗ
* Hồi tĩnh: Vươn thả lỏng 2 lần

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	HĐGDÂN:
Dạy hát:“ Rửa mặt như mèo''
Nghe hát: Tay thơm tay ngoan
TCÂN: Ai đoán giỏi

	a.  Kiến thức: 
- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát: “Rửa mặt như mèo''
- Trẻ hát thuộc bài hát và hát rõ lời
- Trẻ nhớ tên bài hát nghe, hiểu nội dung bài nghe hát: " Tay thơm tay ngoan "
- Trẻ biết được sự cần thiết của các quyền được phát triển bản thân: Được phát triển năng khiếu về âm nhạc mà trẻ thích. Trẻ biết chơi TCÂN
b.  Kĩ năng:
- Nói được tên bài hát, tên tác giả
- Trẻ hát đúng lời và thể hiện được sự vui nhộn của bài hát
- Trẻ phản ứng nhanh nhẹn khi tham gia vào trò chơi. 
c.  Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động

	+ Đồ dùng của cô:
- Nhạc bài hát: “ Rửa mặt như mèo, Cánh hoa nở”
+ Đồ dùng của trẻ:
- Trống, xắc xô, phách

	1.  Ổn định tổ chức:
- Cô trò chuyện với trẻ: hôm nay ai đưa con đi học?
- Buổi sáng chúng mình ngủ dậy thường làm gì?
- Có một bài hát nói về bạn mèo vì lười rửa mặt nên không được mẹ yêu đấy!. . . 
2. Nội dung:
2. 1.  Hoạt động 1:  Dạy hát: “Rửa mặt như mèo” 
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả
- Cô hát mẫu lần 1: (không nhạc) 
- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả
- Cô hát lần 2: (có nhạc)
+ Giảng nội dung bài hát: Bài hát nói về một bạn Mèo vì không rửa mặt nên chẳng được mẹ yêu.  Bạn mèo không lấy khăn rửa mặt nên đã bị đau mắt và khóc meo meo. 
- Lần 3 cô hát kết hợp với nhạc 
+ Dạy trẻ hát:
- Cô cho cả lớp hát cùng cô 2 lần (Cô chú ý sửa sai cho trẻ, động viên khuyến khích trẻ)
- Cô cho trẻ hát dưới nhiều hình thức:
+ Cho trẻ hát theo tổ: mỗi tổ 1 lần
+ Cho trẻ hát theo nhóm: 2 nhóm lên hát
+ Cá nhân trẻ hát: 1 trẻ lên hát (Cô chú ý sửa sai cho trẻ, động viên khuyến khích trẻ)
=> Giáo dục: Các con ngủ dậy phải đánh răng, rửa mặt để cơ thể sạch sẽ, răng sẽ không sâu và được ông bà, bố mẹ và cô giáo yêu các con nhé!
2. 2.  Hoạt động 2: Nghe hát: " Tay thơm tay ngoan "
- Vừa rồi cô thấy các con học rất ngoan và giỏi cô sẽ hát tặng các con bài hát: " Tay thơm tay ngoan " của tác giả Bùi Đình Thảo
- Cô hát lần 1 với nhạc kết hợp với cử chỉ điệu bộ. 
+ Các con vừa nghe cô hát bài hát có tên là gì?
+ Do ai sáng tác?
 Cô giảng giải về nội dung của bài hát: Bài hát nói tới đôi bàn tay của chúng mình, bàn tay của chúng mình sẽ thơm ngoan khi các con biết giữ gìn đôi bàn tay sạch sẽ đấy. 
Giáo dục trẻ giữ gìn bàn tay sạch sẽ. 
- Lần 2: Cô hát khuyến khích trẻ hưởng ứng âm nhạc cùng cô. 
- Lần 3: Cô mở nhạc cho trẻ nghe. 
2. 3.  Hoạt động 3: TCÂN: Ai đoán giỏi
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi:
- Cô mời một trẻ lên đội mũ chóp rồi gọi một bạn khác lên hát, khi bạn hát xong cô mời trẻ về chỗ ngồi.  Cô mời bạn đội mũ chóp đoán xem bạn nào vừa hát?
- Luật chơi: Bạn nào không đoán được sẽ phải ở lại để chơi lại một lần nữa. 
- Cô cho trẻ chơi 2 lần (Sau mỗi lần trẻ chơi cô nhận xét,  động viên khuyến khích trẻ). 
- Củng cố: Hỏi lại trẻ tên bài học
3.  Kết thúc: Cô nhận xét giờ học, chuyển hoạt động
	
- Trẻ trả lời

- Trò chuyện cùng cô




- Lắng nghe
- Trả lời







- Cả lớp hát và vận động

- Tổ, cá nhân vận động







- Lắng nghe


- Trẻ trả lời



- Trẻ nghe










- Trẻ chơi




- Trẻ trả lời

	HĐ Ngoài trời
- HĐCCĐ: Quan sát đôi mắt
- TCVĐ: Chân đùi, mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Cát, bóng, vòng, phấn. 

	a.  Kiến thức: Giúp trẻ biết đôi mắt rất quan trọng để nhìn, quan sát trẻ biết bảo vệ đôi mắt sạch sẽ.  
b. Kỹ năng: Trẻ biết phân biệt và tư duy 
c.  Thái độ: Biết giữ gìn và bảo vệ đôi mắt.  
 

	* Đồ dùng của cô: 
Đôi mắt của cô, que chỉ
* Đồ dùng của trẻ: bóng, cột, vòng, phấn.  

	1. HĐCCĐ: Quan sát đôi mắt. 
 - Cô cho trẻ đứng ở vị trí thích hợp quan sát.   
-  Cô đố chúng mình đây là cái gì  ?
- Cho trẻ đếm ? 1, 2 mắt
- Cho trẻ quan sát mắt có gì ? có lông mi, màng, giác mạc, con ngươi. 
- Mắt để làm gì?
- Cho trẻ nháy mắt hỏi trẻ thấy thế nào ? dễ chịu
- Giáo dục trẻ bảo vệ, chăm sóc vệ sinh đôi mắt hàng ngày
2. TCVĐ: Chân đùi. Mèo đuổi chuột 
- Cô dạy cách chơi, luật chơi.  
- Cho trẻ chơi. 
3. Chơi tự do: Cháu chơi với đồ chơi cô chuẩn bị.  
Kết thúc: Cô nhận xét giờ chơi và cho trẻ về lớp. 
	
- Trẻ qs và trả lời các câu hỏi của cô. 

- Trẻ trả lời






- Trẻ chơi

- Trẻ chơi theo ý thích
- Trẻ thu dọn đồ chơi cùng cô 

	Hoạt dộng thay thế hoạt động góc
Chăm sóc vườn rau của trường
	* Kiến thức:
 - Trẻ biết tên gọi và đặc điểm của một số loại rau trong vườn trường.
- Trẻ biết chăm sóc vườn hoa như nhặt cỏ, tưới nước, nhặt lá vàng úa, la lá cây…
* Kỹ năng :
-   Phát triển ngôn ngữ
- Phát triển khả năng quan sát, sự ghi nhớ có chủ định cho trẻ, sự linh hoạt, nhanh nhẹn của trẻ qua các trò chơi
*   Thái độ:
Trẻ vui vẻ, hứng thú tham gia vào hoạt động

	* Đồ dùng của cô:
- Địa điểm quan sát sạch đẹp, mát mẻ 
-  Bình tưới nước, khăn lau, đồ dùng làm đất…
-  Xô, chậu nhựa đựng nước
* Đồ dùng của trẻ:
- Găng tay


	- Cô cho trẻ xếp hàng di chuyển ra sân trường.
- Cho trẻ hát bài hát “ Rau bắp cải”
- Cô và trẻ trò chuyện về các loại rau theo hiểu biết của trẻ.
  + Các con biết những loại rau nào?
  + Ở nhà bố mẹ thường nấu cho các con ăn các loại rau gì?
  + Ăn nhiều rau giúp cơ thể chúng mình như thế nào?
- Và trong vườn trường cũng có rất nhiều những loại rau khác nhau, hôm nay cô sẽ giới thiệu cho chúng mình cùng quan sát và chăm sóc nhé.
- Cô và trẻ ra vườn rau
  + Có những loại rau nào nhỉ các con?
  + Chúng có đặc điểm gì? Màu sắc của chúng như thế nào?
- Cô khái quát lại cho trẻ
- Để cho những cây rau này luôn tươi tốt thì theo các con chúng ta cần làm gì?
- Cô và trẻ cùng chăm sóc vườn rau
- Cô chia lớp thành 3 nhóm:
  + Nhóm 1: Tưới nước cho cây rau
  + Nhóm 2: Nhặt lá vàng, lá rụng, lau lá cây rau
  + Nhóm 3: Xới đất, làm tơi xốp đất cho cây rau
- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc, bảo vệ cây rau và biết ăn nhiều rau để có cơ thể khỏe mạnh, lớn nhanh…
- Cô cho trẻ thu dọn đồ cùng cô
	
Trẻ hát



Trẻ trả lời




Trẻ quan sát




Trẻ trả lời







Trẻ chăm sóc vườn rau




Trẻ thu dọn ĐD

	HĐ chiều
HD cách xử lý khi bị bạn phá lấy đồ chơi

	* Kiến thức
- Trẻ biết những việc nên làm và không nên làm khi bị bạn lấy, phá đồ chơi.
* Kĩ năng: 
- Rèn cho trẻ kĩ năng xử lí tình huống
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ luôn giữ bình tĩnh, biết kiểm soát cảm xúc của mình, chơi hòa đồng với bạn.

	* Đồ dùng của cô:
- Đồ chơi
- Tranh trẻ phá lấy đồ chơi của bạn
* Đồ dùng của trẻ:


	1. Xử lý tình huống
- Tạo tình huống cho trẻ thảo luận hoặc xem tranh tình huống: “Con đang chơi đồ chơi, bất ngờ bị bạn lấy, phá đồ chơi, con sẽ làm gì?” cho trẻ xem tranh
- Trẻ chia nhóm để thảo luận,. Giáo viên quan sát và có thể đến từng nhóm trẻ để hỗ trợ.
- Đại diện từng nhóm lên trình bày cách xử lý của nhóm mình.
- Giáo viên khái quát lại
=> Bạn lấy phá đồ chơi của con khi con đang chơi là bạn không đúng. Tuy nhiên, con không nên gây gỗ với bạn mà cần bình tĩnh để tìm cách giải quyết.
=> Khi bạn lấy, phá đồ chơi của con, con có thể: nói rõ với bạn là đồ chơi này con đã chọn trước, chỉ cho bạn nơi bạn có thể tìm đồ chơi khác để chơi; nói với bạn là bạn có thể chơi đồ chơi này sau khi con chơi xong hoặc mời bạn chơi chung với mình món đồ chơi này. Trường hợp con không thể thỏa hiệp với bạn về món đồ chơi, con có thể nói với cô giáo đẻ có biện pháp xử lý phù hợp.
2. Đóng vai:
- Chia trẻ thành 2 nhóm, lần lượt mỗi nhóm cử các bạn đóng vai chơi đồ chơi và có bạn đến lấy, phá đồ chơi.
- Trẻ của nhóm còn lại sẽ quan sát tình huống đóng vai của nhóm bạn và nhận xét cách xử lý tình huống của nhóm bạn.
- Giáo viên nhận xét chung cả 2 nhóm, tuyên dương những cách xử lý tình huống phù hợp và chỉ ra cách xử lý chưa phù hợp. 

	
- Trẻ thảo luận và trình bày ý kiến







1. Trẻ lắng nghe







1. Trẻ đóng vai

	Nhật ký
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: 
……………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng:
……………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
……………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Biện pháp khắc phục:
……………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….




**********************************************************************



Thứ 4 ngày 08 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ; chơi; TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng:
*  Khởi động; 
     Cho trẻ đi vòng quanh sân 1-2 vòng rồi đứng thành vòng tròn để tập
* Trọng động: Tập bài: Hoà bình cho bé
     Hô Hấp: 	Hai tay khum  trước miệng  làm gà  gáy. 
     Tay Vai : Hai tay đưa ra trước xoay cổ tay
      Chân: Hai tay chống hông xoay người sang 2 phía
      Bụng lườn :  Ngồi xổm đứng lên dậm chân
      Bật : Bật tại chỗ
* Hồi tĩnh: Vươn thả lỏng 2 lần

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động làm quen với toán
Đề tài: Nhận biết phía trước – phía sau của bản thân

	1. Kiến thức:
- Ôn nhận biết phía trên – phía dưới của bản thân trẻ. 
-Trẻ nhận biết được phía trước - phía sau của bản thân. 
2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, lắng nghe và cảm nhận âm nhạc qua trò chơi. 
- Kĩ năng vận động nhịp nhàng. 
- Phát triển ngôn ngữ, mở rộng vốn từ về định hướng không gian. 
- Rèn cho trẻ kĩ năng làm và thực hiện theo yêu cầu một cách linh hoạt.
 - Rèn kỹ năng tôn trọng, quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ đồ dùng với các bạn cùng nhóm và nhóm khác
3.  Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động. 
- Trẻ tôn trọng quyền của mình và quyền của mọi người xung quanh, vui vẻ, tự giác, tích cực và hào hứng khi tham gia hoạt động.
	* Đồ dùng của cô:   
- Máy tính, máy chiếu, giáo án, hộp quà
- Trang trí lớp học bóng bay, bưu thiếp, hộp quà, bánh sinh nhật.
- Nhạc bài hát “ chúc mừng sinh nhật”, “con voi’’
*Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi cháu 1  bưu thiếp, 1 món quà. 

	 1.  Ổn định tổ chức:
Bạn A mời lớp mình đến dự sinh nhật của bạn, vậy chúng mình đã chuẩn bị được những gì để tặng sinh nhật bạn nào?
=>Hôm nay cô cũng đã chuẩn bị được quà và thiệp để chúc mừng sinh nhật bạn A đấy, đã đến giờ đi dự sinh nhật rồi cô cháu mình cùng đi nhá. 
2.  Nội dung
2. 1- Hoạt động 1: Ôn nhận biết phía trên, phía dưới. 
- Đã đến nhà bạn A rồi chúng mình cùng quan sát xem nhà bạn A đã trang trí những gì trong tiệc sinh nhật?
- Bóng bay được treo ở đâu ?
- Để nhìn được bóng bay treo trên trần nhà thì các con phải như thế nào?
- Bạn ấy nói là phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy được đấy. 
- Ngoài bóng bay được treo phía trên trần nhà bạn ấy còn trang trí gì nữa nào? Bạn ấy ghép xốp ở đâu?
-  Làm thế nào để biết bạn ấy ghép xốp dưới nền nhà? À bạn ấy phải cúi đầu xuống mới nhìn thấy các con ạ. 
=>Hôm nay các con đã thấy được sự tài tình và khéo léo của bạn A qua cách trang trí nhà cửa rồi đấy và để buổi sinh nhật vui vẻ hơn cô và các con sẽ cùng nhau chơi các trò chơi vui nhộn nhé các con có thích không? 
Vậy cô xin mời các con nhẹ nhàng về chỗ của mình nào. 
2. 2 Hoạt động 2: Dạy trẻ nhận biết phía trước- phía sau 
-  Cô đâu cô đâu.  Bây giờ các con cùng chơi trò chơi với cô nhé.  Các con ơi tay đẹp đâu?
+ Các con cùng lắng nghe cô hát này: “Dấu cái tay ra sau lưng khi cô hỏi thì tay đâu” tay được dấu ở đâu các con?
Tay đẹp đâu, tay đẹp đâu? Tay ở phía nào các con?
Các con ơi! Bây giờ các con cùng cô chơi trò chơi dấu quà nhé. Dấu quà, dấu quà
Chúng mình hãy dấu món quà của chúng mình ra  sau lưng nào 2, 3.  Món quà các con dấu ở đâu rồi? Vậy tấm thiệp ở phía nào?
Làm thế nào để biết được món quà dấu ở phía sau lưng?
Vậy bây giờ các con cùng xoay người lại nhìn xem và sờ tay ra phía sau xem có thấy không nào. 
À! Sau lưng thì được gọi là phía gì các con?(trẻ nhắc lại vài lần)
=>Những gì ở sau lưng chúng ta thì được gọi là phía sau và không nhìn thấy được đấy các con ạ
Bây giờ các con hãy làm những món quà này xuất hiện nào 2, 3.  Món quà ở đâu các con?
Ở phía trước mặt có những gì? Ở phía sau có còn gì không?
Bây giờ cô cùng các con hãy làm những nhà ảo thuật gia làm biến mất tấm thiệp nha.  Úm ba la, úm ba la 2, 3.  Tấm thiệp được dấu ở đâu? Món quà được để ở đâu?Làm thế nào để biết được tấm thiệp dấu sau lưng?
Bây giờ chúng mình cùng làm cho tấm thiệp xuất hiện nào úm ba la, úm ba la. Bây giờ tấm thiệp ở đâu nào các con? Phía sau còn gì không?các con thử sờ tay ra sau xem nào, có gì không?
Bây giờ chúng mình chú ý lắng nghe nhé, trò chơi rất là khó đấy.  Bạn nào có món quà bằng gấu bông hãy dấu ra phía sau lưng nào. Món quà dấu ở đâu các con?(hỏi 3-4 trẻ) bây giờ các con cho gấu bông ra phía trước mặt nào, gấu bông ở phía nào của các con? (lần lượt cô cho trẻ dấu các món quà khác)
=>Khái quát: Vừa rồi cô thấy các con rất là giỏi cô thưởng cho các con 1 tràng pháo tay thật to nào, các con ạ mọi vật mà các con nhìn thấy ở phía trước mặt của chúng mình thì gọi là phía trước, còn những vật mà chúng mình không nhìn thấy ở phía sau lưng của chúng mình nếu như muốn nhìn thấy thì chúng mình phải xoay người lại hoặc sờ tay ra phía sau thì được gọi là phía gì? 
Bây giờ bạn nào giỏi cho cô biết phía trước mặt chúng mình có gì? Phía sau lưng chúng mình có gì ?
Các con xoay người lại xem có gì nào?
Hôm nay cô thấy các con học rất giỏi cô sẽ thưởng cho các con 1 trò chơi.  Để chơi được trò chơi này cô xin mời các con hãy cầm quà và thiệp lên chúc mừng sinh nhật bạn A nào. 
2. 3- Hoạt động 3 : Luyện tập
* Trò chơi:  "Truyền bóng qua đầu"
- Cô giải thích cách chơi: Chia trẻ thành 2 đội.  khi có hiệu lệnh, trẻ cầm bóng truyền qua đầu ra sau cho bạn đứng phía sau đỡ bóng lần lượt đến hết rồi truyền ngược lại phía trước 
- Cho trẻ chơi 2-3 lần
-Trò chơi “con voi’’
3.  Kết thúc :
- Hôm nay bạn A rất là cảm ơn các con vì đã đến dự sinh nhật và tặng bạn ấy những món quà thật là ý nghĩa. Bây giờ cô xin mời các con chuyển sang hoạt động khác nào. 
	

- Quà và thiệp. 
-Trẻ đi đến bàn tiệc bày bánh sinh nhật. 


- Trẻ trả lời
- Trang trí bóng bay (1-2 trẻ)
-Treo trên trần nhà (2-3 trẻ)
- Vì con phải ngẩng đầu lên trên mới nhìn thấy được ạ. 
- Bạn ấy ghép xốp ạ. 
- Dưới nền nhà ạ. (2-3 trẻ)
- Con cúi đầu xuống nhìn. 
- Có ạ
- Trẻ về chỗ ngồi

- Cô đây cô đây
- Tay đây, tay đây

-Tay được dấu ở phía sau lưng ạ. 
-Tay đây, tay đây, phía sau ạ.


- Phía sau ạ


- Trẻ trả lời
- Sờ tay, xoay người lại. 
- Trẻ quay lại nhìn và sờ. 

- Phía sau ạ

- Trẻ trả lời


- Phía sau ạ
- Trẻ trả lời



- Phía sau ạ




- Trẻ trả lời







- Phía sau lưng 

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
Trẻ cầm lên bàn tiệc xếp



Trẻ lắng nghe. 


Trẻ chơi trò chơi. 


Trẻ lắng nghe. 

	HĐ Ngoài trời
HĐCCĐ: Quan sát 2 bàn chân
TCVĐ:  Nu na nu nống
Chơi tự do:  Xích đu, cầu trượt, đồ chơi ngoài trời

	* Kiến thức: 
-Trẻ biết được có 2 bàn chân, chân để đi, chạy, di chuyển
* Kỹ Năng: 
- Trẻ chú ý lắng nghe hiệu lệnh của cô
* Thái độ: 
- Trẻ biết giữ gìn đôi bàn chân. 

	a.  Chuẩn bị của cô: tranh 2 bàn chân, đồ chơi. . . 
b.  Chuẩn bị của trẻ.  Vị trí, trẻ gọn gàng

	1. HĐCCĐ: Quan sát đôi bàn chân. 
- Cô cho trẻ chơi trò chơi: chân đùi, cho trẻ quan sát 2 bàn chân
- Hỏi trẻ đây là cái gì ?
- Bàn chân phải và bàn chân trái “
- Mỗi bàn chân có mấy ngón
- Cô cho trẻ nói tên các ngón chân
- Chân làm nhiệm vụ gì ? giúp bé đi lại, chạy nhảy. 
- Giáo dục: trẻ bảo vệ bàn chân sạch sẽ
2. Trò chơi vận động: Nu na nu nống.  
- Cô dạy cách chơi, luật chơi 
Trẻ ngồi duỗi 2 chân thẳng, đọc lời ca, tay vỗ vào chân, khi hết lời ca thì các bạn đánh trống
- Cho trẻ chơi. 
* TCDG: Lộn cầu vồng
- Luật chơi: Đọc đến câu cuối cùng bắt đầu lộn nửa vòng quay lưng vào nhau. 
- Cách chơi: Từng đôi một đứng cầm tay nhau vừa đọc lời thơ vừa vung tay sang 2 bên theo nhịp, cứ mỗi tiếng vung tay sang 1 bên.  Đọc đến câu cuối cùng cả 2 cùng chui tay về một phía quay lưng vào nhau, tay cầm nắm chặt rồi hạ xuống dưới tiếp tục đọc vừa đọc vừa vung tay như lần trước đến tiếng cuối chui qua tay lộn trở lại tư thế ban đầu
- Cho trẻ chơi 3- 4 lần
 3. Chơi theo tự do: chơi với bóng, vòng, phấn,...
- Vẽ phấn, xâu vòng
+ Đây là gì? 
+ Chúng mình có muốn cùng chơi với những đồ chơi này không?
+ Ở sân trường còn có rất nhiều trò chơi khác nữa như đu quay, cầu trượt, xích đu. . . .  
-Trong khi trẻ chơi cô bao quát, hướng dẫn trẻ
 Kết thúc: Cô nhận xét buổi chơi, điểm danh và cho các cháu vào lớp vệ sinh rửa tay, rửa  mặt
	
- Trẻ quan sát trả lời câu hỏi của cô


Trẻ trả lời




 Trẻ tham gia trò chơi. 




- Trẻ tham gia trò chơi. 








- Bóng, vòng. 

- Có ạ. 

- Trẻ chơi tự do 

	Chơi HĐ các Góc
	1. Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng
2. Góc xây dựng: Xây ngôi nhà cho bé
3. Góc tạo hình: nặn đồ chơi bé thích
4. Góc sách truyện: Xem tranh về các bộ phận trên cơ thể bé 
5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh

	HĐ chiều
HD trẻ làm vở tập tạo hình, bài: Hoàn thiện bức tranh bé gái
	* Kiến thức:
- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng đã học để vẽ các bộ phận còn thiếu và tô màu bức tranh. 
- Biết được hình vẽ khuôn mặt bạn trai hay bạn gái ?
* Kĩ năng:
- Rèn kỹ năng cầm bút tô màu sao cho ko bị chườm ra ngoài
* Thái độ:  
- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh thân thể
	* Đồ dùng của cô:
 Bút sáp màu. 
- Tranh hướng dẫn cho cô
* Đồ dùng của trẻ:
- Bút sáp màu. 
- Vở hoạt động tạo hình cho trẻ

	- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh và hỏi trẻ các bộ phận còn thiếu trên khuôn mặt, bức tranh vẽ bạn trai hay gái?
- Giới thiệu về bức tranh
- Cô vẽ mẫu và tô màu hình vẽ khuôn mặt. 
- Sau khi hướng dẫn xong cô tổ chức cho trẻ thực hiện
- Cô chú ý giúp đỡ trẻ kém và gợi ý cho trẻ trang trí sáng tạo
- Sau khi trẻ thực hiện xong cô tổ chức cho trẻ nhận xét và cô nhận xét chúng. 

	- Trẻ quan sát tranh

- Quan sát cô làm mẫu
- Trẻ thực hiện

	Nhật ký
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: 
……………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng:
………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Biện pháp khắc phục:
……………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………




Thứ 5 ngày 09 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ; chơi; TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: 
*  Khởi động; 
     Cho trẻ đi vòng quanh sân 1-2 vòng rồi đứng thành vòng tròn để tập
* Trọng động: Tập bài: Hoà bình cho bé
     Hô Hấp: 	Hai tay khum  trước miệng  làm gà  gáy. 
     Tay Vai : Hai tay đưa ra trước xoay cổ tay
      Chân: Hai tay chống hông xoay người sang 2 phía
      Bụng lườn :  Ngồi xổm đứng lên dậm chân
      Bật : Bật tại chỗ
* Hồi tĩnh: Vươn thả lỏng 2 lần

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	Hoạt động tạo hình
Thiết kế khuôn mặt cảm xúc
 ( Steam) 

	1. Kiến thức
*  Khoa học:
- Trẻ nhận biết các biểu hiện cảm xúccow bản trên khuôn mặt người: vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên,…
- Trẻ biết rằng biểu  cảm khuôn mặt liên quan đến trạng thái cảm xúc bên trong
- Biết các bộ phận của khuôn mặt thể hiện cảm xúc như thé nào
*  Công nghệ:
- Trẻ sử dụng công cụ: kéo, keo, bìa giấy, giấy màu, bút các loại để làm mô hình khuôn mặt cảm xúc
* Kĩ thuật:
- Trẻ biết cách lắp ghép, sắp xếp các bộ phận của khuôn mặt theo biểu cảm cụ thể
* Nghệ thuật:
- Biết vẽ và thể hiện cảm xúc một cách sinh động qua hình ảnh khuôn mặt
- Trẻ biết phối hợp màu sắc, đường nét, để tạo ra khuôn mặt đẹp
*  Toán:
- Nhận biết và đếm số lượng bộ phận khuôn mặt: 2 mắt, 1 mũi, 1 miệng,..
2 Kĩ năng:
- Kĩ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc
- Kĩ năng hoạt động nhóm
- Kĩ năng thuyết trình
3. Thái độ:
- Tham gia tích cực vào các hoạt động
- Biết giữ gìn sản phẩm tạo ra

	1. Đồ dùng của cô:
- Hình ảnh minh hoạ các khuôn mặt cảm xúc
- Tranh ảnh hoặc video khuôn mặt các cảm xúc.
- Bộ phận khuôn mặt rời bằng giấy màu (mắt, mũi, miệng, lông mày).
- Phiếu khuôn mặt trống in sẵn trên giấy A4.
- Bút màu, keo dán, kéo an toàn.
- Nhạc nền vui nhộn.

	1. Hỏi
- Cô trò chuyện cùng trẻ:
       + “Khi con vui, mặt con thế nào?”
       + “Khi con buồn, mặt con ra sao?”
- Nêu nhiệm vụ: Cô chia lớp thành 3 nhóm nhỏ. Mỗi nhóm sẽ cùng nhau thiết kế một khuôn mặt thể hiện cảm xúc mà nhóm mình chọn. Các con phải suy nghĩ xem khuôn mặt đó sẽ như thế nào rồi cùng nhau làm ra sản phẩm thật đẹp nhé
- Cô cho trẻ về nhóm để thảo luận
+ Trẻ cần hiểu rõ nhiệm vụ: thiết kế khuôn mặt cảm xúc
+ Trẻ trao đổi đặt câu hỏi để xác định:
· Cảm xúc mà nhóm lựa chọn
· Cách thể hiện cảm xúc đó qua khuôn mặt
· Những vật liệu, cách nhóm có thể sử dụng
- Kết thúc bước hỏi: mỗi nhóm thống nhất được cảm xúc sẽ thể hiện, ý tưởng sơ bộ về hình dáng khuôn mặt, dự kiến vật liệu cần dùng
2. Tưởng tượng
- Cô phát cho mỗi nhóm 1 bảng ý tưởng gồm:
       + Hình ảnh minh hoạ: Biểu cảm khuôn mặt khác nhau
       + Các mẫu mắt, mũi, miệng, lông mày bằng giấy hoặc ảnh rời
       + Phiếu gợi ý: cảm xúc của nhóm mình là gì? Mình sẽ dùng cái gì để làm mắt, mũi, miệng, lông mày?
- Trẻ thảo luận nhóm:
        + Chúng mình nên chọn đôi mắt to hay mắt nhỏ cho khuôn mặt?
        + Miệng nên cong lên hay cong xuống để thể hiện vui hay buồn?
        + Chúng mình sẽ làm lông mày như thế nào?
         + Nên tô màu gì cho khuôn mặt thêm sinh động?
- Cô QS khuyến khích trẻ nói lên suy nghĩ và ý tưởng của mình
- Cô gợi mở nếu trẻ gặp khó khăn
3. Lập kế hoạch
- Sau khi các nhóm đã thảo luận xong cô phát cho mỗi nhóm
         + phiếu khuôn mặt trống
         + Bút màu hoặc bút chì
- Trẻ chọn cảm xúc mình muốn thể hiện (vui, buồn, ngạc nhiên, tức giận) và vẽ bản thiết kế
4. Thiết kế
- Cô chuẩn bị khay vật liệu chung cho mỗi nhóm
- Trẻ Thiết kế sản phẩm cô quan sát động viên trẻ kiểm tra xem sản phẩm có đúng cảm xúc ban đầu không
- Khuyến khích sự linh hoạt sáng tạo của trẻ
5. Thử nghiệm – Cải tiến
- Trưng bày sản phẩm tại “Góc cảm xúc”.
- Trẻ lên giới thiệu về sản phẩm nhóm mình làm
- Trẻ có thể chỉnh sửa, thêm chi tiết để sản phẩm hoàn thiện hơn.
- Cả lớp cùng đi tham quan, ngắm tranh, gọi tên các khuôn mặt cảm xúc
- Cô tổng kết: “Mỗi bạn đều có nhiều cảm xúc khác nhau, và chúng ta có thể thể hiện bằng nét mặt, bằng lời nói.”
- Cô cùng trẻ chơi trò “Đổi cảm xúc”: Cô hô “mặt vui/ buồn/ tức giận…” → trẻ thể hiện nét mặt tương ứng.
- Hát bài hát vui tươi để khép lại hoạt động.
	 


- Trẻ. Trả lời



- Trẻ lắng nghe





- Trẻ thảo luận























- Trẻ thảo luận nhóm













1. Trẻ vé bản thiết kế






- Trẻ chế tạo sản phẩm






- Trẻ trình bày về sản phẩm của mình





- Trẻ chơi trò chơi


	HĐ Ngoài trời
HĐCCĐ: Trải nghiệm với đôi bàn tay
TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
Chơi tự do: Chơi với bóng, vòng, ĐCNT. 

	a.  Kiến thức:Trẻ biết có bàn tay trái và phải, mỗi bàn có 5 ngón và tên gọi từng ngón, nhiệm vụ, ích lợi, bảo vệ. 
b.  Kỹ năng: quan sát àa ghi nhớ cho trẻ
c.  Thái độ: Bảo vệ và giữ gìn 2 bàn tay

	a.  Chuẩn bị của cô: 2 bàn tay của cô hoặc của trẻ, đồ chơi, quần áo, dép, mũ, ba lô. 
b.  Chuẩn bị của trẻ: Vị  trí quan sát, gọn gàng

	1. Trò chơi vận động: Dung dăng dung dẻ.  
- Cô dạy cách chơi, luật chơi 
- Cho trẻ chơi. 
2. Trải nghiêm với đôi bàn tay.  
- Cô cho trẻ đứng ở vị trí thích hợp rồi quan sát.  
-  Cho trẻ hát bài “Hai bàn tay của em” hỏi trẻ vừa hát bài hát gì, nói về cái gì ?
- Cô đưa 2 bàn tay cho trẻ qs: Cô hỏi 2 bàn tay có thể làm gì cho bản thân chúng mình?
- Gọi trẻ trả lời. Hỏi tên  từng ngón tay, tác dụng?
 Sau đó cô nói lại cho trẻ nghe 1 lần. 
- Cô chỉ từng ngón, nói tên ngón
- Cô hỏi: tay để làm gì ? để cầm, nắm, lấy, vẽ, nặn 
-Sau đó cô lần lượt cho từng ngóm lên thực hành đi dép quai hậu, đội mũ, khoác ba lô, mặc quần áo, cầm và sử dụng đồ chơi, dót và uống nước. . . 
- Giáo dục trẻ giữ gìn tay cho sạch sẽ
NX và khen trẻ - thu dọn đồ chơi cùng cô. 
3. Chơi tự do: 
- Cháu chơi với đồ chơi cô chuẩn bị 
 Kết thúc : Cô nhận xét giờ chơi và cho trẻ lên lớp. 
	
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi







- Trẻ qs và trả lời các câu hỏi của cô. 


- Cháu thực hành




- Trẻ chơi theo ý thích 

	HĐ thay thế 
HĐ góc
Lao động, dọn dẹp vệ sinh xung quanh sân trường

	* Kiến thức
- Trẻ biết cùng cô cầm chổi, xô để lao động, nhặt lá, rác rơi trên sân trường.
* Kĩ năng:
- Rèn kỹ năng sống cho trẻ 
* Thái độ:
- GD trẻ gìn vệ sinh sạch sẽ để bảo vệ môi trường

	* Chuẩn bị:
- Chổi,xô,hót rác, gang tay, túi bóng

	-Cô cho trẻ xúm xít quanh cô và trò chuyện về ngồi trường trẻ đang học
- Các con nhìn xem  dưới sân trường có nhiều lá rơi không?
- Lá vàng rụng rất nhiều, và còn có những bạn ăn quà sáng còn vứt rác ra sân đấy, 
- Vậy để sân trường được sạch sẽ thì các con phải làm gì?
- À hôm nay cô cháu mình cùng nhau tham gia lao động nhé. Các bạn cùng cầm chổi, hót rác, và gang tay nữa... các con cùng nhặt lá và rác nhé..
- Cô qs trẻ lao động và động viên trẻ tham gia
- Cô hỏi? Thế các con đang làm gì vậy?
- Con nhặt được gì? Con bỏ vào đâu?
- Nếu là con khi ăn song thì vỏ của nó con bỏ vào đâu?
- Khi trẻ đã nhặt song cô cho trẻ mang rác bỏ đúng nơi quy định và nhận xét khen trẻ.
- Gd trẻ Có ý thức VSMT không vứt rác bừa bãi?

	
- Trẻ trò chuyện cùng cô


- Trẻ trả lời






- Trẻ lao động

	HĐ chiều
HTLTTGĐ ĐHCM: Câu chuyện: “Khen các cháu Đào Đức-Sơn Liên”(Sưu tầm biên soạn chuyện kể về Bác)
	a.  Kiến thức:  Câu chuyện nói lên tình cảm yêu thương, quan tâm, chăm lo của Bác Hồ tới từng bữa ăn, giấc ngủ của các cháu mầm non.
b.  Kỹ năng: Rèn các cháu kỹ năng nghe, trả lời câu hỏi mach lạc và kể lại chuyện diễn cảm.
c.  Thái độ: Giáo dục các cháu lòng kính yêu Bác Hồ, chăm ngoan, đoàn kết và biết quan tâm đến mọi người.

	* Đồ dùng của cô:
- Nhạc bài “ mơ gặp Bác Hồ”
- Chuyện “Khen các cháu Đào Đức-Sơn Liên”
	 - Cô cùng các cháu trò chuyện về Bác Hồ.

- Cô kể cho các cháu mnghe câu chuyện 1-2 lần

- Cô đặt câu hỏi theo nội dung câu chuyện, các cháu trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc.
- Cô cùng các cháu đóng vai kể lại câu chuyện.
- Cô cùng các cháu hát múa bài: “Mơ gặp Bác Hồ”

	- Trẻ trò chuyện về Bác 
- Trẻ nghe cô kể chuyện về bác hồ
1. Trẻ trả lời câu hỏi

- Trẻ múa hát 

	Nhật ký
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: 
……………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng:
………………………………………………………………………………………………….……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục:
………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….…………………….



Thứ 6 ngày 10 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ; chơi; TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: 
*  Khởi động; 
     Cho trẻ đi vòng quanh sân 1-2 vòng rồi đứng thành vòng tròn để tập
* Trọng động: Tập bài: Hoà bình cho bé
     Hô Hấp: 	Hai tay khum  trước miệng  làm gà  gáy. 
     Tay Vai : Hai tay đưa ra trước xoay cổ tay
      Chân: Hai tay chống hông xoay người sang 2 phía
      Bụng lườn :  Ngồi xổm đứng lên dậm chân
      Bật : Bật tại chỗ
* Hồi tĩnh: Vươn thả lỏng 2 lần

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	Hoạt động làm quen với văn học
Đề tài: Kể chuyện cho trẻ nghe: “Gấu con bị đau răng” 

	* Kiến thức:
- Trẻ biết tên truyện và hiểu nội dung: truyện nói về bạn Gấu con vì ăn nhiều bánh kẹo và đồ ngọt nhưng lại không chịu đánh răng nên đã bị sâu răng và phải đi bác sĩ. 
- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh răng miệng và đánh răng thường xuyên. 
- Mọi trẻ trai/gái đều có trách nghiệm nói lên ý kiến.
* Kĩ năng:
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ: kỹ năng nghe, hiểu và ghi nhớ có chủ đích. 
- Trả lời câu hỏi rõ lời, đủ câu. 
- Rèn kỹ năng lấy và cất ghế. 
*Thái độ:
- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh răng miệng hàng ngày. 
- Trẻ hứng thú với hoạt động
	+ Đồ dùng của cô:
- Tranh minh họa nội dung câu truyện. 
- Truyện: “Gấu con bị đau răng trên powerpoint
- Máy tính
	1-  Ổn định tổ chức:
- Cô trò chuyện cùng trẻ về cách vệ sinh răng, miệng sau khi ngủ dậy:
- Các con thường làm gì sau khi ngủ dậy?
- Tại sao chúng mình phải đánh răng?
- Nếu không đánh răng thì sẽ bị làm sao?
- Có một chú Gấu rất lười đánh răng nên đã bị đau răng đấy các con ạ! Muốn biết chú Gấu con vì sao bị đau răng, các con hãy lắng nghe cô kể câu chuyện "Gấu con bị đau răng" nhé!
2- Nội dung
2. 1- Hoạt động 1: Cô kể Truyện: Gấu con bị đau răng 
- Cô giới thiệu tên truyện "Gấu con bị đau răng", tác giả: Tạ Thị Liên. 
+ Cô kể lần 1: Kể diễn cảm bằng lời
- Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?của tác giả nào?
+ Cô kể lần 2: kết hợp với tranh minh họa . 
- Hỏi trẻ tên truyện, tên tác giả?
+ Cô kể trích dẫn  từng đoạn trong câu chuyện và cho trẻ xem tranh minh họa theo nội dung từng đoạn truyện để giúp trẻ hiểu ý nghĩa của câu chuyện . 
+ Cô đàm thoại cùng trẻ:
- Trong truyện có những nhân vật nào?
- Có những ai đến dự sinh nhật bạn Gấu?
- Bạn Mèo và Thỏ tặng gì?	
- Các bạn chim thì mang gì đến?
- Còn bạn Chó thì tặng cái gì?
- Bạn Rùa tặng gì?
- Gấu con có vui không?
- Gấu con có đánh răng trước khi đi ngủ không?
- Những con sâu răng đã làm gì với răng của bạn Gấu?
- Bị đau răng nên bạn Gấu phải đi đến gặp ai?
- Bác sĩ nói gì với bạn Gấu con?
- Hàng ngày Gấu con đã làm gì để không bị đau răng?
- Các con học được gì khi nghe xong câu chuyện này?
=> Giáo dục trẻ: Bạn Gấu con vì lười đánh răng nên đã bị đau răng.  Để không bị đau răng như bạn Gấu con chúng mình phải chăm chỉ đánh răng hàng ngày vào buổi sáng sau khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ.  Và các con không nên ăn nhiều bánh kẹo mà hãy ăn nhiều thức ăn như: Thịt, cá, trứng, sữa, rau, quả tươi để có một cơ thể khỏe mạnh và hàm răng chắc khỏe, trắng bóng nhé! 
Lần 3: Cô cho trẻ xem truyện "Gấu con bị đau răng" trên máy vi tính. 
- Hỏi lại trẻ tên bài học
3.  Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ
	


- Trẻ trả lời




 


- Trẻ lắng nghe






Truyện: Gấu con bị đau răng 



- Trẻ trả lời





- Trẻ trả lời



- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời






- Trẻ lắng nghe

- Trẻ xem
- Trẻ trả lời

	HĐ Ngoài trời
HĐCCĐ: Lao động nhặt lá sân trường
TCVĐ: Lộn cầu vồng
Chơi tự do : phấn, vòng, bóng, đồ chơi ngoài trời

	a.  Kiến thức : Trẻ biết cùng cô cầm chổi, xô để lao động, nhặt lá, rác rơi trên sân trường.  chơi tốt TC, và chơi tự do với đồ chơi mà trẻ thích
b.  Kỹ năng : Biết cách chơi, luật chơi trò chơi, chơi vui vẻ, đòan kết, sử dụng tốt đồ chơi
c.  Thái độ : Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, giữ vệ sinh môi trường không vứt rác bừa bãi, giữ gìn đồ chơi, chơi xong thu dọn đồ chơi cùng cô. 

	- Chổi, xô, hót rác, vòng, phấn, bóng, 2 cái vòng có treo các con bướm đồ chơi. . . 

	1.HĐCCĐ : Lao động nhặt lá sân trường. 
Các con nhìn xem  dưới sân trường có nhiều lá rơi không?
Mùa đông đến lá vàng rụng rất nhiều, và còn có những bạn ăn quà sáng còn vứt rác ra sân đấy, 
Vậy để sân trường được sạch sẽ thì các con phải làm gì?
À hôm nay cô cháu mình cùng nhau tham gia lao động nhé.  Các bạn cùng cầm chổi, hót rác, và gang tay nữa. . .  các con cùng nhặt lá và rác nhé. . 
Cô qs trẻ lao động và động viên trẻ tham gia
Cô hỏi? Thế các con đang làm gì vậy?
Con nhặt được gì? Con bỏ vào đâu?
Nếu là con khi ăn song thì vỏ của nó con bỏ vào đâu?
Khi trẻ đã nhặt song cô cho trẻ mang rác bỏ đúng nơi quy định và nhận xét khen trẻ. 
Gd trẻ Có ý thức VSMT không vứt rác bừa bãi?
2. Trò chơi vận động
Trò chơi : Lộn cầu vồng
Cô nói cách chơi, luật chơi
Cô cho trẻ chơi 3 – 4 lần
3. Chơi tự do
Cô còn rất nhiều đồ chơi bây giờ ai thích chơi ở góc nào thì chúng mình về góc chơi đó
- Cô nhắc nhở trẻ chơi vui vẻ đoàn kết, không xô đẩy nhau
- Trong khi trẻ chơi cô quan sát theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ
Khi hết giờ chơi cô kiểm tra sĩ số trẻ
 Kết thúc : Cô nhận xét buổi chơi và cho trẻ về lớp học
	





Trẻ trả lời




Trẻ tham gia lao động



Trẻ trả lời


Trẻ trả lời





Trẻ chơi trò chơi


Trẻ chơi tự do

	Chơi HĐ các Góc
	1. Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng
2. Góc xây dựng: xây ngôi nhà của bé
3. Góc tạo hình: nặn đồ chơi bé thích
4. Góc sách truyện: Xem tranh về các bộ phận trên cơ thể bé
5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh

	HĐ chiều
Vui văn nghệ cuối tuần 

	* Kiến thức: Giúp trẻ được vui vẻ, thoải mái, khi thể hiện các bài hát bài thơ về chủ đề. Trẻ biết được mình ngoan hay chưa ngoan. Biết nhạc lời bài hát mà cô đã dạy.  
*  Kỹ năng:Rèn kỹ năng thể hiện các bài hát, …Khả năng nhận xét, nghi nhớ, kể lại. . . .  Trẻ biết thể hiện tình cảm và sở thích của mình qua các hoạt động hát múa. . . 
* Thái độ: Yêu thơ, thích hát múa, biết nhận ra mình ngoan hay ko ngoan. . .  trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời cô giáo, bố, mẹ. 

	+  Chuẩn bị của cô: Dụng cụ âm nhạc, bé ngoan. . .   
- Đàn, nhạc các bài hát, vè sức khỏe và, các bài thơ, câu truyện.  Các loại nhạc cụ
 +  Chuẩn bị của trẻ.  Vị trí ngồi, dụng cụ âm nhạc. . . 
- Địa điểm: Tại lớp.
	  * Liên hoan văn nghệ
 Cô cho trẻ hát múa, đọc thơ, chơi TC mà cháu thích
   Cho cả lớp biểu diễn, tổ, nhóm, các nhân biểu diễn. . 
  Các cháu ngoan, vui chơi lành mạnh và đoàn kết. 
- Cô và trẻ cùng biểu diễn các bài hát về chủ đề
*  Bình bầu bé ngoan. 
- Cô cho các bạn nhận xét lẫn nhau xem bạn nào trong tuần học tốt, ngoan không chêu bạn . .  
- Sau đó cô nhận xét chung cả lớp. 
- Cô phát bé ngoan cho bạn nào xứng đáng còn bạn nào chưa ngoan thì lần sau cố gắng hơn.

	


- trẻ biểu diễn các bài hát, bài thơ trong chủ đề


- Trẻ bình bầu bé ngoan

	Nhật ký
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng:
………………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
………………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục:
………………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………






Chủ đề nhánh 3: Những điều bé thích
 (Thực hiện 1 tuần từ ngày 13/10/2025 đến ngày 17/10/2025)
Thứ 2 ngày 13 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ; chơi; TD sáng
	1. trò chuyện về những đặc điểm giới tính và sở thích của trẻ.  
- Con là con trai hay con gái? Con thích những gì?
- Con có hay cười không? Con cười khi nào? Con có khóc không? Con khóc khi nào? Con tức giận với ai? Tức giận khi nào? Con làm gì khi tức giận?
-> GD trẻ luôn vui vẻ, hoà đồng với các bạn. 
2.  Thể dục sáng:
a.  Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ tập đúng đề các động tác theo cô và theo lời bài hát “ Đường và chân”
- Phát triển cơ thể cân đối hài hòa
- Tạo thói quen thể dục sáng cho trẻ
- Rèn tính nhanh nhẹn dẻo dai cho trẻ
b.  Chuẩn bị:
- Sân bãi rộng sạch sẽ
- Đài đĩa có nội dung bài hát “Đường và chân”
c.  Tiến hành. 
* Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn đi các kiểu đi kết hợp với các kiểu chân và đi theo lời bài hát “ Vì sao mèo rửa mặt”
* Trọng động: 
- Tay 1: Hai tay đưa ra trước gập trước ngực tập 2 lần x 8 nhịp
- Chân 3: Đứng đưa chân ra trước lên cao tập 2 lần x 8 nhịp
- Bụng 2: Đứng quay người sang hai bên 2 lần x 8 nhịp
- Bật 1: Bật liên tục về phía trước 2 lần x 8 nhịp
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2 vòng xung quanh sân tập và đi vào lớp. 

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	Hoạt động phát triển thể chất. 	
	VĐCB: Bật liên tục về phía trước. 		TC: Tung cao hơn nữa. 

	* Kiến thức: Trẻ biết nhún để bật liên tiếp qua các vòng tiến về phía trước. 
- Trẻ nhớ tên vân động cơ bản “Bật liên tục về phía trước”, biết cách chơi trò chơi
* Kĩ năng: Rèn kĩ năng lấy đà để bật và giữ thăng bằng khi người rơi xuống đất, Rèn tính mạnh dạn khi thực hiện bài tập.  Phát triển cơ chân cho trẻ. 
- Tôn trọng ý kiến của trẻ về đề xuất các trò chơi, sắp xếp không gian vận động, các tính kết quả trò chơi
* Thái độ: trẻ không xô đẩy nhau khi học. 
- Trẻ vui vẻ, tự giác, tích cực và hào hứng khi tham gia hoạt động.

	* Đồ dùng của cô: 
- Sân tập, xắc xô, phấn, bóng, 3 vòng thể dục. 
* Đồ dùng của trẻ:
- 8-10 vòng thể dục
- Trang phục gọn gàng

	a.  Ổn định tổ chức, gây hứng thú 
- Cô cùng trẻ hát + VĐ bài “tóm được rồi”.  Động viên trẻ. 
- Tập thể dục giúp cho cơ thể khoẻ mạnh và sảng khoái, vì vậy hôm nay cô cháu mình sẽ tập 1 bài thể dục rất bổ ích cho chúng ta. 
- Khám sức khoẻ trẻ. 
b.  Khởi động      
- Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi chạy khác nhau, về hàng đội hình 3 hàng ngang. 
c.  Trọng động. 
- BTPTC: Tập theo nhạc bài “dậy đi thôi”. 
+ Tay: Tay đưa ra trước lên cao. tập 3 lần x 8nhịp
+ Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục trẻ tập 4 lần x 8 nhịp
+ Bụng: Ngồi duổi chân cúi gập người về phía trước(Trẻ tập 2 lần x 8 nhịp)
+ Bật: Bật tại chỗ. 
- VĐCB
+ Cô giới thiệu tên vận động: Bật liên tục về phía trước
+ Cô làm mẩu 2 lần.  Lần 2 cô phân tích động tác:
- TTCB: Đứng tự nhiên trước vật chuẩn. 
- TH: Cô nhún chân lấy đà để bật chú ý không chạm vào vòng và 2 tay cô chống hông để giữ thăng bằng khi chân rơi xuống đất và cứ tiếp tục bật liên tục cho đến hết vòng. 
+ Đàm thoại:
- Tên bài tập là gì? Tư thế chuẩn bị như thế nào?
- Khi thực hiện phải làm những gì? Khi bật cos dược chạm chân vào vòng không?
+ Gọi 2 trẻ lên thực hiện, cô chú ý sửa sai cho trẻ. 
+ Cho từng trẻ lần lượt thực hiện 3- 4 lần cô chú ý cho những trẻ thực hiện yếu được thực hiện lại nhiều lần. 
+ Cô hỏi tên bài tập, cho 1 trẻ giỏi lên tập lại 1 lần. 
d.  Trò chơi: Tung cao hơn nữa. 
- Cô gọi tên trò chơi cho trẻ nhắc lại luật chơi cách chơi
- Tổ chức trẻ chơi cô bao quát lớp nhận xét trẻ sau mỗi lần chơi. 
e.  Hồi tĩnh. 
- Trẻ đi lại nhẹ nhàng 2 vòng. 
	
- Hát+VĐ "tóm được rồi"





- Khởi động theo hiệu lệnh của cô



- Tập theo hiệu lệnh của cô







- Chú ý lắng nghe

- Chú ý theo dõi cô




- 2 trẻ thực hiện
- Từng trẻ thực hiện


- Trẻ chơi trò chơi


- Đi lại nhẹ nhàng 2 vòng

	HĐNT:
HĐCCĐ: Quan sát thời tiết
TCVĐ: Tìm bạn, chi chi chành chành
Chơi tự do : Cát, tạ, bóng đồ chơi ngoài trời

	a. Kiến thức: Trẻ biết được thời tiết hôm nay như thế nào.
Trẻ biết bảo vệ sức khỏe đội mũ, che ô khi ra ngoài trời
b. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát cho trẻ
c. Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ chơi, chơi xong thu dọn đồ chơi cùng cô.

	* Đồ dùng của cô:
Cát, tạ, bóng, ĐCNT
* Đồ chơi của trẻ

	1. HĐCCĐ : Quan sát thời tiết
- Cô cho trẻ làm đoàn tàu ra địa điểm quan sát
- Các con thấy hôm nay thời tiết như thế nào?
-Bầu trời như thế nào? Thời tiết mùa xuân ra sao?
Giáo dục trẻ biết mặc quần áo phù hợp với thời tiết.
2. Trò chơi vận động
* TC: “Tìm bạn”
- Cô nói cách chơi, luật chơi
LC: trẻ tìm đúng bạn có đặc điểm hình dáng . .  mà cô đã miêu tả, gọi tên bạn đó. 
- CC: Cô cho trẻ đứng thành vòng tròn sao cho trẻ có thể quan sát được tất cả các bạn trong lớp.  Sau đó cô y/c tìm bạn dựa theo đặc điểm, hình dáng…VD: Tìm cho cô 1 bạn gái, tóc buộc bằng nơ hồng, mặc váy xanh….  Trẻ tìm đóng bạn đó và gọi tên.  Nếu trẻ trả lời chưa đúng cô có thể gợi mở rõ hơn cho trẻ đóan.  Nếu trẻ trả lời đúng cô động viên khen ngợi trẻ
- Cô cho trẻ chơi 4 – 5 lần
* TCDG: chi chi chành chành
- cô giới thiệu trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi
3. Chơi tự do với bóng, cát, tạ
Cô còn rất nhiều đồ chơi bây giờ ai thích chơi ở góc nào thì chúng mình về góc chơi đó
- Cô nhắc nhở trẻ chơi vui vẻ đoàn kết, không xô đẩy nhau
- Trong khi trẻ chơi cô quan sát theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ
Khi hết giờ chơi cô kiểm tra sĩ số trẻ cho trẻ rửa tay và vào lớp
 Kết thúc: Cô cho trẻ về lớp
	






Trẻ trả lời
Trẻ trả lời





Trẻ chơi trò chơi








Trẻ chơi tự do

	HĐ góc

	1. Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng
2. Góc xây dựng: xây công viên
3. Góc tạo hình: Tô màu đồ dùng cá nhân
4. Góc sách truyện: Xem sách về các nhóm thực phẩm cần thiết cho cơ thể
5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh

	HĐ chiều
- HD trẻ cách xử lí khi bị bạn cô lập

	· * Kiến thức: 
· Giúp trẻ nhận biết và gọi tên cảm xúc của mình khi bị cô lập. 
· * Kĩ năng:
· Trang bị cho trẻ các kỹ năng mềm để tự tin giao tiếp và giải quyết mâu thuẫn với bạn bè. 
· * Thái độ:
· GD trẻ bảo vệ bản thân và tìm kiếm sự giúp đỡ từ người lớn. 

	* Đồ dùng của cô:
video về việc trẻ bị bạn cô lập
	1. * Khám phá và thấu hiểu cảm xúc:
2. - Cho trẻ xem video về việc trẻ bị cô lập và trò chuyện về nội dung video
. - Cho trẻ kể về tình huống và cảm xúc của mình, công nhận những gì trẻ đang trải qua. 
. - Khuyến khích trẻ chia sẻ bằng những câu hỏi như "Tại sao con nghĩ bạn không chơi với mình?", "Cảm giác của con lúc đó thế nào?". 
. - Cùng trẻ tìm hiểu nguyên nhân khiến trẻ bị cô lập, ví dụ do trẻ quá nhút nhát, quá quyết đoán, hay do hiểu lầm nhỏ. 
. - Dạy trẻ cách quan sát và tự đánh giá những hành vi của mình trong tương tác với bạn bè. 
· * Rèn luyện kỹ năng giao tiếp và kết bạn:
. - Dạy trẻ cách bắt chuyện, giao tiếp bằng mắt, nụ cười thân thiện để thu hút bạn bè. 
. - Khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động như thể thao, câu lạc bộ, dự án học tập để có cơ hội kết bạn. 
. - Dạy trẻ làm việc nhóm, chia sẻ ý kiến và cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ để cảm thấy là một phần của tập thể. 
· * Dạy trẻ kỹ năng tự vệ:
. - Hướng dẫn trẻ giữ bình tĩnh, không trả đũa hay lăng mạ bạn, mà nói rõ rằng hành động của bạn là sai và gây tổn thương. 
. - Dạy trẻ tìm đến sự giúp đỡ của giáo viên, người thân khi không giải quyết được vấn đề một mình. 

	
- Trẻ xem video và trò chuyện


- Trẻ nói về cảm xúc của mình


- Trẻ trả lời




- Trẻ thực hành giao tiếp








- Trẻ lắng nghe

	Nhật ký
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: 
…………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………
- Kiến thức, kỹ năng:
……………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
……………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục
……………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………



Thứ 3 ngày 14 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ; chơi; TD sáng
	1. trò chuyện về những đặc điểm giới tính và sở thích của trẻ.  
- Con là con trai hay con gái? Con thích những gì?
- Con có hay cười không? Con cười khi nào? Con có khóc không? Con khóc khi nào? Con tức giận với ai? Tức giận khi nào? Con làm gì khi tức giận?
-> GD trẻ luôn vui vẻ, hoà đồng với các bạn. 
2.  Thể dục sáng:
a.  Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ tập đúng đề các động tác theo cô và theo lời bài hát “ Đường và chân”
- Phát triển cơ thể cân đối hài hòa
- Tạo thói quen thể dục sáng cho trẻ
- Rèn tính nhanh nhẹn dẻo dai cho trẻ
b.  Chuẩn bị:
- Sân bãi rộng sạch sẽ
- Đài đĩa có nội dung bài hát “Đường và chân”
c.  Tiến hành. 
* Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn đi các kiểu đi kết hợp với các kiểu chân và đi theo lời bài hát “ Vì sao mèo rửa mặt”
* Trọng động: 
- Tay 1: Hai tay đưa ra trước gập trước ngực tập 2 lần x 8 nhịp
- Chân 3: Đứng đưa chân ra trước lên cao tập 2 lần x 8 nhịp
- Bụng 2: Đứng quay người sang hai bên 2 lần x 8 nhịp
- Bật 1: Bật liên tục về phía trước 2 lần x 8 nhịp
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2 vòng xung quanh sân tập và đi vào lớp. 


	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	Hoạt động giáo dục âm nhạc.
- VĐÂN bài “Nào! chúng ta cùng tập thể dục”. 
- Nghe hát “bé em tập nói”
TCÂN: Tai ai tinh
	* Kiến thức: Trẻ nhớ tên bài hát, hát thuộc lời và vận động hứng thú theo nhạc bài hát: “Nào chúng ta cùng tập thể dục” 
- Trẻ biết được sự cần thiết của các quyền được phát triển bản thân: Được phát triển năng khiếu về âm nhạc mà trẻ thích.
* Kĩ năng: Rèn tai nghe âm nhạc và khả năng vận động theo nhạc của trẻ. 
- Mỗi trẻ đều được thể hiện nghệ thuật theo khả năng và sự sáng tạo của bản thân.
* Thái độ: trẻ chăm tập luyện thể dục để cơ thể khoẻ mạnh. 
- Trẻ tôn trọng quyền của mình và quyền của mọi người xung quanh, vui vẻ, tự giác, tích cực và hào hứng khi tham gia hoạt động.

	* Đồ dùng của cô: 
- Phách tre, đĩa nhạc, đầu quay. 
* Đồ dùng của trẻ:
- Phách tre

	1.  Ổn định tổ chức, gây hứng thú. 
- Trẻ đọc thơ “bạn của bé”.  Cô động viên trẻ. 
- Trò chuyện về các cách chăm sóc, bảo vệ cơ thể: Ăn uống đầy đủ, mặc quần áo phù hợp thời tiết, tập thể dục thường xuyên. 
- Giới thiệu bài hát “nào! chúng ta cùng tập thể dục”
2.  Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Dạy trẻ hát. 
- Cô hát vừa phải, kết hợp gõ phách theo nhịp bài hát. 
- Đàm thoại: 
+ Tên bài hát là gì? Bài hát nói đến những hành động gì?
-> GD trẻ tập thể dục cho cơ thể cân đối, khoẻ đẹp
- Cô dạy trẻ hát đúng giai điệu: 
+ Trẻ hát cả bài kết hợp gõ phách theo nhịp bài hát 
+ Trẻ hát theo tổ, nhóm, cá nhân.  Cô chú ý sửa sai và động viên trẻ. 
2.2. Hoạt động 2:  Dạy vận động âm nhạc. 
- Cô hát và vận động mẫu 2 lần.  Lần 2 phân tích rõ ràng từng động tác:
+ Động tác 1: “Đưa tay ra nào”: 2 tay đưa ra đằng trước, ngửa bàn tay lên. 
+ Động tác 2: “Nắm lấy cái tai. . . cái đầu”: 2 tay nắm lấy 2 tai, lắc lư đầu theo phách bài hát. 
+ Động tác 3: “Ồ sao bé không lắc”: 1 tay chống hông, tay kia chỉ các phía. 
+ Động tác 4: “Đưa tay ra nào”: Thực hiện như động tác 1
+ Động tác 5: “nắm lấy cái eo. . . . . cái mình”: 2 tay chống hông lắc eo theo phách. 
+ Động tác 6: “Ồ sao bé không lắc”: Thực hiện như động tác 3. 
+ Động tác 7: “Đưa tay ra nào”: Thực hiện như động tác 1. 
+ Động tác 8: “Nắm lấy cái chân. . . . cái đùi”: 2 tay chống vào đầu gối, lắc lư đầu gối cho nhịp nhàng. 
+ Động tác 9: Thực hiện như động tác 3. 
- Cô cho trẻ đứng thành vòng tròn, cùng hát và vận động cùng cô 2 lần, cô chú ý sửa sai cho từng cá nhân trẻ, động viên trẻ vận động hứng thú. 
- Trẻ biểu diễn theo tổ, nhóm, cá nhân.  Cô chú ý sửa sai và động viên trẻ. 
- Hỏi trẻ tên bài hát. 
2.3. Hoạt động 3:  Nghe hát “bé em tập nói”
- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần. 
- Giới thiệu tên bài hát, tên tác giả và nội dung bài hát. 
- Hỏi trẻ:
+ Cô vừa hát cho chúng mình nghe bài gì? Của tác giả nào?
+ Trong bài hát nói về điều gì?
- Cho trẻ nghe đĩa 1 lần. 
2.4. Hoạt động 4:  Trò chơi “tai ai tinh”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, cho trẻ chơi. 
- Cô nhận xét, động viên trẻ. 
3..  Kết thúc
- Hát "nào! chúng ta cùng tập thể dục" và đi ra
	
- Đọc thơ "bạn của bé"
- Trò chuyện cùng cô về cách chăm sóc, bảo vệ cơ thể


- Lắng nghe và theo dõi


- Hát theo tổ, nhóm, cá nhân




- Lắng nghe và theo dõi
















- Đứng vòng tròn hát và VĐ

- Biểu diễn theo tổ, nhóm, cá nhân



- Lắng nghe cô hát


- Bé em tập nói


- 2-3 trẻ chơi


- Trẻ hát và đi ra

	Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ: giao lưu trò chơi vận động: Kéo co, chuyển bóng                  
Chơi tự do: Chơi với bóng, vòng, phấn, đồ chơi ngoài trời
	* Kiến thức:
- Trẻ biết tên trò chơi và chơi đúng cách
* Kĩ năng
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ nói rõ lời.
- Trả lời tốt các câu hỏi của cô
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết

	* Đồ dùng của cô:
- Vị trí để giao lưu trò chơi sạch sẽ, bằng phẳng
- Dây thừng, 10 chiếc ghế ngồi, bóng
- Bóng, vòng, phấn, đồ chơi ngoài trời

	1. HĐCCĐ: giao lưu trò chơi vận động
   Các con ơi chúng mình hãy kể các trò chơi mà hôm trước các con đã được chơi nào?
Cho trẻ kể tên các trò chơi mà cô đã tổ chức.
Hôm nay các con xẽ được chơi các trò chơi đó và cùng chơi giao lưu với nhau rất nhiều trò chơi theo tổ và nhóm chơi nữa đấy.
Cô có thể chia 2 tổ chơi : tổ 1, tổ 2 chơi kéo co còn tổ 3 thì chơi chuyển bóng qua ghế
Có thể cho các nhóm nhỏ nữa.
Trước khi chơi cô hỏi lại trẻ cách chơi các trò chơi.
2. Chơi theo ý thích: chơi với lá vàng, quả khô, hạt…
- Cô giới thiệu 1 số đồ chơi cô mang theo, một số đồ chơi ngoài trời mà trẻ được chơi, Phân khu 
- Cô quan sát và nhắc nhở trẻ chơi không xô đẩy nhau.
Kết thúc: Cuối cùng cô tập hợp trẻ lại nhận xét buổi chơi và kiểm tra sĩ số cho trẻ về lớp học.
	
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ tham gia trò chơi



- Trẻ chơi theo ý thích

- Trẻ về lớp học

	HĐ thay thế HĐ góc
Thăm quan khu thiên nhiên của bé


	* Kiến thức: Trẻ biết được tên gọi đặc điểm lợi ích của một số cây tron g trường
* Kĩ năng: Kĩ năng quan sát, ghi nhớ, ngôn ngữ
* Thái độ: yêu thiên nhiên biết chăm sóc bảo vệ cây xanh
	* Đồ dùng của cô: - Câu hỏi trò chuyện đàm thoại với trẻ.
- Khu thiên nhiên của bé sạch sẽ.
* Đồ dùng của trẻ:
 - Trang phục, giầy dép trẻ gọn gàng

	Cô và trẻ cùng hát bài “ Em làm công an tí hon” đi đến khu thiên nhiên của nhà trường. Cô hỏi trẻ
+ Con có biết cô cháu mình đang đứng ở đâu đây không?
+ Cô cùng các con thăm quan quan sát khu thiên nhiên xem trong khu này có gì nhé.
+ Các con nhìn thấy gì?
+ Đây là cây gì?
+ Khu thiên nhiên có đẹp không?
+ Chúng mình có thích khu thiên nhiên này không?
+ Vậy các con sẽ phải làm gì?
1. Cho trẻ nhặt lá trong khu thiên nhiên.
1. GD trẻ không ngắt hoa, bẻ cây và không vứt giấy rác bừa bãi. 
1. Cô và trẻ cùng nhặt lá cây trong khu thiên nhiên.
Hết giờ chơi cô tập trung trẻ lại kiểm tra sĩ số, nhận xét giờ chơi rồi cho trẻ xếp hàng rửa tay vào lớp.
	
- Trẻ trả lời câu hỏi





- Trẻ trả lời




- Trẻ nhặt lá cây

	HĐ chiều
Cho trẻ đọc câu ca dao trang 5 vở ( Bé với 5 điều Bác Hồ dạy), tô màu bông sen. 

	* Kiến thức:
- Trẻ thuộc được một số câu ca dao tục ngữ về Bác Hồ
- Trẻ hiểu được nôi dung câu ca dao tục ngữ
* Kĩ năng:
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ
* Thái độ:
Trẻ yêu thích ca dao tục ngữ việt nam

	* Đồ dùng của cô:
- Một số câu ca dao tục ngữ về Bác Hồ
- Tranh hướng dẫn của cô
- Bút màu
* Đồ dùng của trẻ:
- Vở bé với 5 điều bác Hồ dạy
- Bút màu
· 
	- Cô giới thiệ với trẻ về bác hồ
- Cô đọc cho trẻ nghe một số câu ca dao tục ngữ về Bác
- Cô cho trẻ đọc: cả lớp đọc, tổ nhóm, cá nhân đọc…
- Cô hướng dẫn trẻ tô màu bức tranh
- Cô cho trẻ tô màu bức tranh có bông sen. 	
- Trong khi trẻ thực hiện cô hướng dẫn trẻ cô cách cầm bút, tư thế ngồi. 

	- Trẻ lắng nghe

- Trẻ đọc
- Trẻ tô màu

	Nhật ký
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: 
…………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………
- Kiến thức, kỹ năng:
……………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
……………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục
……………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………



Thứ 4 ngày 15 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ; chơi; TD sáng
	1. trò chuyện về những đặc điểm giới tính và sở thích của trẻ.  
- Con là con trai hay con gái? Con thích những gì?
- Con có hay cười không? Con cười khi nào? Con có khóc không? Con khóc khi nào? Con tức giận với ai? Tức giận khi nào? Con làm gì khi tức giận?
-> GD trẻ luôn vui vẻ, hoà đồng với các bạn. 
2.  Thể dục sáng:
a.  Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ tập đúng đề các động tác theo cô và theo lời bài hát “ Đường và chân”
- Phát triển cơ thể cân đối hài hòa
- Tạo thói quen thể dục sáng cho trẻ
- Rèn tính nhanh nhẹn dẻo dai cho trẻ
b.  Chuẩn bị:
- Sân bãi rộng sạch sẽ
- Đài đĩa có nội dung bài hát “Đường và chân”
c.  Tiến hành. 
* Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn đi các kiểu đi kết hợp với các kiểu chân và đi theo lời bài hát “ Vì sao mèo rửa mặt”
* Trọng động: 
- Tay 1: Hai tay đưa ra trước gập trước ngực tập 2 lần x 8 nhịp
- Chân 3: Đứng đưa chân ra trước lên cao tập 2 lần x 8 nhịp
- Bụng 2: Đứng quay người sang hai bên 2 lần x 8 nhịp
- Bật 1: Bật liên tục về phía trước 2 lần x 8 nhịp
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2 vòng xung quanh sân tập và đi vào lớp. 

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	Hoạt động khám phá khoa học.  
Khám phá đôi mắt
 ( Steam)

	* Kiến thức:
- Khoa học:
+ Trẻ hiểu về cấu taọ cơ bản của mắt: mí mắt, lông mi, con ngươi
+ Tác dụng của các bộ phận: lông mi để cản bụi, mí mắt để bảo vệ mắt, con ngươigiups chúng ta nhìn thấy được
- Trẻ iết mắt có thể nhìn thấy được là nhờ ánh sáng
- Công nghệ: Trẻ sử dụng một số công cụ dụng cụ: Gương, đèn pin, kính lúp để quan sát
- Kĩ thuật: Trẻ được hướng dẫn cách lắp ráp dán ghép các bộ phận
- Nghệ thuật:
+ Trẻ nhận ra nhờ có đôi mắt mình trở nên xinh đẹp
+ Trè trang trí kính vạn hoa đẹp mắt
- Toán học: Trẻ đếm số lượng mắt tren khuôn mặt con người, các con vật, búp bê
* Kĩ năng:
Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, tư duy phân tích, kĩ năng 4C
* Thái độ: Trẻ biết bảo vệ và giũ gìn đôi mắt
	* Đồ dùng của cô
- 4 khay đồ dùng mỗi khay bao gồm: lõi giấy, băng dính trong, kéo, keo dán, gương, kính lúp, đèn pin, giấy bóng kính các màu, 1 số hình ảnh bộ phận của mắt và 1 phiếu ghi chép
- Video về cấu tạo, chức năng của mắt
	E1: Gắn kết
- Cô và trẻ chơi trò chơi về các bộ phận:
+ mắt đâu, mắt đâu?
+ Nhắm mắt, mở mắt
+ Nhắm mắt con nhìn thấy gì?
+ Mở mắt con nhìn thấy gì?
+ Mắt có cấu tạo như thế nào?
+ Khi nào thì mắt nhìn thấy được?
- Để biết được mắt có cấu tạo thế nào và khi nào thì nhìn thấy được cô mời các con cùng khám phá đôi mắt nhé
E2: Khám phá
Cô chia trẻ là 4 nhóm và cho trẻ lấy đồ dùng về khám phá
Cô phát cho mỗi nhóm 1 phiếu ghi chép và hướng dẫn trẻ cách ghi
- Cô cho trẻ sử dụng gương và cùng nhau nhìn vào gương để khám phá đôi mắt của mình, dùng kính lúp để quan sát mắt của bạn và hỗ trợ trẻ bằng các câu hỏi
+ Mỗi người có mấy mắt?
+ Mắt của con có những màu gì?
+ Khi nhìn vào gương con thấy gì?
+ Mắt của con trong như thế nào?
+ Mắt chuyển động như thế nào?
+ Bịt mắt trái vào con thấy không?Con thấy bằng mắt nào? Hình ảnh con nhìn thấy như thế nào so với khi nhìn bằng 2 mắt?
+ Con làm tương tự với mắt phải xem kết quả như nào? Khi nào mắt nhìn được?
+ Làm thế nào đẻ bảo vẹ mắt giúp mắt luôn sáng?
E3: Chia sẻ:
- Cô mời đại diện các nhóm lên chia sẻ
- Trẻ trình bày theo bảng ghi chép của mình
- Cô dặt câu hỏi khuyến khích gợi ý để trẻ chia sẻ những điều trẻ đã khám phá được
- Cho trẻ xem video giới thiệu về cấu tạo đôi mắt
E4: Áp dụng
- Cô phát đồ dùng làm kính vạn hoa cho từng nhóm
- Hướng dẫn trẻ tự do sáng tạo làm kính vạn hoa theo ý tưởng riêng của nhóm
- Trẻ thực hiện theo nhóm cô quan sát động viên hỗ trợ khi cần
- Trẻ trưng bày sản phẩm
E5: Đánh giá
- Cô QS dánh giá các kĩ năng của trẻ trong quá trình hoạt động 
- Động viên khích lệ trẻ
	

- Trẻ làm theo cô

- Trẻ trả lời









- Trẻ về nhóm khám phá





Trẻ trả lời các câu hỏi







Trẻ chia sẻ những điều trẻ khám phá





Trẻ chế tạo sản phẩm





	HĐ ngoài trời
HĐCCĐ: Lao động nhặt lá sân trường
TCVĐ: Lộn cầu vồng, TCDG: Mèo đuổi chuột 
Chơi tự do : phấn, vòng, bóng, ĐCNT

	- Kiến thức : Trẻ biết cùng cô cầm chổi, xô để lao động, nhặt lá, rác rơi trên sân trường.  chơi tốt TC, và chơi tự do với đồ chơi mà trẻ thích
- Kỹ năng : Biết cách chơi, luật chơi trò chơi, chơi vui vẻ, đòan kết, sử dụng tốt đồ chơi
- Thái độ : Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, giữ vệ sinh môi trường không vứt rác bừa bãi, giữ gìn đồ chơi, chơi xong thu dọn đồ chơi cùng cô. 
. 

	2.  Đò dùng của cô
- Chổi, xô, hót rác, vòng, phấn, bóng, 2 cái vòng có treo các con bướm đồ chơi.
	1. HĐCCĐ: Lao động nhặt lá sân trường. 
Các con nhìn xem  dưới sân trường có nhiều lá rơi không?
Mùa đông đến lá vàng rụng rất nhiều, và còn có những bạn ăn quà sáng còn vứt rác ra sân đấy, 
Vậy để sân trường được sạch sẽ thì các con phải làm gì?
À hôm nay cô cháu mình cùng nhau tham gia lao động nhé.  Các bạn cùng cầm chổi, hót rác, và gang tay nữa. . .  các con cùng nhặt lá và rác nhé. . 
Cô qs trẻ lao động và động viên trẻ tham gia
Cô hỏi? Thế các con đang làm gì vậy?
Con nhặt được gì? Con bỏ vào đâu?
Nếu là con khi ăn song thì vỏ của nó con bỏ vào đâu?
Khi trẻ đã nhặt song cô cho trẻ mang rác bỏ đúng nơi quy định và nhận xét khen trẻ. 
Gd trẻ Có ý thức VSMT không vứt rác bừa bãi?
2. TCVĐ: Trò chơi vận động
* Trò chơi : Lộn cầu vồng
Cô nói cách chơi, luật chơi
Cô cho trẻ chơi 3 – 4 lần
*  TCDG: Mèo đuổi chuột 
Cô nói cách chơi, luật chơi cho trẻ nghe. 	
- Trẻ chơi 2 – 3 lần. 
3. Chơi tự do
Cô còn rất nhiều đồ chơi bây giờ ai thích chơi ở góc nào thì chúng mình về góc chơi đó
- Cô nhắc nhở trẻ chơi vui vẻ đoàn kết, không xô đẩy nhau
- Trong khi trẻ chơi cô quan sát theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ
Khi hết giờ chơi cô kiểm tra sĩ số trẻ
 Kết thúc : Cô tập trung trẻ điển danh cho vào lớp . 
	


Trẻ nhặt lá





Trẻ trả lời






Trẻ chơi trò chơi





Trẻ chơi tự do


Trẻ về lớp

	HĐ góc

	1. Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng
2. Góc xây dựng: xây công viên
3. Góc tạo hình: Tô màu đồ dùng cá nhân
4. Góc sách truyện: Xem sách về các nhóm thực phẩm cần thiết cho cơ thể
5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh

	HĐ chiều
Đề tài: Dạy trẻ một số kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn

	* Kiến thức:
- Trẻ biết báo, tập trung đội hình di chuyển thật nhanh ra khỏi chỗ cháy.
* Kĩ năng:
- Trẻ quan sát, nhìn và hiểu được sơ đồ thoát hiểm của trường, khối.
* Thái độ:
- Giáo dục Trẻ không xô đẩy chen lấn nhau khi di chuyển, giúp đỡ bạn khi cần.

	* Đồ dùng của cô:
- Sơ đồ thoát hiểm của trường, các biển hướng dẫn ở các cầu thang.
- Chuông, kẻng để báo động.
- Phim về cách thoát hiểm khi có cháy xảy ra.

	* Hoạt động 1: Xem phim về cách thoát hiểm.
- Cho trẻ xem phim, hỏi trẻ về nội dung đoạn phim vừa được xem.
- Trò chuyện, hỏi kinh nghiệm của trẻ làm gì khi có cháy xảy ra.
+ Khi phát hiện thấy đám cháy con sẽ làm gì?
+ Khi di chuyển có cần quan sát xem bạn nào đứng trước hay sau mình không?
- Tại sao?
*. Hoạt động 2: Quan sát sơ đồ thoát hiểm của trường
- Cho trẻ xem sơ đồ thoát hiểm của trường
- Nhìn và hiểu các kí hiệu hướng dẫn thoát hiểm ở các cầu thang.
*. Hoạt động 3: Thực hành thoát hiểm khi có cháy.
- Tạo tình huống nghe thấy tiếng chuông, kẻn báo động cháy.
- Hướng dẫn trẻ nhanh chóng ổn định di chuyển thật nhanh xuống cầu thang (chạy theo hướng cầu thang của khối để ra khỏi chỗ nguy hiểm.
- Cho trẻ di chuyển nhanh xuống dưới và tập trung dưới sân trường chỗ an toàn
- Cho trẻ ổn định, điểm danh lại sĩ số sau đó cho trẻ chơi trò chơi.
4. Kết thúc: Nhận xét giờ học và ra chơi
	


- Trẻ xem phim và trò chuyện







- Trẻ quan sát






- Trẻ thực hành thoát hiểm

	Nhật ký
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: 
…………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………
- Kiến thức, kỹ năng:
……………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
……………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục
……………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………



NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN MÔN NHÀ TRƯỜNG
Giáo án ký duyệt từ ngày………….đến ngày…………….
……………………………………………………………………………………………………….………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Phó Hiệu trưởng




Nguyễn Thị Hồng Vân 

Thứ 5 ngày 16 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ; chơi; TD sáng
	1. trò chuyện về những đặc điểm giới tính và sở thích của trẻ.  
- Con là con trai hay con gái? Con thích những gì?
- Con có hay cười không? Con cười khi nào? Con có khóc không? Con khóc khi nào? Con tức giận với ai? Tức giận khi nào? Con làm gì khi tức giận?
-> GD trẻ luôn vui vẻ, hoà đồng với các bạn. 
2.  Thể dục sáng:
a.  Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ tập đúng đề các động tác theo cô và theo lời bài hát “ Đường và chân”
- Phát triển cơ thể cân đối hài hòa
- Tạo thói quen thể dục sáng cho trẻ
- Rèn tính nhanh nhẹn dẻo dai cho trẻ
b.  Chuẩn bị:
- Sân bãi rộng sạch sẽ
- Đài đĩa có nội dung bài hát “Đường và chân”
c.  Tiến hành. 
* Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn đi các kiểu đi kết hợp với các kiểu chân và đi theo lời bài hát “ Vì sao mèo rửa mặt”
* Trọng động: 
- Tay 1: Hai tay đưa ra trước gập trước ngực tập 2 lần x 8 nhịp
- Chân 3: Đứng đưa chân ra trước lên cao tập 2 lần x 8 nhịp
- Bụng 2: Đứng quay người sang hai bên 2 lần x 8 nhịp
- Bật 1: Bật liên tục về phía trước 2 lần x 8 nhịp
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2 vòng xung quanh sân tập và đi vào lớp. 

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	Hoạt động tạo hình
                                       Đề tài: Làm thiệp tặng bà, tặng mẹ
(STEAM)

	S. Khoa học: Trẻ biết tên nguyên liệu để thiết kế thiệp tặng mẹ
T. Công nghệ: Sử dụng nguyên vật liệu, dụng cụ (Giấy các loại lá cây, bìa cát tông, hạt ngô, hạt lạc, hạt bưởi, kéo keo, băng dính 2 mặt,…) để thiết kế thiệp tặng bà, tặng mẹ
E- Kỹ thuật: Thực hiện kỹ thuật vẽ, bóc, xé, dán, in dấu vân tay, gắn đinh để thiết kế thiệp tặng bà, tặng mẹ.
A-Nghệ thuật: In dấu vân tay trang trí thiệp từ các nguyên vật liệu khác nhau đảm bảo thẩm mỹ, sáng tạo, màu sắc hài hòa.
M- Toán: Xếp theo quy tắc đếm

	* Đồ dùng của cô:
- Rối tay, sân khấu
- Kế hoạch: cùng phụ huynh chuẩn bị lá cây, hạt ngô, hạt gạo, hạt lạc,, lõi ngô, bút chì, kéo băng dính 2 mặt, bìa cứng giấy màu.
* Đồ dùng của trẻ
- lá cây, hạt ngô, hạt gạo, hạt lạc,, lõi ngô, 
- bút chì, kéo băng dính 2 mặt, bìa cứng giấy màu.

	1. Hỏi:
Xin chào tất cả các bạn nhỏ, Đố các bạn biết tớ là ai? Tớ rất vui khi được đến thăm các bạn nhỏ lớp 3 tuổi C đấy. Các bạn ơi các bạn có biết sắp đến ngày gì của mẹ ko? Tớ rất yêu mẹ tớ đấy. các bạn có yêu mẹ các bạn ko? Vậy các bạn định làm gì để tặng bà, tặng mẹ nhân ngày 20/10?
- Tớ được biết rằng ở lớp các bạn có cô Thu sẽ đồng hành cùng các bạn nhỏ làm tấm thiệp để tặng bà, tặng mẹ. Bây giờ tớ phải về để làm thiệp tặng bà, tặng mẹ rồi tạm biệt các bạn nhé.
2. Tưởng tượng:
- Cô chào tất cả các bạn, cô vừa được nghe các con trò chuyện với bạn Heo con đúng ko nào? Vậy ko chờ đợi gì nữa cô cháu mình cùng quay trở về lớp để đưa ra ý tưởng và cùng thoả thuận xem sẽ làm thiệp như thế nào để tặng bà, tặng mẹ nhé.
- Cô cho trẻ về nhóm cùng lên ý tưởng và thỏa thuận về tấm thiệp mình định làm.
- Cô đưa ra các câu hỏi gợi mở cho trẻ trả lời
- Con định làm thiệp thế nào?
- Làm bằng NVL gì?
- Con đã từng thấy tấm thiệp có dạng hình gì nào?

- Muốn tấm thiệp đẹp và chắc chắn con phải làm  như thế nào?
3. Thiết kế thiệp tặng bà, tặng mẹ
- Vừa rồi cô thấy các con đưa ra rất nhiều ý tưởng để làm thiệp tặng bà, tặng mẹ này.
- Vậy để có tấm thiệp đẹp các con phải làm gì trước?
- Muốn vẽ bản thiết kế thì cần có gì?
- Cô cầm bút chì bằng tay nào?
- Rất nhiều ý tưởng cho bản thiết kế đưa ra vậy cô mời các bạn đại diện 1 bạn trong các nhóm lên lấy đồ dùng để cho các bạn thực hiện bản thiết kế và ý tưởng của mình nào?
- Cô quan sát giúp đỡ khi trẻ gặp khó khăn.
4. Chế tạo:
- Rất nhiều bản thiết kế cô thấy các con đã hoàn thiện và bây giờ các con đã sẵn sàng tạo lên những tấm thiệp thật đẹp dành tặng bà, tặng mẹ chưa nào?
- Cô cho trẻ thực hiện theo bản thiết kế, trang trí tấm thiệp theo ý tưởng của mình.
- Cô gợi ý trẻ các nhóm chế tạo hoàn chỉnh tấm thiệp từ các nguyên vật liệu khác nhau, thêm các chi tiết của tấm thiệp làm thêm các dấu vân tay bằng hoa gắn thêm hoa,…
- Cô giám sát và hỗ trợ trẻ
- Cô giám sát và hỗ trợ trẻ trong qua trình thực hiện khi trẻ gặp khó khăn.
+ Con đang làm gì? Làm như thế nào?
+ Con có gặp khó khăn gì ko? Con đã làm gì để khắc phục khó khăn?
+ Con nhờ ai giúp mình? Con thấy kết quả thế nào?
5. Thử nghiệm và thiết kế lại:
* Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm của nhóm mình, hoặc cá nhân
	

- Ngày 20/10
- Làm thiệp tặng bà, tặng mẹ
- Chú ý nghe và chào tạm biệt Heo con



- Trẻ trả lời 
- Trẻ cùng đi vào lớp lên ý tưởng cho bản thiết kế
- Trò chuyện về ý tưởng mình định làm.

- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô 







Vẽ bản thiết kế ạ.


- Đại diện bên trẻ lên bê ĐD về nhóm cho các bạn




- rồi ạ




- Trẻ thực hiện




- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô



- Trẻ trưng bày sản phẩm

	Hoạt động ngoài trời
HĐCCĐ: Làm thí nghiệm trứng nổi trên nước
TCVĐ: Chó sói xấu tính  TCDG: Rồng rắn
Chơi tự do: chơi với bóng, vòng, phấn, đồ chơi ngoài trời

	* Kiến thức:
- Trẻ quan sát và nêu lên một số nhận xét của mình tại sao trứng lại nổi
- Trẻ biết tên các trò chơi và biết cách chơi.
* Kĩ năng:
- Trẻ có kĩ năng tốt trong khi chơi các trò chơi
- Rèn cho trẻ khả năng chú ý và ghi nhớ có chủ đích
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết chơi vui vẻ, đòan kết

	* Đồ dùng của cô:
- Địa điểm quan sát
- 2 quả trứng, 2 ly nước, một ít muối
- Bóng, vòng, phấn, đồ chơi ngoài trời

	1. HĐCCĐ: Làm thí nghiệm trứng nổi
- Cho trẻ quan sát cô làm thí nghiệm
Cốc 1: Đổ nước tinh khiết bình thường vào.
Cốc 2: Đổ nước nóng và cho từ 4-5 thìa muối, khuấy để muối tan hoàn toàn. 
Thả một quả trứng vào cốc thứ nhất, bạn sẽ thấy trứng nhanh chóng chìm xuống đáy.
Tuy nhiên, khi thả trứng vào hai cốc còn lại, trứng sẽ nổi lên.
Giải thích:
Cốc 1 trứng chìm do: Mật độ phân tử của vỏ trứng lớn hơn nhiều so với nước tinh khiết vì vậy quả trứng chìm xuống đáy cốc.
Cốc 2 trứng nổi do: Mật độ phân tử của nước muối cao hơn so với vỏ trứng, do đó quả trứng được các phân tử nước muối nâng đỡ nên không thể chìm xuống được.
- Cho trẻ thực hành làm thí nghiệm theo nhóm
2. Trò chơi vận động
* TC: Chó sói xấu tính
- Cô giới thiệu tên trò chơi hướng dẫn( cách chơi, luật chơi)
- Cách chơi: Lúc đầu cô đong vai chó sói, trẻ làm thỏ chó sói ngồi ngủ ở gốc câythỏ đứng cách sói 5m thỏ nhảy đi chơitiến về phía sói mà không dược chạm vào sóivà nói: “Này chó sói xấu tính hãy mở mắt ra mà xem chúng tôi chơi này! Dậy đi thôi!.Sói mở mắt kêu “Hừm rồi chạy bắt thỏ”. Thỏ chạy nhanh về nhà của mình. Chú thỏ nào chạy chậm sẽ bị sói bắt và đổi vai làm sói.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần, cô bao quát trẻ, khuyến khích trẻ chơi, sau đó nhận xét và khen ngợi trẻ.
* TCDG: Rồng rắn
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3 – 4 lần.
- Sau khi chơi xong cô cần giáo dục trẻ thông qua trò chơi và củng cố lại cho trẻ tên trò chơi.
3.  Chơi tự do: chơi với bóng, vòng, phấn, đồ chơi ngoài trời
- Cô giới thiệu 1 số đồ chơi cô mang theo, một số đồ chơi ngoài trời mà trẻ được chơi, Phân khu chơi cho trẻ.
- Nhắc nhở trẻ thái độ khi chơi và hiệu lệnh của cô khi hết giờ
- Cô cho trẻ tự tìm khu vực chơi mà trẻ thích.
Kết thúc: Cuối cùng cô tập hợp trẻ lại nhận xét buổi chơi và kiẻm tra sĩ số cho trẻ về lớp học.
	


- Trẻ quan sát và trả lời các câu hỏi của cô





- Trẻ thực hành làm theo HD của cô




- Trẻ chơi trò chơi









- Trẻ chơi trò chơi




- Trẻ chơi theo ý thích



- Trẻ về lớp học

	HĐ thay thế HĐ góc
Giao lưu vận động 2 lớp 3 tuổi B và 3 tuổi C

	* Kiến thức:
- Trẻ biết tên các trò chơi, biết cách chơi, chơi đúng luật
* kĩ năng:
Phát triển khả năng vận động cho trẻ
* Thái độ
Trẻ chơi đoàn kết, tích cực tham gia vào các trò chơi
	* Đồ dùng của cô:
Sân bãi rộng sạch sẽ, Nhạc, bao bố, đây thừng
* Đồ dùng của trẻ: bao bố, đây thừng


	1. Ổn định tổ chức:
- Cô giới thiệu chương trình giao lưu các trò chơi vận động.
- Hai lớp đồng diễn chào đón buổi giao lưu.
+ Lớp 3C đồng diễn bài “Mời bạn ăn”
+ Lớp 3B đồng diễn bài “Cái mũi ”
- Cô hỏi trẻ về những dụng cụ thể thao trẻ đã chuẩn bị mang đến buổi giao lưu ?
+ Dụng cụ đó để chơi những trò chơi gì ?
2. Nội dung
Giao lưu các trò chơi
- Cô mời các đội về chuẩn bị đồ dùng tại điểm chơi đã thỏa thuận, mời nhóm lớp bạn cùng chơi thỏa thuận thứ tự bạn chơi, lượt chơi. 
+ Cô đã chuẩn bị rất nhiều các trang phục, đồ dùng của trẻ. Nhiệm vụ của hai đội sẽ là nhảy lên đây và lấy 1 đồ dùng bất kỳ và mang về lớp cho mình.
+ Trò chơi “nhảy bao bố”: Chia thành 2 đội chơi. Mỗi bạn sẽ lên lấy một chiếc bao đứng vào trong bao. Khi có hiệu lệnh cùng bật tiến về phía trước. đội nào bật nhanh về đích không bị ngã đội đó sẽ thắng cuộc.
+ Trò chơi “kéo co”:  Hai lớp sẽ giao lưu cùng nhau
* Kết thúc các trò chơi giao lưu cô mời 2 lớp cùng tham gia nhảy “Tay thơm tay ngoan”

	
- Trẻ biểu diễn









- Trẻ giao lưu trò chơi vận động

	HĐ chiều
Hướng dẫn trò chơi: Tay trái, tay phải của bé

	* Kiến thức
Trẻ nhận biết được tay phải, tay trái.
* Kĩ năng:
Rèn kĩ năng quan sát so sánh, phân biệt cho trẻ
* Thái độ:
Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động

	* Đồ dùng của cô
– Những đồ dùng đồ chơi mà khi sử dụng trẻ phải dùng bằng tay phải hoặc tay trái như: bàn chải đánh răng, lược chải đầu, bút vẽ, thìa xúc cơm, bát… hoặc những đồ vật khi sử dụng trẻ phải dùng cả hai tay như: dây nhảy dây, giày có dây buộc….
– Vẽ một vòng tròn quy định nơi để đồ dùng của mỗi nhóm lấy được.
* Đồ dùng của trẻ:
– Số đồ dùng, đồ chơi bằng với số trẻ ở mỗi nhóm chơi. Đồ chơi để cách vạch xuất phát khoảng 3 – 4 m

	* Cách chơi: 
           Cô chia trẻ thành 2 nhóm. Khi có hiệu lệnh, hai trẻ đứng đầu hai nhóm cùng xuất phát. Trẻ phải sử dụng tay phải (hoặc tay trái) để lựa chọn đồ dùng, đồ chơi, sau đó đặt đồ chơi vào vòng tròn quy định của nhóm, rồi chạy về nhóm của mình. Về đến nơi, trẻ phải chạm vào tay phải của bạn tiếp theo để bạn đó được xuất phát rồi chạy xuống cuối hàng. Nhóm nào thực hiện nhanh, đúng luật chơi và về đích trước là thắng cuộc. Nhóm nào về đích chậm hơn hoặc chơi sai là thua cuộc. Nhóm thua cuộc phải giơ tay phải (hoặc tay trái) lên và nhảy lò cò 1 vòng vừa nhảy vừa nói: “Đây là tay phải (hoặc tay trái)”.

	

- Trẻ làm theo yêu cầu của cô

	Nhật ký
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: 
…………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………
- Kiến thức, kỹ năng:
……………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
……………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục
……………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………



Thứ 6 ngày 17 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ; chơi; TD sáng
	1. trò chuyện về những đặc điểm giới tính và sở thích của trẻ.  
- Con là con trai hay con gái? Con thích những gì?
- Con có hay cười không? Con cười khi nào? Con có khóc không? Con khóc khi nào? Con tức giận với ai? Tức giận khi nào? Con làm gì khi tức giận?
-> GD trẻ luôn vui vẻ, hoà đồng với các bạn. 
2.  Thể dục sáng:
a.  Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ tập đúng đề các động tác theo cô và theo lời bài hát “ Đường và chân”
- Phát triển cơ thể cân đối hài hòa
- Tạo thói quen thể dục sáng cho trẻ
- Rèn tính nhanh nhẹn dẻo dai cho trẻ
b.  Chuẩn bị:
- Sân bãi rộng sạch sẽ
- Đài đĩa có nội dung bài hát “Đường và chân”
c.  Tiến hành. 
* Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn đi các kiểu đi kết hợp với các kiểu chân và đi theo lời bài hát “ Vì sao mèo rửa mặt”
* Trọng động: 
- Tay 1: Hai tay đưa ra trước gập trước ngực tập 2 lần x 8 nhịp
- Chân 3: Đứng đưa chân ra trước lên cao tập 2 lần x 8 nhịp
- Bụng 2: Đứng quay người sang hai bên 2 lần x 8 nhịp
- Bật 1: Bật liên tục về phía trước 2 lần x 8 nhịp
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2 vòng xung quanh sân tập và đi vào lớp. 

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	Hoạt động làm quen với văn học
 Đề tài : Dạy trẻ đọc thơ: Bác bầu, bác bí.
(Tác giả: Lê Thị Mỹ phương)

	* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả bài thơ: “Bác bầu, bác bí.”
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, xúc cảm tình cảm của trẻ qua lời thơ. 
- Trẻ hiểu được nội dung bài thơ, đọc thuộc bài thơ. 
- Trẻ biết khi tham gia các hoạt động trẻ cũng cần tôn trọng quyền của bạn khác, (chơi đoàn kết cùng bạn; biết chia sẻ, giúp đỡ các bạn; biết bênh vực và bảo vệ bạn; giữ gìn vệ sinh, cất dọn đồ dùng, đồ chơi gọn gàng sau khi hoạt động)
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi của cô trọn vẹn
- Bày tỏ nhu cầu, cảm xúc, hiểu biết của bản thân bằng lời nói, cử  chỉ, ánh mắt điệu bộ một cách phù hợp trong các mối quan hệ 
* Thái độ
- Trẻ biết yêu quý cây xanh, biết ăn đầy đủ các chất. 
- Học cách lắng nghe chăm chú, tích cực, hợp tác và phản hồi khi nghe
	+ Đồ dùng của cô: Tranh minh họa bài thơ, que chỉ
+ Đồ dùng của trẻ: Trẻ thuộc bài hát: “mời bạn ăn ”

	1 .  Ổn định tổ chức, gây hứng thú
Trò chuyện với trẻ về  nhu cầu dinh dưỡng đối với cơ thể của trẻ. 
- Cô đặt câu hỏi gợi mở cho trẻ trả lời 
- Cô giáo dục trẻ biết vệ sinh cơ thể luôn sạch sẽ gọn gàng, ăn đầy đủ chất. 
2.  Nội dung
2. 1.  Hoạt động 1: Cô đọc thơ diễn  cảm
Cô giới thiệu bài hát thơ : Bác bầu, bác bí.  Tác giả  Lê Thị Mỹ Phương
+ Cô đọc lần 1: hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả ?
+Cô đọc lần 2 theo tranh: (Giảng nội dung)
-Cô vừa đọc bài thơ gì? Tác giả?
+ Cô đọc trích dẫn qua tranh. 
- Đoạn 1: “ Bác bầu, bác bí. . . . . . . . Cá tôm bơi lội”
 Bài thơi nói đến ai?
 Bác bầu bác bí nằm ở đâu?
 Ở dưới mặt ao có những con gì?
- Đoạn 2: tiếp. . . . .  đều ngon ngon cả
Bác bí nghĩ gì?
Châu chấu nghểnh cổ nói gì?
- Đoạn 3: tiếp . . . . . .  hết
Ngoài tôm, bầu còn được nấu với gì nữa?
- Giảng từ khó: “ Lúc lỉu” có nghĩa là giàn bầu, giàn bí rất sai quả.  
Cô cùng trẻ hát và vận động bài mời bạn ăn
2. 2.  Hoạt động 2: Trẻ đọc thơ
- Cô cho trẻ đọc bài thơ 2-3 lần. 
- Đọc theo tổ, nhóm, cá nhân. ( Sửa sai)
- Cô cho cả lớp đọc bài thơ lại 1 lần. 
3.  Kết thúc
Cho trẻ hát “ bầu và bí”
	 
Trò chuyện cùng cô

 Trẻ chú ý nghe cô. 




 Nghe cô đọc

- Trẻ trả lời
 


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời





Cả lớp đọc bài thơ
Tổ, nhóm, cá, nhân đọc.  




- Trẻ hát

	Hoạt động ngoài trời
HĐCCĐ: Trải nghiệm cảm giác của bé nóng và lạnh
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
Chơi tự do : phấn, bóng, ĐCNT

	a.  Kiến thức: Trẻ nhận được những cảm giác khác nhau như: nóng, lạnh, ấm
b.  Kỹ năng: Rèn luyện thính giác và khả năng định hướng âm thanh cho trẻ
c.  Thái độ: Trẻ chơi với bạn vui vẻ, đoàn kết

	a.  Đồ dùng của cô: Hai cái chậu, nước (nước lạnh, nước ấm)
b.  Đồ dùng của trẻ: Bóng, vòng, phấn; Khăn để bịt mắt trẻ, trống còi

	 1. HĐCCĐ: Trải nghiệm cảm giác của bé nóng và lạnh
- Cô lần lượt đổ nước lạnh, nước ấm vào hai chậu khác nhau, cô cho hai tay vào hai chậu hai bên
- Cô mời trẻ lên làm thí nghiệm như cô
Hỏi trẻ: Tay phải cháu cảm thấy thế nào?
             Tay trái cháu cảm thấy thế nào?
2. Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”
- Cô nói cách chơi, luật chơi
Cô cho 1 trẻ lên làm người bắt dê bịt mắt lại còn trẻ khác đi, chạy xung quanh, miệng kêu “ be, be…” không để bị bắt nếu ai bị bắt thì “người bắt dê” phải nói tên con dê, nếu đúng thì phải làm “người bắt dê”
- Cô cho trẻ chơi 4 – 5 lần
3. Chơi tự do với bóng, vòng, phấn
Cô còn rất nhiều đồ chơi bây giờ ai thích chơi ở góc nào thì chúng mình về góc chơi đó
- Cô nhắc nhở trẻ chơi vui vẻ đoàn kết, không xô đẩy nhau
- Trong khi trẻ chơi cô quan sát theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ
Kết thúc: Khi hết giờ chơi cô kiểm tra sĩ số trẻ cho trẻ rửa tay và vào lớp
	


Trẻ trả lời



Trẻ chơi trò chơi








Trẻ chơi tự do




Trẻ vào lớp

	HĐ góc

	1. Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng
2. Góc xây dựng: xây công viên
3. Góc tạo hình: Tô màu đồ dùng cá nhân
4. Góc sách truyện: Xem sách về các nhóm thực phẩm cần thiết cho cơ thể
5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh

	HĐ chiều
Liên hoan văn nghệ

	+ Kiến thức: Trẻ nhớ lại những bài hát đã được học và hát, hát theo sự giới thiệu của cô giáo
+ Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng biểu diễn, rèn sự tự tin cho trẻ.
+ Thái độ: Giáo dục trẻ biết tự chăm sóc bản thân, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.

	* Đồ dùng của cô:  Băng đĩa nhạc về chủ đề, Đàn
* Đồ dùng của trẻ:  Dụng cụ âm nhạc: Xắc xô, phách tre…

	*  Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Đố các con biết, hôm nay là thứ mấy?
- Hôm nay là thứ 6, là ngày cuối tuần. Các bạn ngoan sẽ được cô phát phiếu bé ngoan, các con có thích không?
- Để xem bạn nào ngoan, học giỏi. Hôm nay chúng mình sẽ liên hoan văn nghệ cuối tuần nhé! 
- Chúng ta sẽ cùng nhau hát những bài mà cô đã dạy, các con đã biết nhé !
*Nội dung
HĐ1. Biểu diễn văn nghệ
- Giới thiệu 1 số trẻ lên hát theo sở thích. 
- Cho trẻ cùng hát và vận động bài “Cái mũi, nào chúng ta cùng tập thể dục, rửa mặt như mèo”
HĐ2. Bình bầu bé ngoan
- Hôm nay ai ngoan nhất? bạn nào biểu diễn văn nghệ hay nhất?
- Ai xứng đáng là bé ngoan?
-> Cô nhận xét và nhắc nhở trẻ nghỉ cuối tuần ở nhà ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ, ông bà. Sang tuần mới đi học ngoan....
	

- Trẻ trả lời câu hỏi của cô






- Trẻ biểu diễn văn nghệ




1. Bình bầu bé ngoan

	Nhật ký
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: 
…………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………
- Kiến thức, kỹ năng:
……………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
……………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục
……………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………





 

